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Chương 1:  Giới thiệu nước CH Bénin 

I. Tổng quan CH Bénin
I.1. Vị trí địa lý
Nước Cộng hoà Bénin (Bê-nanh) nằm ở Vịnh Ghi-nê thuộc Tây Phi, phía Bắc giáp Niger và Buốc-ki-na Pha-xô, phía Đông giáp Nigiêria, phía Tây giáp Tô-gô và phía Nam giáp Đại Tây Dương. 
- Diện tích :
 

110.620 km2 

- Dân số : 


8,7 triệu (2006) (trong đó dân đô thị chiếm 46,1%)
- Tôn giáo : 
Tín ngưỡng cổ truyền: 70% (Bái vật giáo); đạo Hồi: 15%; Thiên chúa giáo: 15%.

- Ngôn ngữ : 
Chủ yếu dùng tiếng Pháp, ngoài ra có tiếng thổ dân của các bộ lạc. 

- Thủ đô hành chính :
Porto-Novo (200.000 người)
- Thủ đô kinh tế : 
  
Cotonou (750.000 người)
- Các nhóm dân tộc : 
Fon (24,2%), Yorouba (8%), Bariba (7,9%), Goun (5,5%), Ayizo (3,9%), Nago (3%)…

- Khí hậu: 


Nhiệt đới, nóng, ẩm

- Đơn vị tiền tệ: 

Đồng Franc-CFA; Tỉ giá : 506,81 F CFA= 1 USD (3/2007)

- Quốc khánh : 

1/8/1960 (ngày Pháp trao trả độc lập) 

- Tổng thống: 

Ông Boni Yayi (từ tháng 3/2006)
- Bộ trưởng Công nghiệp, 
Thương mại  và  Xúc  tiến 
Việc  làm: 


Ông  Moudjaïdou Issifou Soumanou 

I.2. Lịch sử: 

Bénin (tên cũ là Dahomey) có lịch sử lâu đời nổi tiếng với nền văn minh Abomey, làng nổi gần Cotonou... Vương quốc Abomey của người Fon có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phát triển quan hệ thương mại sớm với châu Âu. Behanzin là vị vua cuối cùng của Vương quốc này, là người đã anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp và bị thất bại năm 1893, kết thúc 3 thế kỷ tồn tại của Vương quốc. Từ đó, Dahomey bị Pháp xâm chiếm. Behanzin được xem là vị anh hùng dân tộc.

Ngày 1/8/1960, Pháp trao trả độc lập cho Bénin. 

Ngày 30/11/1975, đảng Cách mạng Nhân dân Bénin được thành lập (Đảng cầm quyền duy nhất) do Tổng thống M.Kérékou đứng đầu. Nước Cộng hoà Dahomey được đổi thành Cộng hoà Nhân dân Bénin, phát triển đất nước theo xu hướng XHCN. 

Trước tác động của tình hình phức tạp ở Liên Xô- Đông Âu, tháng 1/1990, các lực lượng đối lập ở Bénin dấy lên phong trào đấu tranh đòi giải tán Quốc hội và Chính phủ, xoá bỏ Hiến pháp và đòi tổ chức tổng tuyển cử tự do.

Bị áp lực mạnh mẽ của các thế lực đối lập, Đại hội Quốc dân được triệu tập vào ngày 19/2/1990. Đại hội quyết định giải tán Đảng Cách mạng Nhân dân, thực hiện chế độ đa đảng, thành lập Chính phủ quá độ 12 tháng, sửa đổi Hiến pháp, bầu Quốc hội mới, đổi tên nước thành Cộng hoà Bénin, lấy lại Quốc kỳ Dahomey và ngày Pháp trao trả độc lập (1/8/1960) làm ngày kỷ niệm Quốc khánh hàng năm. Tháng 12/1990, Bénin tổ chức trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới. Tháng 3/1991, Bénin tiến hành tổng tuyển cử tự do đa đảng đầu tiên. 
I.3. Chính trị
Bénin là nước nói tiếng Pháp đầu tiên ở châu Phi đã tiến hành thay đổi chính quyền một cách hoà bình vào đầu những năm 90. Tuy nhiên 12 năm đầu sau khi giành độc lập (1960), nước này cũng đã trải qua tình hình bất ổn định liên miên với 6 cuộc đảo chính từ 1960 đến năm 1972.
Về thể chế chính trị: Là nước Cộng hoà, Tổng thống được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm, đồng thời là người đứng đầu Chính phủ. Quốc hội có nhiệm kỳ 4 năm. Bénin thực hiện chế độ đa đảng. 

Hiện nay tình hình chính trị của Bénin khá ổn định mặc dù cũng có những vấn đề nghiêm trọng trong cầm quyền.
Tổng thống Boni Yayi lên nắm quyền vào tháng 3/2006 đã ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách như đề ra mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng bông, làm cho cảng Cotonou trở nên năng động hơn.
I.4. Đối ngoại

 Bénin là thành viên LHQ, thành viên không thường trực HĐBA/LHQ (nhiệm kỳ 2004-2005), Phong trào Không liên kết, Liên minh châu Phi (UA), Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp (Francophonie), FAO, IMF và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác như WTO, Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA), Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS), NEPAD… 

 Chính sách đối ngoại của Bénin là ưu tiên hợp tác khu vực, coi trọng quan hệ với phương Tây, nhất là Pháp và các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế để tranh thủ vốn và kỹ thuật. 
I.5. Kinh tế 

a) Toàn cảnh nền kinh tế Bénin
Tăng trưởng kinh tế :
3,5% (trong đó nông nghiệp + 4,4%, công nghiệp + 4,6%,   dịch vụ + 3,2%) (2005)
GDP cả nước :


4,3 t ỷ USD 

GDP bình quân đầu người :  
525 USD (1159 USD nếu tính theo PPP)
Tỷ lệ lạm phát :


5,4%
Cơ cấu kinh tế :
Nông nghiệp : 32,2% (sử dụng 54% lao động), Công nghiệp :  13,3% (10% lao động), Dịch vụ : 54,5% (36% lao động)
  

Bénin là một nước có ít tài nguyên thiên nhiên, đáng kể nhất là sắt (trữ lượng 1 tỷ tấn), phốt phát, vàng, đá trắng và dầu lửa ở thềm lục địa. Nguồn thu chính là khai thác cảng và nông nghiệp. Cảng Cotonou là cảng quá cảnh, nơi ra biển nhanh nhất và an toàn nhất đối với hai nước láng giềng nằm ở phía Bắc của Bénin là Ni-giê và Buốc-ki-na Pha-xô, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho nước này. Bénin là nước sản xuất bông lớn trên thế giới.
Hoạt động khai thác cảng và sản xuất bông, hai lá phổi của nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng lạm quyền và tham nhũng. Kể từ khi bầu ông Boni Yayi làm Tổng thống mới vào tháng 3/2006, tình hình ít nhiều đã có sự cải thiện.
Bénin còn có các lợi thế về du lịch, địa lý và văn hoá mặc dù chưa được khai thác đầy đủ như những bãi biển và làng ven hồ ở phía Nam, các công viên bách thú ở phía Bắc. Bénin còn là cái nôi của tín ngưỡng vật linh.

95% hoạt động kinh tế của Bénin là các giao dịch ngầm (buôn lậu qua biên giới), do vậy các khoản thu thuế của Nhà nước là không đáng kể mặc dù đã đánh thuế rất cao đối với các doanh nghiệp chính thức.

Kinh tế của Bénin vẫn còn trong tình trạng kém phát triển và phụ thuộc vào ngành sản xuất và xuất khẩu bông trong nước và thương mại tái xuất với Nigiêria.
Nông nghiệp và đánh bắt cá:

Bông chiếm 20% GDP và xấp xỉ 70% nguồn thu xuất khẩu chính thức. Ngoài ra nước này còn sản xuất quần áo, hàng thủ công và cacao. Ngô, đậu, lúa, lạc, điều, dứa, sắn, củ mài và các loại cây có củ khác là những cây trồng đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Năm 2005, Bénin sản xuất 427.000 tấn bông, 110.000 tấn dứa, 40.000 tấn hạt điều, 841.000 tấn ngô, 2.955.000 tấn sắn, 163.800 tấn miến, 73.000 tấn gạo và 2.257.000 tấn củ mài. Ngành chăn nuôi có cừu, dê tập trung tại miền Bắc tuy nhiên vẫn chưa đủ cung và đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh rất mạnh của hàng đông lạnh nhập khẩu từ EU. Năm 2005, đàn gia súc của Bénin có 1.826.300 bò,  293.000 lợn và 2.300.000 gia súc nhỏ khác. Đàn gia cầm có 13.200.000 con.
Bénin có đội tàu thuyền chuyên đánh bắt và cung cấp cá tôm cho người dân trong nước và xuất khẩu sang châu Âu. 
Công nghiệp :

Tháng 10/1982, Bénin đã bắt đầu sản xuất dầu lửa với khối lượng nhỏ ngoài biển. Một công ty Thụy Sĩ đã giúp Bénin khai thác dầu mỏ (sản lượng 100.000 thùng/ngày) chỉ đủ phục vụ nhu cầu trong nước. Việc sản xuất này đã ngừng lại trong những năm qua nhưng các hoạt động thăm dò dầu khí vẫn tiếp tục. 
Lĩnh vực công nghiệp chỉ giới hạn ở ngành công nghiệp nhẹ, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản (dầu ăn), dệt may và công nghiệp hoá chất (sản xuất gas công nghiệp). Ngoài ra còn có ngành công nghiệp khai thác sắt. Tất cả các ngành công nghiệp của Bénin đều đang phải chịu cuộc cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập lậu chủ yếu từ Nigeria cũng như chịu chi phí sản xuất rất cao, chất lượng nguyên liệu đầu vào thấp. Bénin đang dự kiến thực hiện một dự án thuỷ điện chung với nước láng giềng Tô-gô để giảm sự phụ thuộc năng lượng mà phần lớn đang phải nhập khẩu từ Gha-na.

Dịch vụ : 
Lĩnh vực này đã phát triển nhanh nhờ tự do hoá nền kinh tế và cải cách thuế. Việc tham gia Khu vực đồng franc CFA (các nước Trung và Tây Phi) đã đem lại sự ổn định cũng như sự trợ giúp kinh tế của Pháp. Việc phục hồi quan hệ thương mại với Nigiêria đã giúp lĩnh vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 4,5% năm 2005 (0,4% năm 2004). Đặc biệt, hoạt động của cảng Cotonou đã có sự phục hồi mạnh: Hàng nhập khẩu qua cảng này đã tăng khoảng 28% vào năm 2005. Trong những năm tới, cảng sẽ được hưởng các khoản đầu tư quan trọng. Chương trình hỗ trợ ký kết giữa Bénin với Tổng Cty Millenium Challenge Corporation dự kiến cấp 160 triệu USD để hiện đại hoá và tăng công suất tiếp nhận. Lĩnh vực viễn thông cũng tận dụng được sự năng động của hoạt động tiêu dùng tư nhân (+ 11,6%).
Trước đây, các hoạt động thương mại thuộc sở hữu của Nhà nước nay đã được tư hữu hoá. Một doanh nghiệp Pháp đã mua lại nhà máy bia do Nhà nước quản lý. Người dân Bénin sở hữu những doanh nghiệp nhỏ còn một số công ty lớn có nguồn gốc từ nước ngoài chủ yếu là Pháp và Li Băng. Lĩnh vực thương mại và nông nghiệp tư nhân vẫn là những ngành đóng góp chính vào sự tăng trưởng.

 Bénin xuất khẩu bông, dầu thô, các sản phẩm từ cọ, dừa và nhập khẩu thực phẩm, thuốc lá, các sản phẩm dầu lửa, thiết bị. Các bạn hàng chính là Pháp, Trung Quốc, Anh, Hà Lan, Brazil, Libya, Indonésia, Tây Ban Nha. Nhờ quan hệ lịch sử và có chung ngôn ngữ tiếng Pháp, Bénin xuất khẩu chủ yếu sang Pháp và, với lượng hàng ít hơn, sang Hà Lan, Triều Tiên, Nhật Bản và Ấn Độ. Pháp cũng là nước cung cấp chính của Bénin. 60-70% hàng nhập khẩu của Bénin được tái xuất sang nước láng giềng Nigiêria.
b) Những chuyển biến kinh tế mới đây
Sở dĩ lĩnh vực dịch vụ chiếm ưu thế trong nền kinh tế Bénin chủ yếu do tầm quan trọng trong trao đổi thương mại với nước láng giềng Nigiêria. Tuy nhiên tỷ trọng của khu vực này đã có sự giảm rõ rệt từ chỗ chiếm 53% GDP trong những năm 70 xuống còn 50% GDP trong 10 năm trở lại đây. Đồng thời, phần tham gia của lĩnh vực nông nghiệp trong GDP lại tăng từ 34% lên 36%. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào sản lượng bông tăng mạnh. Thật vậy, từ năm 1990 đến 2003, ngành bông đã đóng góp trên 10% GDP của cả nước. Ngược lại, lĩnh vực công nghiệp chỉ chiếm 14% với quy mô nhỏ gồm các doanh nghiệp tách hạt bông và một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thứ cấp cho thị trường trong nước.

Sau thời gian tăng trưởng ổn định trung bình 5% mỗi năm, từ 1995 đến 2003,  kinh tế của Bénin đã lâm vào tình trạng suy thoái. Việc giảm sản xuất bông do giá bông thế giới thấp, tổ chức lộn xộn ngành bông kết hợp với những hạn chế thương mại (đóng cửa biên giới, cấm tái xuất) do Nigiêria áp đặt đã dẫn đến hoạt động kinh tế bị thu hẹp. Tình hình này vẫn còn thể hiện rất rõ qua việc cán cân thương mại ngày càng thâm hụt và Nhà nước mất đi một nguồn thu đáng kể. So với các cảng khác trong tiểu vùng, cảng Cotonou có tính cạnh tranh thấp hơn. Do vậy, năm 2004, tăng trưởng của nước này chỉ đạt 3%, tuy nhiên lạm phát đã được làm chủ giống như tất cả các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) ở mức 2,7%. Mặc dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng lại tăng do giá dầu lửa quốc tế cao (Bénin nhập khẩu rất nhiều dầu lửa). Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Bénin năm 2005 là 3,5%.

Các cuộc cải cách cơ cấu tiến hành từ đầu những năm 90 tiến triển chậm trễ nhất là việc tư hữu hoá và cải cách ngành bông và vận tải đường sắt, hai lĩnh vực sống còn của nền kinh tế. Nhưng chính những quyết định chính trị, do không làm chủ được những khoản chi lương cũng như việc tăng trợ cấp cho những nhà sản xuất vì giá bông thế giới giảm đã ảnh hưởng xấu đến ngân sách quốc gia năm 2005. Mặc dù gặp những khó khăn đó, Bénin vẫn duy trì tốt quan hệ với các thể chế Bretton Woods. Từ tháng 8/2005, nước này đã được hưởng 9,1 triệu USD nhằm khuyến khích tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong khuôn khổ chương trình của IMF. Bénin cũng tôn trọng phần lớn những tiêu chí chung của UEMOA với đóng góp 10% GDP trong đó.

II. Ngoại thương Bénin giai đoạn 2001-2005

Trong 5 năm qua, đặc điểm nổi bật của ngoại thương Bénin là sự thiếu năng động. Từ năm 2001 đến 2005, xuất khẩu của Bénin tính theo đồng Euro gần như ổn định chỉ tăng khoảng 1% từ 229,37 triệu Euro lên 233,63 triệu Euro. Về nhập khẩu, trong cùng thời kỳ, đã tăng từ 690 triệu lên 722,58 triệu Euro, tức là + 1%.

Tỷ lệ bù đắp cán cân thanh toán vốn luôn bị thâm hụt về cơ cấu đã không được cải thiện thêm: năm 2005 vẫn ở mức 32% giống như năm 2001.

Cơ cấu xuất khẩu vẫn chủ yếu gồm các nguyên liệu nông nghiệp trong đó bông, hạt điều và trái cây chiếm 73% tổng xuất khẩu của Bénin năm 2005. Còn về nhập khẩu, đa dạng hơn, nhưng lại chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2003 đến 2004 và nhất là mất đi sự hấp dẫn của cảng Cotonou trong tiểu vùng.

Riêng về đối tác thương mại vẫn không thay đổi, điều này cho thấy rõ vai trò sân sau của Bénin trong khu vực. Cụ thể :

· Bénin tiếp tục nhập khẩu chủ yếu những sản phẩm của châu Âu phần lớn đến từ Pháp mặc dù Bénin đã tăng đều đặn việc nhập hàng từ Trung Quốc.

· Xuất khẩu của Bénin (do để tái xuất) chủ yếu hướng về các nước láng giềng, ngoại trừ sản phẩm bông bán cho các khách hàng xa hơn, chiếm trên 60% tổng giá trị xuất khẩu.

II.1. Tình hình xuất khẩu của Bénin
a) Cơ cấu hàng xuất khẩu
Trong 5 năm từ 2001đến 2005, cơ cấu xuất khẩu của cả nước chỉ có một số thay đổi nhỏ, chủ yếu vẫn là bán các mặt hàng nguyên liệu nông nghiệp chưa chế biến hoặc sơ chế. Những sản phẩm này phụ thuộc rất nhiều vào thời vụ và giá quốc tế. Bông và với một khối lượng nhỏ hơn là hạt điều, chiếm trên 2/3 kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Mặc dù có sự tăng trưởng xuất khẩu đều đặn, trái cây vẫn chưa trở thành sản phẩm lựa chọn có thể thay thế cho mặt hàng bông.

Về hải sản và tài nguyên biển, tỷ trọng xuất khẩu vẫn còn rất nhỏ bé mặc dù nước này muốn bổ sung một số sản phẩm vào danh mục hàng xuất khẩu.
Cuối cùng, việc xuất khẩu thuốc lá, sản phẩm đứng thứ 4 của Bénin đã tăng mạnh sau khi tư hữu hoá thành công một nhà máy sản xuất chuyên xuất khẩu sang Nigiêria.

Bảng 1. Những mặt hàng xuất khẩu chính










Đơn vị : Triệu Euro

	Tên hàng
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Bông

Tỷ trọng
	142,38

62,07
	134,79

52,77%
	169,00

70,23%
	168,00

69,41%
	137,55

58,88%

	Trái cây
	----
	----
	15,50

6,44%
	13,92

5,75%
	16,48

7,05%

	Hạt điều
	13,25

5,77%
	18,21

7,13%
	----
	13,39

5,53%
	16,04

6,90%

	Thuốc lá
	2,91

1,27%
	3,73

3,60%
	8,68

3,60%
	15,66

6,47%
	15,55

6,65%

	Vàng
	16,3

7,10%
	14,01

5,48%
	4,80

2,13%
	----
	5,70

2,40%

	Hạt và trái cây có dầu
	5,34

2,33%
	3,30

2,33%
	8,00

3,32%
	4,90

2,02%
	5,10

2,18%


Nguồn : Viện Thống kê Bénin
b) Xuất khẩu theo khu vực địa lý

Xuất khẩu của Bénin chủ yếu hướng sang khu vực châu Á, gồm những nước sản xuất dệt may phải nhập khẩu bông đứng đầu là Trung Quốc chiếm 36% hàng xuất của Bénin trong năm 2005 (trong khi năm 2001 mới chỉ nhập 1%). Ấn Độ mua gần như toàn bộ sản lượng điều của Bénin vẫn là khách hàng thứ hai mặc dù có sự giảm mạnh nhập khẩu từ 5 năm nay.

Châu Âu mua 12% lượng hàng xuất khẩu của Bénin năm 2005 trong đó Pháp vẫn là khách hàng số 1 ở châu Âu và là khách hàng thứ 8 của Bénin tính chung ở cấp thế giới. Mặc dù giá trị nhập khẩu khiêm tốn (khoảng 7 triệu Euro, chủ yếu là mặt hàng bông), Pháp vẫn chiếm đến ¼ lượng hàng xuất khẩu của Bénin sang châu Âu.

Những bạn hàng khác của Bénin tại châu Âu là I-ta-li-a và Tây Ban Nha, chủ yếu nhập khẩu hạt bông để làm thức ăn động vật (khô dầu cho bò sữa).
Bảng 2. Những bạn hàng nhập khẩu chính của Bénin
Đơn vị : Triệu Euro
	Nước
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Trung Quốc

Tỷ trọng XK
	0,90

0,39%

Vị trí 21


	17,27

6,76%

Vị trí 4
	55,23

22,95%

Vị trí số 1
	75,50

31,20

Vị trí số 1
	84,46

36,15%

Vị trí số 1

	Ấn Độ
	68,50

29,86%

Vị trí số 1
	44,86

17,56%

Vị trí số 1
	24,32

10,10%

Vị trí số 2
	17,79

7,53%

Vị trí số 3
	16,13

6,91%

Vị trí số 2

	Thái Lan
	9,59

4,18%

Vị trí số 7
	13,30

5,20%

Vị trí 6
	13,93

5,79%

Vị trí 4
	11,52

4,76%

Vị trí 6
	8,52

3,65%

Vị trí 5

	In-đô-nê-xi-a
	12,66

5,52%

Vị trí 4
	25,44

9,96%

Vị trí 3
	22,42

9,32%

Vị trí 3
	19,67

8,13%

Vị trí 2
	8,49

3,64%

Vị trí 6

	Tổng theo khu vực châu Á
	101,15

44,10%
	123,15

48,22%
	142,44

59,19%
	153,33

63,36%
	137,75

58,96%

	Nigiêria
	14,93

6,11%

Vị trí số 3


	38,00

14,88%

Vị trí số 3
	11,31

4,70%

Vị trí số 5
	11,00

4,56%

Vị trí 7
	13,43

5,75%

Vị trí số 3

	Ni-giê
	5,47

2,39%

Vị trí số 11
	5,44

2,13%

Vị trí số 10
	6,77

2,81%

Vị trí số 8
	14,40

5,95%

Vị trí số 4
	12,27

5,25%

Vị trí số 4

	Tô-gô
	35,00

1,34%

Vị trí số 17
	4,40

1,71%

Vị trí số 12
	10,98

4,56%

Vị trí số 6
	11,68

4,83%

Vị trí số 5
	8,00

3,45%

Vị trí số 7

	Gha-na
	16,93

7,38%

Vị trí số 2
	14,31

5,60%

Vị trí số 4
	4,28

1,78%

Vị trí số 13
	2,77

1,14%

Vị trí số 11
	4,41

1,89%

Vị trí số 11

	Tổng theo khu vực châu Phi
	49,06

21,39%
	81,75

32,00%
	50,41

20,95%
	60,35

26,00%
	51,94

20,34%

	Pháp
	5,86

2,55%

Vị trí số 10
	7,27

2,84%

Vị trí số 9
	3,92

1,63%

Vị trí số 14
	2,90

1,20%

Vị trí số 18
	6,83

2,92 %

Vị trí số 8

	Tây Ban Nha
	5,96

2,60 %

Vị trí số 8
	4,75

1,86 %

Vị trí số 11
	3,79

1,57 %

Vị trí số 17
	1,65

0,68%

Vị trí số 12
	3,48

1,49%

Vị trí số 15

	Italia
	10,35

4,51 %

Vị trí số 7
	10,50

4,05%

Vị trí số 7
	5,84

2,42%

Vị trí số 10
	2,95

1,22%

Vị trí số 10
	3,43

1,47%

Vị trí số 16

	Tổng theo khu vực Châu Âu
	42,25

18,42%
	30,27

11,85%
	27,79

11,55%
	21,15

8,74%
	28,62

12,25%

	Tổng trên toàn thế giới
	229,37
	255,39
	240,64
	241,98
	233,63


Nguồn : Viện Thống kê Bénin
II. 2. Tình hình nhập khẩu của Bénin
a) Cơ cấu hàng nhập khẩu

Tỷ trọng các sản phẩm dầu lửa, mặt hàng nhập khẩu số 1 của Bénin tăng mạnh giai đoạn 2001-2005. Mặc dù gần với Nigiêria, nước cung cấp cho Bénin những sản phẩm dầu lửa (dưới dạng hàng lậu) nhưng những sản phẩm dầu lửa tinh lọc nhập bằng đường chính ngạch vào Bénin vẫn chủ yếu đến từ Bờ Biển Ngà và Nam Phi.

Việc nhập khẩu gạo cũng cũng tăng mạnh do những thay đổi trong cách thức tiêu dùng của người dân địa phương và để tái xuất sang Nigiêria (Bénin chưa sản xuất được nhiều gạo mặc dù theo nhiều nghiên cứu, nước này có tiềm năng phát triển loại cây lương thực này).

Cuối cùng, việc đẩy mạnh nhập khẩu xi-măng chứng tỏ tính năng động trong lĩnh vực xây dựng mặc dù Bénin đã tăng công suất hoạt động của 3 nhà máy xi-măng địa phương.

Các sản phẩm khác cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu nhập khẩu của Bénin là quần áo cũ, gia cầm, thuốc chữa bệnh, xe cộ…, chủ yếu dành cho việc tái xuất trong tiểu vùng.

Bảng 3. Những mặt hàng nhập khẩu chính của Bénin
Đơn vị : Triệu Euro

	Tên hàng
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Sản phẩm dầu lửa

Tỷ trọng
	82,15

11,80%
	88,81

11,59%
	159,86

20,36%
	89,14

12,41%
	122,91

17%

	Gạo


	18,81

2,70%
	24,34

3,17%
	37,034

4,71%
	43,48

6,05%
	80,98

11,21%

	Năng lượng điện
	28,58

4,10%
	35,98

4,70%
	42,63

5,44%
	44,13

6,14%
	45,39

6,28%

	Xi-măng
	32,5

4,67%
	24,68

3,22%
	25,40

3,23%
	23,24

3,24%
	37,28

5,15%

	Gia cầm
	33,26

4,77%
	38,42

5,01%
	------
	40,06

5,57%
	33,97

4,7%

	Quần áo cũ
	35,29

5,07%
	39,61

5,17%
	30,056

4,58%
	22,60

3,15%
	27,59

3,8%

	Vải bông
	19,83

2,85%
	20,32

2,65%
	43,313

5,52%
	40,99

5,7%
	26,96

3,73%

	Thuốc chữa bệnh
	29,00

4,18%
	33,72

4,40%
	32,95

4,20%
	31

4,32%
	24,85

3,4%

	Vải
	36,39

5,23%
	18,62

2,43%
	32,058

4,08%
	36,65

5,10%
	---------

	Xe cộ
	17,10

2,45%
	17,55

2,29%
	28,47

3,62%
	41,54

5,78%
	24,04

3,33%










Nguồn : Viện Thống kê Bénin
b) Hàng nhập khẩu theo khu vực địa lý
Nếu như châu Á trở thành khách hàng số 1 của Bénin do nhập khẩu nhiều bông của nước này thì châu Âu lại là nhà cung cấp sản phẩm hàng đầu cho Bénin. Trong thời gian từ 2001 đến 2005, năm nào Bénin cũng mua trên 40% tổng lượng hàng nhập khẩu của mình từ châu Âu mặc dù đã có dấu hiệu giảm dần do châu Á, nhất là Trung Quốc và Thái Lan (cung cấp gạo) tăng cường trao đổi thương mại với Bénin.

Pháp từ lâu vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của Bénin mặc dù thị phần đã giảm nhẹ theo các năm. Năm 2005, trên 18% hàng nhập khẩu của Bénin đến từ nước Pháp trong khi năm 2001, con số này là 33%. Tuy nhiên, xuất khẩu của Pháp vẫn chiếm 50% tổng lượng hàng mà Bénin nhập khẩu từ châu Âu.

Châu Phi, đứng đầu là Ghana và Bờ Biển Ngà trong 5 năm qua thị phần xuất khẩu sang Bénin tăng  không đáng kể. Tuỳ theo năm, xuất khẩu của châu Phi chiếm từ 25-30% lượng hàng nhập khẩu của Bénin.

Bảng 4. Những bạn hàng xuất khẩu chính của Bénin










Đơn vị : Triệu Euro

	Tên nước
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Pháp

Tỷ trọng
	161,28

33,77%

Vị trí số 1
	183,72

24,36%

Vị trí số 1
	190,23

24,26%

Vị trí số 1
	156,32

24,23%

Vị trí số 1
	132,62

18,35%

Vị trí số 1

	Anh
	23,86

5,00%

Vị trí số 10
	37,93

5,03%

Vị trí số 6
	36,57

4,66%

Vị trí số 6
	37,52

5,23%

Vị trí số 5
	41,25

5,71%

Vị trí số 6

	Bỉ
	15,11

3,16%

Vị trí số 14
	14,51

1,92%

Vị trí số 17
	33,57

4,27%

Vị trí số 7
	34,97

4,87%

Vị trí số 6
	32,12

4,44%

Vị trí số 8

	Hà Lan
	27,63

5,79%

Vị trí số 8
	30,61

4,06%

Vị trí số 7
	24,045

3,06%

Vị trí số 11
	21

2,93%

Vị trí số 10
	22,07

4,44%

Vị trí số 9

	Tổng theo khu vực châu Âu
	310,48

44,61%
	333,57

43,55%
	358

45,60%
	333,89

46,50%
	306,57

42,43%

	Trung Quốc
	51,97

10,88%

Vị trí số 2
	49,19

6,52%

Vị trí số 2
	55,54

7,07%

Vị trí số 2
	47,85

6,66%

Vị trí số 4
	63,32

8,76%

Vị trí số 2

	Thái Lan
	21,09

4,42%

Vị trí số 12
	21,53

2,86%

Vị trí số 14
	27,58

3,51%

Vị trí số 14
	30,10

4,19%

Vị trí số 8
	48,047

6,65%

Vị trí số 5

	Nhật Bản
	22,76

4,77%

Vị trí số 11
	21,58

2,86%

Vị trí số 13
	26,67

3,39%

Vị trí số 10
	11 ,102

1,55%

Vị trí số 18
	16,383

2,27%

Vị trí số 12

	Tổng theo khu vực châu Á
	140,71

20,20%
	157,81

20,60%
	165,35

21%
	131,00

18,24%
	189,18

26,18%

	Ghana
	33,39

6,99%

Vị trí số 5
	42,60

5,65%

Vị trí số 4
	48,23

6,20%

Vị trí số 3
	51,33

7,15%

Vị trí số 2
	51,74

7,16%

Vị trí số 2 

	Bờ Biển Ngà
	37,88

7,93%

Vị trí số 5
	43,00

5,70%

Vị trí số 3
	42,082

5,41%

Vị trí số 4
	50,15

6,99%

Vị trí số 3
	50,19

6,95%

Vị trí số 4

	Tô-gô
	45,29

9,49%

Vị trí số 3
	37,98

5,04%

Vị trí số 5
	31,45

4,04%

Vị trí số 9
	32,026

4,46%

Vị trí số 7
	40,85

5,65%

Vị trí số 7

	Nigiêria
	33,37

6,95%

Vị trí số 6
	29,27

3,88%

Vị trí số 8
	33,45

4,30%

Vị trí số 8
	28,86

4,02%

Vị trí số 9
	21,48

2,97%

Vị trí số 10

	Tổng theo khu vực  châu Phi
	185,84

26,70%
	206,27

26,93%
	220,00

28,02%
	213,00

29,66%
	198,00

27,40%

	Tổng toàn thế giới
	696,00
	765,97
	785,04
	717,98
	722,58










Ngu ồn : Vi ện Th ống k ê Bénin
II.3. Hoạt động thương mại tái xuất tại Bénin

Năm 2005, xuất khẩu của Bénin tính theo đồng Euro đạt 233,63 triệu Euro trong khi nhập khẩu lên tới 722,58 triệu Euro. Mặc dù dân số chỉ có khoảng 8,7 triệu người (2006) nhưng Bénin lại là một thị trường khá hấp dẫn. Một trong những yếu tố thu hút các nhà đầu tư và xuất nhập khẩu nước ngoài chính là hoạt động tái xuất.


Thuật ngữ «thương mại tái xuất » ở Bénin chỉ việc nhập khẩu hàng hoá trên thị trường thế giới vào nước này trước khi xuất lậu sang các nước lân cận, đặc biệt là Nigiêria. Hoạt động mang tính truyền thống này có từ cuối những năm 60 trong chiến tranh Biafra (cuộc chiến giữa Nigiêria và vùng đất đòi li khai Biafra). Qua con đường này, những dòng hàng hoá lớn nhập từ thị trường thế giới đã được vận chuyển đến Nigiêria. Mặc dù trong những năm qua, hoạt động này đã có những thay đổi sâu sắc nhưng không vì thế mà giảm bớt tầm quan trọng. Nếu như luồng hàng gạo và bột lúa mỳ có sự giảm nhẹ thì những sản phẩm khác lại lưu chuyển mạnh hơn (vải, quần áo cũ, xe hơi và săm lốp cũ…).


a) Tái xuất khẩu, một hoạt động nửa buôn lậu 


Trên thực tế, việc tái xuất là hình thức đi đường vòng để tránh chính sách bảo hộ của Nigiêria. Những mặt hàng cấm hoặc đánh thuế rất cao khi nhập khẩu vào Nigiêria được các công ty xuất nhập khẩu đặt tại Cotonou (thủ đô kinh tế của Bénin) mua từ châu Âu hoặc châu Á. Những hoạt động nhập khẩu này hoàn toàn hợp pháp và thuộc nền kinh tế chính thức bởi các công ty XNK đã khai báo tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB), hoạt động hối đoái được thực hiện tại các ngân hàng của Cotonou, hàng hoá đã được thanh toán thuế quan khi tới cảng Cotonou và được bán trên lãnh thổ Bénin theo đúng những gì đã khai tại hải quan Bénin. Bước tiếp theo mới là các hoạt động phi pháp. Thật vậy, hàng hoá được các nhà bán buôn người Nigiêria mua tại Cotonou, sau đó, họ đổi tiền để lấy đồng franc châu Phi (FCFA) trên thị trường chợ đen tại Lagos (Nigiêria), Cotonou (Bénin) hoặc các chợ biên giới. Rồi hàng hoá được giao cho một nhóm các nhà vận chuyển với các phương tiện đã được phủ bạt chở hàng đến tận biên giới, nơi hàng được cất trữ trong các kho nằm ở phía Bénin trước khi xuất lậu sang Nigiêria. Những mặt hàng này được vận chuyển đến Lagos, lưu kho rồi bán công khai tại các chợ: quần áo cũ tiêu thụ tại chợ Yaba, gạo ở Alaba… Thương mại tái xuất do vậy là một hoạt động nửa buôn lậu bởi nếu như việc Bénin nhập khẩu hàng hoàn toàn hợp pháp thì việc xuất khẩu sang Nigiêria lại liên quan đến vấn đề buôn lậu. Ở đây, việc tái xuất rõ ràng khác với quá cảnh - một hoạt động chỉ đơn giản là thương nhân người Nigiêria thuê các dịch vụ của cảng Cotonou (Bénin).


b) Hoạt động tái xuất đóng góp 14% ngân sách


Đối với các thương nhân Bénin, tái xuất là một hoạt động mang lại giá trị gia tăng rất cao, còn đối với Nhà nước Bénin, theo ước tính hoạt động này đóng góp hơn 1/3 các khoản thu thuế hải quan và 14% tổng thu ngân sách. Lãi gộp của các công ty xuất nhập khẩu ở Cotonou cũng có giá trị tương đương (20 tỷ FCFA khoảng 80 triệu USD). Ngoài ra, một phần lãi gộp của những nhà bán buôn Nigiêria đến lấy hàng tại Cotonou dùng để trả cho những thương nhân người Bénin với các dịch vụ như lưu kho, vận chuyển, đổi tiền ngoài chợ đen, chuyển hàng từ tàu vào bờ, phí bồi dưỡng nhân viên hải quan… Theo ước tính, hoạt động này mang lại cho người dân Bénin khoản thu nhập ít nhất là 80 triệu USD chiếm 6% GDP. Ngày nay, mặc dù có sự giảm tái xuất so với những năm 80 và ngành bông của Bénin phát triển mạnh song thương mại tái xuất vẫn là một trong những hoạt động chính của đất nước.


c) Tái xuất mang lại 40% giá trị gia tăng cho Bénin


Như vậy, hoạt động tái xuất rõ ràng có những tác động tích cực đến nền kinh tế Bénin. Việc Bénin nhập khẩu sản phẩm của Nigiêria chính là sự bù lại phần tái xuất bởi lượng tiền Naira (tiền Nigiêria) mà hoạt động tái xuất mang lại chỉ dùng để mua hàng tại Nigiêria. Ngoài ra, vào thời điểm xuất khẩu sang Nigiêria, hàng hoá đã tăng giá đáng kể so với khi các công ty XNK ở Cotonou nhập vào (do thuế hải quan + lãi của các công ty XNK + giá trị gia tăng của các dịch vụ vận tải, lưu kho…). Do vậy, sẽ không quá khi cho rằng hoạt động tái xuất đóng góp tích cực vào cán cân thương mại « thực sự » (chính thức và không chính thức) của Bénin với mức đúng bằng giá trị gia tăng mà nó tạo ra tại Bénin (40 tỷ FCFA).


d) Hoạt động tái xuất vẫn phát triển mặc dù Nigiêria đã tự do hoá thương mại


Sau thời gian giảm sút do đồng Naira của Nigiêria mất giá, hoạt động tái xuất của Bénin lại phát triển mạnh mẽ. Các khoản thu thuế hải quan đã tăng đến 90% đối với khoảng 10 sản phẩm ngay cả khi Nigiêria tiến hành tự do hoá việc buôn bán lúa mỳ, gạo và những sản phẩm khác (thời điểm đó 10 mặt hàng này chiếm đến 80% nguồn thu hải quan của Bénin).


e) Những thay đổi trong cơ cấu hàng tái xuất


Có thể phân loại 3 nhóm hàng tái xuất chính:

- Nhóm hàng có kim ngạch tái xuất đang giảm 


Chủ yếu là gạo và lúa mỳ, tiếp đến là thuốc lá. Nguyên nhân giảm tái xuất các mặt hàng này là do Nigieria tiến hành cắt giảm thuế quan.
- Nhóm hàng có kim ngạch tái xuất đang tăng 


Đó là săm lốp và ôtô cũ, bột và nước cà chua cô đặc, vải và quần áo cũ. Kim ngạch tái xuất khẩu những mặt hàng này đã tăng liên tục trong những năm trở lại đây.

- Nhóm hàng tái xuất tăng trưởng không đều


Đó là đường và rượu. Đôi khi, có hiện tượng nhập khẩu ngược trở lại Bénin nhất là mặt hàng đường khi tỷ giá hối đoái thay đổi hay lượng đường dự trữ ở Bénin không đủ.

f) Những tiến triển chính của ngoại thương Nigiêria gần đây

Khối lượng và trị giá sản phẩm trong luồng hàng tái xuất này thay đổi theo thời gian tuỳ theo những cơ hội do mức thuế và các biện pháp cấm nhập khẩu của Nigiêria tạo ra. Chẳng hạn, đối với các mặt hàng gạo và bột mì, hàng dệt, quần áo cũ, xe ôtô đã qua sử dụng… Nigiêria đã chuyển từ việc cấm nhập khẩu sang tự do hoá với mức thuế quan giảm dần theo các năm. Việc nhập khẩu thịt gia cầm cũng được tự do hoá còn xe ôtô cũ được nhập khẩu không hạn chế năm sử dụng. Tuy nhiên, trong những năm qua, ảnh hưởng của những thay đổi này là không đáng kể, trừ gạo và bột mì. Việc tái xuất một số sản phẩm như quần áo cũ và xe ôtô cũ đã gia tăng. Tình hình đó cho thấy việc thuế nhập khẩu thấp của Bénin (so với Nigiêria) không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển của hoạt động tái xuất mà còn có cả yếu tố an toàn, tính hiện đại trong các dịch vụ ngân hàng và thông tin liên lạc của nước này.

 Xăng Kpayo
Kpayo là một loại xăng chất lượng thấp chủ yếu nhập từ nước láng giềng Nigiêria, nơi sản xuất dầu lửa nổi tiếng thế giới. Loại nhiên liệu này đã gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Hiện tượng xăng Kpayo đã bắt đầu xuất hiện vào những năm 1980 do cuộc khủng hoảng kinh tế làm khuấy động cả nước Bénin. Xăng ở Nigiêria rẻ hơn ở Bénin ba lần. Ngày nay, việc sử dụng xăng Kpayo phổ biến đến nỗi nó đã trở thành một phần của môi trường địa lý, xã hội và kinh tế của các thành phố tại Bénin và Nigiêria.

Loại xăng nhập lậu này được bán trong những chiếc chai to nhỏ các loại có thể tìm thấy khắp nơi bên đường.

Việc kinh doanh xăng Kpayo mang lại nhiều lợi nhuận. Trong những thành phố biên giới của Bénin, gần như toàn bộ người dân sống bằng hoạt động này. Việc buôn bán xăng Kpayo mang lại những khoản lợi nhuận không lồ nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều rủi ro do điều kiện cất trữ không đảm bảo. Nhiều vụ hoả hoạn với hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra.


· Quan hệ thương mại giữa Bénin và Nigeria
Bénin duy trì quan hệ kinh tế và thương mại ưu tiên với Nigeria. Ngoài những lý do xã hội và lịch sử, những mối quan hệ này còn gắn liền với các chính sách thương mại và tiền tệ của Nigeria. Ba năm qua (từ 2003 đến 2005) được đánh dấu bởi chính sách hạn chế nhập khẩu của Nigeria đối với hàng đến từ Bénin, Togo và Ghana. Tháng 8/2003, Nigeria đã cấm nhập khẩu 44 loại sản phẩm đến từ ba nước này trong đó có gạo, gia cầm chế biến và dầu ăn, những mặt hàng góp phần đáng kể vào giá trị xuất khẩu của Bénin. Các doanh nghiệp kinh doanh lớn đã phải giảm hoạt động. Ngoài ra, việc tăng cường kiểm tra các mặt hàng cấm nhập khẩu do Nigeria áp dụng cũng như việc đe doạ đóng cửa hoàn toàn biên giới vào đầu năm 2004 đã tác động tiêu cực đến cầu của Nigeria đối với các sản phẩm của Bénin.

Tuy nhiên, sự năng động của các mạng lưới thương mại không chính thức đã giúp giảm thiểu ngay từ đầu năm 2004 những ảnh hưởng của các biện pháp cấm nhập khẩu này. Năm 2005 được đánh dấu bởi sự kiện giảm bớt căng thẳng trong quan hệ thương mại với Nigeria. Một hiệp định song phương đã được ký vào tháng 4/2005 cho phép các doanh nghiệp Bénin xuất khẩu sang Nigeria các mặt hàng sản xuất tại Bénin nhưng cấm hoạt động tái xuất. 12 doanh nghiệp đã được phép xuất khẩu các sản phẩm dệt, dầu ăn và vật liệu xây dựng. Trong trao đổi thương mại với Nigiêria, các doanh nghiệp tư nhân của Bénin thường than phiền về việc chính quyền Nigeria không tôn trọng các quy định thương mại đã ký giữa hai nước. Tuy nhiên, những cố gắng để xác định lại biên giới chung giữa Nigiêria và Bénin và giảm bớt những hạn chế nhập khẩu từ Bénin của Nigiêria sẽ giúp bình thường hoá quan hệ thương mại giữa hai nước.


Bénin xuất khẩu chủ yếu bông, sản phẩm dệt (chiếm tới 72% nguồn thu ngoại tệ) và hàng tái xuất. Ngược lại, nước này nhập khẩu các sản phẩm lương thực thực phẩm (31,2% tổng giá trị nhập khẩu năm 2005). Tuy nhiên, rất khó ước tính các luồng hàng vì tình trạng buôn lậu qua biên giới với Nigeria rất phổ biến. Việc tự do hoá thương mại thực hiện tại Bénin mạnh mẽ hơn ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi áp dụng thuế quan cao và các hàng rào bảo hộ nhập khẩu. Do vậy, hàng lậu được vận chuyên qua biên giới rất nhiều. Ví dụ, cảng Cotonou (Bénin) là cảng quá cảnh chính của xe ôtô cũ tại Tây Phi, đa số xe sau đó được đưa sang Nigiêria mặc dù  không được khai báo như khi đến Bénin. Ngược lại, Bénin nhập lậu phần lớn các sản phẩm dầu lửa của Nigiêria vì nước này trợ giá dầu lửa.
Chương 2:
Quan hệ thương mại Việt Nam-Bénin
I.1. Quan hệ Việt Nam-Bénin
Việt Nam và Bénin thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 14/3/1973. Quan hệ hai nước là rất tốt đẹp. Việt Nam và Bénin có những điểm tương đồng: Trong quá khứ hai nước đều đã tiến hành cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc để giành lại độc lập và tự do. Trước đây khi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng lại tại Bénin. Người đã viết nhiều bài báo ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc của các dân tộc châu Phi trong đó có Bénin. Ngày nay nguời dân Bénin vẫn luôn nhớ đến CT Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cho rằng nếu không có Việt Nam thì sẽ không có cuộc cách mạng ở châu Phi, nếu không có chiến thắng Điện Biên Phủ, châu Phi sẽ không giành được độc lập. 
Trong thời gian qua, quan hệ song phương đã không ngừng được củng cố với việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao.
Về phía Việt Nam có các chuyến thăm Bénin của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (1978), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1980), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dự Hội nghị Cấp cao khối Pháp ngữ tại Bénin (1995), Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh (1996), Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (2003)…
Về phía Bénin có Đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Pierre Osho (1997), Tổng thống Bénin Mathieu Kérékou sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao 7 các nước có sử dụng Tiếng Pháp (11/1997), Tổng thống Boni Yayi (11/2006)…
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006, Tổng thống Boni Yayi và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhất trí hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực đa dạng hóa nông nghiệp, y tế, thương mại. Hai nước cần triển khai mạnh mẽ Chương trình hành động Việt Nam - châu Phi giai đoạn 2004-2010 nhằm củng cố và tăng cường quan hệ với các nước châu Phi trong đó có Bénin.
           Tổng thống Boni Yayi mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giúp Bénin vượt qua thách thức về an ninh lương thực; hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở cơ quan thương vụ tại Bénin (Hiện nay, Bénin cử Đại sứ thường trú ở Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam, ta cử Đại sứ ở An-giê-ri kiêm nhiệm Bénin).
          Tổng thống Boni Yayi khẳng định Hội nghị Việt Nam - châu Phi lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam đã rất thành công, hy vọng hội nghị lần thứ hai sẽ được tổ chức ở châu Phi và Bénin sẵn sàng đứng ra đăng cai hội nghị này.

Về các văn bản pháp lý, hai bên đã ký Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế, Thương mại, Văn hoá, KHKT (1996) ; Việt Nam, Bénin và FAO đã đã ký Hiệp định ba bên giúp Bénin phát triển lúa nước (11/1998); Bộ Ngoại giao hai nước cũng  đã  ký Hiệp định tham khảo chính trị và ngoại giao (2003). 
I.2. Quan hệ thương mại Việt Nam-Bénin
Trong chuyến tháp tùng Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Bénin năm 2003, Thứ trưởng Thương mại Đỗ Như Đính đã trao cho phía bạn dự thảo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Bénin để Bạn nghiên cứu tiến tới ký kết trong thời gian thích hợp. 
Trao đổi thương mại song phương thời gian qua còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của hai nước. Năm 2006, giá trị hàng hóa Việt Nam xuất sang Bénin đạt 6,1 triệu USD, nhập khẩu từ Bénin hơn 2,2 triệu USD, tăng đáng kể so với con số hơn 2 triệu USD tổng giá trị XNK hai chiều năm 2005. 
       Bảng 7.  Xuất khẩu của Việt Nam sang Bénin năm 2006
	Tên hàng
	Trọng lượng

( tấn )
	Trị giá

( USD )

	G¹o
	4975
	1.236.335

	Hµng dÖt may
	
	310.058

	S÷a & s¶n phÈm s÷a
	
	300.362

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	
	290.418

	Gç & s¶n phÈm gç
	
	253.618

	S¶n phÈm chÊt dÎo
	
	10.029

	Hàng hoá khác
	
	3.701.569

	                              Tổng cộng :
	
	6.102.389


Nguồn : Hải quan Việt Nam
       

Bảng 8.  Nhập khẩu của Việt Nam từ Bénin năm 2006                 
	Tên hàng
	Trọng lượng

( Tấn )
	Giá trị

( USD )

	Bông các loại
	1265
	1.638.858

	V¶i c¸c lo¹i
	 
	37.581

	M¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng
	 
	15.830

	Hàng hoá khác
	
	525.664

	                          Tổng cộng :
	
	2. 217.933











Nguồn : Hải quan Việt Nam
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu 2007, các DN Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Bénin 14,2 triệu USD tăng hơn gấp đôi giá trị xuất khẩu cả năm 2006 (6,1 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chính là hàng dệt may, gạo, thuốc lá và nguyên phụ liệu thuốc lá, sản phẩm chất dẻo, giày dép các loại, gỗ và các sản phẩm gỗ, dầu mỡ động vật…

Bảng 9. Xuất khẩu của Việt Nam sang Bénin 9 tháng đầu năm 2007

	STT
	Tên mặt hàng
	Giá trị (USD)

	1
	Hàng dệt may
	5805772

	2
	Gạo
	4549160

	3
	Thuốc lá và nguyên phụ liệu thuốc lá
	3013531

	4
	Sản phẩm chất dẻo
	67844

	5
	Giày dép các loại
	53756

	6
	Gỗ và các sản phẩm gỗ
	38784

	7
	Dầu mỡ động vật
	29316

	8
	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù
	6051

	9
	Hàng hoá khác
	672939

	
	Tổng cộng
	    14.237.153




Nguồn : Hải quan Việt Nam

Về nhập khẩu, trong 9 tháng đầu năm, ta đã nhập từ Bénin các mặt hàng bông các loại, sắt thép phế liệu và vải với tổng giá trị 4,3 triệu USD tăng gấp đôi kim ngạch nhập khẩu cả năm 2006 (2,2 triệu USD).

Bảng 10. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bénin 9 tháng đầu năm 2007

	STT
	 Tên mặt hàng
	Giá trị (USD)

	1
	Bông các loại
	3503910

	2
	Sắt thép phế liệu
	787253

	3
	Vải
	46043

	
	Tổng cộng
	4.337.206




Nguồn : Hải quan Việt Nam

Bénin là nước có tình hình chính trị xã hội khá ổn định, đang đẩy mạnh quá trình mở cửa thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế. 

CH Bénin là thành viên của WTO từ rất sớm, hoạt động XNK tự do, thuế suất thấp. Chợ và cửa hàng giống như ở Việt Nam cách đây 15 năm. Giá hàng tiêu dùng cao hơn ở Việt Nam hiện nay khoảng 5-10%. Hàng giá rẻ của Ấn Độ và Trung Quốc bán rất nhiều ở chợ. Chỉ có vài siêu thị cỡ nhỏ chuyên phục vụ ngoại kiều nhưng hàng hoá còn rất ít và giá bán đắt hơn của ta. Đáng chú ý có chợ Dantopka nằm tại Cotonou, là chợ ngoài trời lớn nhất khu vực Tây Phi. Chợ này nổi tiếng trong tiểu vùng, thậm chí quốc tế bởi có nhiều thương nhân Tây Phi (Nigiêria, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Bờ Biển Ngà) và Trung Phi như Ca-mơ-run đến đây kinh doanh. 

Cơ chế xuất nhập khẩu của Bénin khá thông thoáng nhưng hoạt động kinh doanh xuất khẩu chủ yếu do người nước ngoài (Libăng, Ấn Độ, Trung Quốc) nắm giữ. Thị trường Bénin nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung có nhu cầu rất lớn về các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng mà Việt Nam sản xuất.
Bénin có vị trí địa lý thuận lợi trông ra Vịnh Ghi-nê, nằm trong không gian Pháp ngữ của Liên minh kinh tế và Tiền tệ Tây phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia và đặc biệt giáp với thị trường lớn Nigiêria, điểm đến của hàng nhập khẩu qua Bénin (ước tính 60% tổng giá trị nhập khẩu của nước này). Do thuế nhập khẩu thấp hơn Nigiêria, hệ thống ngân hàng tương đối hiện đại, đặc biệt cảng Cotonou của Bénin được coi là điểm trung chuyển hàng hoá an toàn sang các thị trường khu vực các nước Tây Phi nên nước này được xem như ngã tư của khu vực Tây Phi.
Bénin lại có các thế mạnh riêng về nguồn nguyên liệu bông và các sản phẩm nông nghiệp (sắn, điều, dứa, cây có dầu...), có nguồn nhân công chất lượng, nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai thác, mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài.

Một số trang Web doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Bê-nanh là

· Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB), địa chỉ :

www.ccib.bj (mục répertoire des entreprises/Téléchargement).

Trang web các nước thuộc khu vực đồng Franc châu Phi (Trung và Tây Phi) http://www.izf.net/izf/ee/pro/index_frameset.asp?url=http://www.izf.net/izf/EE/pro/benin/5031.asp.
Tháng 5/2007, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Marốc, Công ty Artexport HCM đã có chuyến khảo sát Bénin và đã ký với Công ty EGP - Bénin 1 hợp đồng theo đó Công ty Artexport mua 1000 tấn hạt điều thô của Bénin với tổng trị giá hơn 500.000 USD, giao hàng trong quí 3/2007 làm ba đợt mỗi đợt cách nhau một tháng để quy vòng vốn và phù hợp với năng lực sản xuất, thanh toán bằng L/C; Thoả thuận thành lập Công ty Artexport Bénin có trụ sở tại Cotonou (Liên doanh giữa Cty Artexport và Công ty EGP) nhằm triển khai các chương trình hợp tác giữa 2 Công ty trong tương lai; Thoả thuận về việc Artexport sẽ cung cấp một số mặt hàng tiêu dùng và nông sản cho Công ty EGP (gạo, may mặc, giầy dép, điện tử, mỳ ăn liền, điện gia dụng, xe đạp, xe máy, phụ tùng ôtô, văn phòng phẩm và đồ thể thao) dự kiến mỗi tháng giao cho phía Bénin 2 côngtennơ trị giá khoảng 50.000 USD thanh toán bằng L/C. Đồng thời phía Artexport HCM sẽ nhập khẩu thêm một số mặt hàng nguyên liệu từ Bénin như bông, gỗ ...; Xem xét việc ký kết hợp đồng đổi hàng. Artexport cũng đề nghị lập xưởng bóc vỏ hạt điều thô ngay tại Bénin để có nhân điều bán thành phẩm giao sang Việt Nam nhằm giảm phí vận tải hạt điều thô mà phần vỏ chiếm khối lượng lớn. 
 
Như đã trình bày, Bénin là thành viên của Liên minh kinh tế tiền tệ Tây Phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia (72 triệu dân) với những quy định xuất nhập khẩu giống nhau cho nên nếu thâm nhập thành công vào thị trường này, hàng của ta có thể vào được các nước thành viên khác. Ngoài ra, Bénin còn là nước giáp biên với Nigiêria, nước đông dân nhất châu Phi (132 triệu dân), với các hoạt động xuất nhập khẩu rất nhộn nhịp cũng mở ra cơ hội cho hàng xuất khẩu của ta. 


Chương 3: Thâm nhập thị trường Bénin
I. Một số cơ hội kinh doanh tại thị trường Bénin

I.1. Giới thiệu ngành sản xuất và xuất khẩu bông của Bénin

Cùng với hoạt động thương mại, ngành hàng bông là một trong những cột trụ của nền kinh tế Bénin. Thật vậy, lĩnh vực này đóng góp 14% GDP về giá trị gia tăng và chiếm 60% mạng lưới công nghiệp quốc gia. Hiện nay Bénin có khoảng 325.000 cơ sở khai thác bông, 27 xí nghiệp công nghiệp bông sử dụng 3500 lao động. Mặt khác, trên tổng số dân khoảng 8 triệu có 3 triệu người có thu nhập tài chính từ cây bông. Cuối cùng, ngành này còn đóng góp 45% nguồn thu thuế (chưa tính thuế quan) của Nhà nước. Bông là sản phẩm xuất khẩu chính của Bénin, chiếm từ 50% đến 75% xuất khẩu hàng năm của nước này.

Năm 2005, bông chiếm 58,88% tổng xuất khẩu của Bénin (137,55 triệu Euro) thậm chí chiếm tới 70% giá trị xuất khẩu năm 2003.

Nhìn chung, mặc dù xuất khẩu bông có sự tiến triển tương phản trong 5 năm qua song người ta vẫn dễ dàng nhận thấy xu hướng giảm tỷ  trọng của ngành này qua bảng dưới đây.

Bảng 11. Tình hình xuất khẩu bông của Bénin từ 2001-2005










Đơn vị : Triệu euro

	Tên sản phẩm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Bông
	142,38
	134,79
	169,00
	168,00
	137,55

	Tỷ trọng XK
	62,07%
	52,77%
	70,23%
	69,41%
	58,88%

	Tổng giá trị XK
	229,38
	255,39
	240,64
	241,98
	233,63


Nguồn:  Viện Thống kê Bénin
Xu hướng này chủ yếu do việc giảm sản xuất bông trong những vụ vừa qua. Thật vậy, sản lượng bông đã giảm liên tục, thường dưới mức dự đoán (xem bảng 12).

Bảng 12. Tình hình sản xuất bông của Bénin từ năm 2001-2006









Đơn vị : Tấn
	Vụ bông
	2001/2002
	2002/2003
	2003/2004
	2004/2005
	2005/2006

	Sản lượng
	408 719
	336 916
	332 740
	412 843
	190 000


Nguồn:  Viện Thống kê Bénin
Nguyên nhân chính của việc giảm sản lượng bông là do những rối loạn nghiêm trọng xuất hiện kể từ năm 1992, năm bắt đầu quá trình tư nhân hoá ngành này. Việc tổ chức ngành bông đã trở nên phức tạp, không kiểm soát được khi có nhiều tác nhân  tham gia. Căng thẳng đã xảy ra giữa Nhà nước và các nhà sản xuất về vấn đề trợ cấp giá mua và việc hoàn tiền cho những người sản xuất liên quan đến trợ cấp trong 3 vụ trước. Bên cạnh đó là yếu tố thời tiết xấu và giá bông trên thị trường thế giới giảm. Vụ bông 2005-2006, sản lượng chỉ đạt 190.000 tấn, mức thấp nhất từ 4 vụ gần đây và thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu ban đầu (500.000 tấn). Tuy nhiên, Chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu này cho liên vụ 2006-2007.
SONAPRA là Công ty Xúc tiến nông nghiệp quốc gia Bénin, là tác nhân trung tâm của ngành hàng bông. Công ty này là của Nhà nước đảm nhiệm việc phân phối nguyên liệu đầu vào cho nông dân, mua hạt của những nhà sản xuất, vận chuyển đến các nhà máy tách hạt bông riêng. SONAPRA còn phụ trách việc xuất khẩu, quản lý các luồng tài chính bên trong ngành hàng. Việc tư hữu hoá công ty này nằm trong số những cuộc cải cách thực hiện trong khuôn khổ chương trình của Quỹ tiền tế quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Quá trình này đã bắt đầu từ năm 2003 thông qua việc chỉ định một ngân hàng thương mại và kêu gọi cạnh tranh. Tuy nhiên kể từ đó, quá trình đã giậm chân tại chỗ, thời điểm kết thúc việc tư nhân hoá đã phải lùi lại hai lần. Sự thiếu minh bạch xung quanh việc lựa chọn trước doanh nghiệp đã làm cho nhiều tập đoàn quốc tế lớn rút lui. Chính phủ mới lên nắm quyền từ năm 2006 đã cam kết hoàn thành việc tư hữu hoá vào tháng 5/2007.

Từ nhiều năm qua, để phục vụ nhu cầu sản xuất, xuất khẩu vải và quần áo trong nước, Việt Nam đã nhập khẩu mặt hàng bông từ Bénin. Năm 2006, Việt Nam đã mua của nước này 1265 tấn bông các loại với tổng trị giá 1,6 triệu USD, còn trong 9 tháng đầu năm nay, ta đã nhập 3,5 triệu USD.
I.2. Giới thiệu ngành sản xuất và xuất khẩu hạt điều của Bénin

Là loại cây trồng dễ tính và mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai sau bông, cây điều của Bénin cung cấp loại hạt nổi tiếng về chất lượng nhờ thu hoạch đúng thời vụ, đặc biệt không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài giá trị là thức ăn, quả điều còn được sử dụng trong ngành công nghiệp dược do có những thuộc tính như diệt sâu bệnh, diệt nấm và diệt khuẩn. Quả điều còn dùng trong ngành công nghiệp chế biến da thuộc.
Nếu như năm 1996, Bénin mới xuất được khoảng 10.000 tấn điều thì đến năm 2005, con số này đã lên tới 66.000 tấn (16 triệu Euro) và năm 2006 là 70.000 tấn.  Giá bán giữa vụ thu hoạch từ 200-280 franc châu Phi (FCFA*)/1 kg điều thô, còn vào đầu hoặc cuối vụ đôi khi từ 130-150 FCFA. Với việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nhiều nhà sản xuất bông của Bénin đang muốn chuyển sang trồng điều vì đỡ vất vả hơn. Nhờ một số dự án và chương trình phát triển, nhiều vườn điều mới đã ra đời. Dự kiến đến năm 2015, sản lượng điều của Bénin sẽ tăng gấp đôi. Do vậy, điều là một loại cây xuất khẩu giúp đa dạng cơ cấu nông nghiệp của nước này.
Cho đến nay, điều của Bénin vẫn chủ yếu được bán dưới dạng thô, khách hàng chính là Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Những nước nay sau khi nhập, chế biến rồi tái xuất sang châu Âu dưới dạng điều nhân đã làm sạch và đóng gói. Việc chế biến và đóng gói tại Bénin có thể giúp cung cấp cho thị trường châu Âu những sản phẩm có chất lượng với giá cạnh tranh hơn. Hiện nay nước này mới có 3 nhà máy chế biến hạt điều và chỉ có một lượng điều nhân không đáng kể sản xuất tại Bénin được xuất khẩu sang Đức.

Hoạt động kinh doanh điều tại Bénin còn chưa được tổ chức chặt chẽ với một chuỗi các tác nhân tham gia, gồm nhà sản xuất (có tổ chức hoặc đơn lẻ), người thu gom (cấp 1 hoặc cấp 2), nhà buôn (sỉ hoặc lẻ) và nhà xuất khẩu (thường là người Ấn Độ, Pakistan trong một liên kết khép kín). 

Về giá bán hạt điều, tại Bénin không có giá tham khảo mà tuỳ thuộc vào vấn đề cung cầu.

Nhà nước chỉ can thiệp hàng năm bằng cách ấn định giá sàn mua hạt điều của người sản xuất. Năm 2007, Nhà nước đã đưa ra giá sàn là 200 FCFA/kg điều thô, ngày bắt đầu thu hoạch và bán điều là 1/3/2007 tại Savè (cách thủ đô kinh tế của Bénin là Cotonou là 255 km) và ngày kết thúc việc bán điều 3/10/2007.

Các tỉnh trồng điều lớn nhất của Bénin là Atacora, Donga, Alibori, Borgou, Colline và Zou.
Về vị trí địa lý, Bénin có lợi thế mặt biển rộng, có cảng quốc tế Cotonou, lại là nước láng giềng của Nigiêria, quốc gia cũng sản xuất điều rất lớn. Điều của Nigiêria có thể nhập khẩu vào Bénin với vai trò là nước quá cảnh. Theo ước tính, tỉ lệ nhập khẩu từ các nước giáp biên chiếm từ 10 đến 15% tổng khối lượng điều xuất khẩu của Bénin. Chất lượng điều nhập khẩu thường không được đánh giá cao vì khó kiểm soát (quả điều không bán được từ những năm trước, điều chưa chín hoặc điều kiện cất trữ không tốt…).
Bénin lại có hệ thống ngân hàng năng động và lành mạnh. Là thành viên WTO,  nước này còn nằm trong số các quốc gia được hưởng những ưu đãi về thuế quan. Đồng tiền của Bénin (franc châu Phi) có khả năng chuyển đổi.

Mặc dù có những lợi thế riêng nhưng Bénin cũng đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt của những quốc gia sản xuất điều thô khác trong khu vực như Ghi-nê Bitxao, Bờ Biển Ngà, Môdămbích, Nigiêria, Tanzania, nhất là khi những nước này đã ổn định được tình hình chính trị, giảm bớt tình trạng tham nhũng, sách nhiễu.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm tình hình sản xuất và xuất khẩu điều của Bénin và thế giới qua Website http://anacardium.info/.

*Tỷ giá : 1 USD = 482,62 FCFA (ngày 4/5/2007)

I.3. Giới thiệu thị trường nhập khẩu gạo của Bénin

Mặc dù trong vài năm qua, sản xuất lúa của Bénin không ngừng tăng nhưng cũng chỉ đạt 30.000 tấn đáp ứng từ 10 đến 15% nhu cầu trong nước (80.000 tấn gạo). Một vấn đề nữa đối với gạo trong nước là chất lượng kém, chứa nhiều tạp chất do công nghệ chế biến lạc hậu. Do vậy, trung bình mỗi năm Bénin phải nhập khoảng 50.000 tấn gạo. 

Bên cạnh việc nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước, Bénin còn mua gạo để tái xuất sang Nigiêria, khối lượng từ 50.000 đến 150.000 tấn mỗi năm. Tại nước láng giềng Nigiêria, mặc dù sản xuất gạo không đủ cho tiêu dùng trong nước song thuế nhập khẩu gạo lại rất cao: 100%.

Do vậy, việc nhập khẩu gạo của Bénin thường phụ thuộc vào những quy định thương mại của nước láng giềng Nigiêria và sản lượng lúa trong nước.

Một điểm đáng lưu ý nữa là mỗi năm, Nhật Bản viện trợ cho Bénin khoảng 5000 tấn gạo, đôi khi chiếm tới 10% nhu cầu quốc gia. Gạo này được bán với giá thấp hơn giá gạo trong nước rất nhiều do được miễn thuế nhập khẩu.
Hiện nay thị trường nhập khẩu gạo vào Bénin chủ yếu do 5 công ty lớn là SHERIKA, ABC, SONAM, DIFEZI và TUKIMEX nắm độc quyền, có tầm  hoạt  động  trong khu vực, quyết định giá bán tại Bénin. Theo một nghiên cứu năm 1999, việc tiêu thụ gạo ở Bénin còn ở mức thấp từ 6-20kg/người/năm tại khu vực nông thôn và từ 10 đến 30kg/người/năm ở khu vực thành thị. Tuy nhiên việc tiêu thụ gạo  của Bénin ngày càng tăng, từ 69.306 tấn vào năm 2003 lên 93.172 tấn năm 2005 và ước tính lên tới 110.812 tấn vào năm 2010. 
Theo Viện thống kê Bénin, năm 2005 kim ngạch nhập khẩu gạo của nước này đạt 80,98 triệu Euro chiếm 11,21% tổng giá  trị  nhập khẩu. Những nước cung cấp chính là Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2006, ta đã xuất được 4975 tấn gạo trị giá 1.236.335 USD sang thị trường này.
I.4. Hệ thống phân phối thuốc chữa bệnh tại Bénin

Vấn đề sức khoẻ vẫn là một trong những thách thức to lớn ở Bénin. Mặc dù có sự trợ giúp quốc tế và ý chí của Chính phủ nhưng theo thống kê, nước này vẫn thiếu các trung tâm y tế có đầy đủ trang thiết bị cũng như đội ngũ y bác sỹ lành nghề. Người dân rất khó được chăm sóc và sử dụng thuốc mặc dù nhu cầu rất cao và luôn tăng (tỷ lệ sinh đẻ : 5,08 con/phụ nữ).

Về hệ thống phân phối thuốc chữa bệnh, các điểm bán không đủ và phân bố không đều trên toàn lãnh thổ. Chỉ có một nhà máy sản xuất duy nhất trong nước, còn lại các nhà nhập khẩu và phân phối chia nhau thị trường. Các cơ quan chính thức không đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu và thị trường chợ đen giữ một vị trí trọng yếu trong việc phân phối thuốc đến tay khách hàng cuối cùng.

Dân số Bénin năm 2006 : 8,439 triệu người

Bảng 13. Một vài con số về đội ngũ nhân viên y tế tại Bénin
	Bác sỹ
	311 (người)

	Y tá
	4965

	Bà đỡ
	824

	Nha sỹ
	12

	Dược sỹ
	11//215


Nguồn : Tổ chức Y tế thế giới

Lĩnh vực không chính thức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường 

Thị trường các sản phẩm dược tại Bénin gồm 3 khu vực riêng biệt :

· Khu vực Nhà nước chiếm 4,6 tỷ FCFA năm 2007 (khoảng 7 triệu Euro)

· Khu vực tư nhân truyền thống, chính thức chiếm khoảng 21 tỷ FCFA (khoảng 32 triệu Euro)

· Lĩnh vực không chính thức, rất khó xác định có thể ước tính chiếm từ 25 đến 50% thị trường

Trong lĩnh vực Nhà nước, chỉ có một nhà nhập khẩu/phân phối duy nhất là Công ty cung ứng các loại thuốc chủ yếu (CAME). Hiên nay cơ quan quản lý tư nhân này hoạt động một cách độc lập và tự tài trợ một phần dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế. CAME chỉ kinh doanh loại thuốc đại chà.


Vai trò của CAME là lập danh sách các loại thuốc để chữa các bệnh nhiễm trùng trong danh mục ưu tiên, mua sỉ và phân phối thuốc cho các cơ sở y tế công cộng và các tổ chức phi chính phủ được cấp phép khi có yêu cầu.


Lĩnh vực tư nhân gồm có 4 nhà nhập khẩu/phân phối trong đó có 3 công ty chia nhau khá cân bằng 85-90% thị phần. 

Trung tâm cung ứng các loại thuốc chữa bệnh chủ yếu

Centrale d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels (CAME)

Giám đốc : Mr Coffi Pascal HESSOU

Địa chỉ : 01 BP 3280 Cotonou – Bénin

Tel : + 229 21 33 28 64/+ 229 33 35 36/ + 229 21 33 09 48

Fax : + 229 21 33 08 51

Email : came.benin@bow.intnet.bj

Ngành công nghiệp dược gần như chưa tồn tại chủ yếu dựa vào nhập khẩu

Tại Bénin, chỉ có một nhà sản xuất thuốc duy nhất giữ vai trò quan trọng trên thị trường. Công ty này sản xuất các chủng loại tân dược theo bản quyền chủ yếu dưới dạng tên chung quốc tế từ nguyên liệu của châu Á. Công ty này sản xuất một loạt các loại thuốc theo danh sách những loại thuốc chính do Bộ Y tế lập. Thuốc được đóng gói trong những chiếc khay để bán trực tiếp cho công chúng. 


Với một nhà sản xuất tân dược duy nhất, phần lớn thị trường thuốc của Bénin do nguồn nhập khẩu cung cấp.

Năm 2006, giá trị nhập khẩu sản phẩm dược lên tới 32 triệu euro với 3,5 triệu tấn thuốc, chiếm 3,8% tổng giá trị nhập khẩu của Bénin và tăng 15% so với năm 2005.


Thuốc đóng gói dành cho bán lẻ chiếm tới 86% lượng thuốc nhập khẩu năm 2006. Pháp là nhà cung cấp chính chiếm tới 76% tổng số thuốc nhập khẩu vào Bénin. Thuốc trên thị trường chợ đen chủ yếu được nhập lậu từ Nigeria.


Bộ Y tế là nhà điều tiết 

Việc bán thuốc trong khu vực chính thức (Nhà nước và tư nhân) do Bộ Y tế Bénin quy định. Chỉ có thể sản xuất hoặc kinh doanh những sản phẩm trong danh sách chính thức đã được Bộ Y tế cấp phép. Việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán thuốc phải có giấy phép đặc biệt. 

Cục phụ trách các Hiệu thuốc quốc gia

Direction Nationale des Pharmacies

Cục trưởng : Mr Alfred DANSOU

Fax :
     + 229 21 30 74 80

Ngoài ra còn có Cơ quan cấp phép đặc thù trước khi đưa ra thị trường (Autorisations Spécifiques de Mise sur le Marché-AMM) mỗi sản phẩm dược. Uỷ ban cấp phép họp mỗi năm 4 lần.


Giá thuốc do Uỷ ban về giá của Bộ Y tế quy định. Uỷ ban họp 2 lần mỗi năm do Bộ Thương mại chủ trì bao gồm đại diện của Bộ Y tế, các nghiệp đoàn, các nhà bán buôn… 


Các dược sỹ, thương nhân và cả những người bán hàng dong đảm nhiệm việc phân phối thuốc tới người dân 

Trong khu vực Nhà nước, các cơ quan y tế thường có hiệu thuốc riêng (do 

Trung tâm cung ứng các loại thuốc chữa bệnh chủ yếu – CAME cung cấp). Các khách hàng có thể mua trực tiếp tại đây các loại thuốc đã kê đơn sau khi đi khám.


Trong lĩnh vực tư nhân, các hiệu thuốc và các kho thuốc đảm bảo việc cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Có 215 hiệu thuốc do Bộ Y tế cấp phép trong đó đại đa số nằm ở Cotonou (thủ đô kinh tế) hoặc Porto-Novo (thủ đô hành chính). Các hiệu thuốc mua hàng từ những nhà bán buôn. Để giải quyết việc thiếu phòng khám ở các vùng nông thôn, Bénin đã thành lập một hệ thống kho thuốc tại nhà các thương nhân : Hiện có 271 kho loại này. Để kinh doanh thuốc, các thương nhân phải có giấy phép của Bộ Y tế và đặt dưới sự bảo trợ của một hiệu thuốc gần nhất (nằm cách kho tối thiểu là 10km) chuyên giám sát hoạt động và có trách nhiệm cung ứng thuốc cho các kho.


Việc bán thuốc lậu có sự tham gia của 3 loại tác nhân chính :

- Các nhà bán buôn : Các thương nhân có nhà mặt phố và có các cửa hàng quy mô lớn thường cạnh tranh với những phòng thuốc của khu vực chính thức hoặc các kho thuốc

- Những người bán lại thuốc với quy mô nhỏ hơn : Thường là những phụ nữ buôn bán ở các chợ với một số mặt hàng bày trên các quầy hoặc ngay trên mặt đất

- Những người bán hàng dong đi khắp các phố và gõ cửa từng nhà.


Thị trường không chính thức ở Bénin không phải là một hoạt động ngầm mà tiến hàng công khai tại các chợ.


Tóm lại, lĩnh vực phân phối dược phẩm tại Bénin còn trong giai đoạn phôi thai và sẽ còn phát triển trong những năm tới. Pháp giữ một vị trí hết sức quan trọng tại thị trường này vì 76% sản phẩm nhập khẩu đến từ các phòng bào chế của Pháp. Tuy nhiên, thị phần này cũng đã giảm nhẹ nhưng liên tục từ vài năm nay.


II. Một số cơ hội đầu tư vào Bénin

Là nước dân chủ, có nền kinh tế thị truờng và khung kinh tế vĩ mô ổn định, những thế mạnh đó đã đưa Bénin hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Khi chọn Bénin để ký «Các Hiệp định Cotonou » vào tháng 6/2000, các nước thuộc Liên minh châu Âu rõ ràng đã thừa nhận cam kết ủng hộ nền dân chủ và tự do kinh doanh của Bénin. Việc xoá nợ của Câu lạc bộ Paris thể hiện sự tán đồng ý chí thực hiện một cách bền vững chính sách kinh tế vĩ mô lành mạnh và cân bằng của Bénin.

Trong thế kỷ 21, Bénin đã quyết tâm bước vào hội nhập quốc tế như một đối tác được thừa nhận, có trách nhiệm và đáng tin cậy, góp phần vào hoà bình và thịnh vượng ở Tây Phi.

Là quốc gia có sự ổn định, tăng truởng và tiềm năng kinh tế cao, Bénin mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho tất cả các nước quan tâm đến châu Phi, nhất là từ năm 2005 khi Chính phủ tiến hành tư hữu hoá các công ty Nhà nước lớn (viễn thông, năng lượng, nước và quản lý cảng). Bốn lợi thế mà người ta thường nhắc đến tại Bénin là:
Thế mạnh đầu tiên của Bénin là mặc dù nằm giữa một châu Phi đầy biến động nhưng nhiều hứa hẹn, nước này vẫn giữ được sự ổn định chính trị và kinh tế. Nhờ lợi thế đó mà Bénin hiện giữ một vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm ở khu vực Tây Phi.
Thế mạnh thứ hai nằm ở vị trí địa lý. Trông ra Vịnh Ghi-nê, nằm trong không gian Pháp ngữ của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) và gắn kết với thị trường lớn Nigiêria, Bénin tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có được một vị trí thương mại duy nhất trong khu vực Tây Phi.

Lợi thế so sánh thứ ba nằm ở chính con người Bénin. Được gọi là Khu phố La-tinh ở châu Phi, Bénin cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn nhân công và đội ngũ cán bộ lành nghề thường được đào tạo ở nước ngoài. Chất lượng nguồn nhân lực của Bénin đã được thừa nhận trong báo cáo thường niên gần đây nhất của Hội đồng các nhà đầu tư Pháp tại châu Phi (CIAN).

Cuối cùng, thế mạnh thứ tư, Bénin là một nước «mới mẻ », còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác như chế biến nông sản, chế biến bông, công nghệ thông tin, viễn thông và phát triển du lịch.
II.1. Ngành chế biến nông sản

Nông nghiệp là một mảng quan trọng của nền kinh tế Bénin, giúp nước này xuất khẩu các sản phẩm nhất là bông, dứa, cọ dầu và hạt điều.

Với khí hậu thuận lợi, đất đai phì nhiêu có đủ nước tưới, những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng được quốc tế thừa nhận (bông, dứa, hạt điều..) và mới chỉ có 20% đất canh tác được sử dụng, lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản có tiềm năng phát triển rất lớn.
Những tiềm năng trong lĩnh vực chế biến nông sản

+ Sắn là thức ăn thay thế dành cho gia súc ở châu Âu

Là cây lương thực truyền thống và với việc làm chủ kỹ thuật canh tác, cây sắn có thể cung cấp nguyên liệu sản xuất cô-xét, một loại thức ăn thay thế dành cho gia súc. Vào thời điểm các nước công nghiệp hoá đang xem xét lại những nguyên tắc về thức ăn gia súc thì nhu cầu về cô-xét là rất lớn. 

+ Ngành điều và sản xuất hạt điều 

Là loại cây trồng dễ tính và mang lại thu nhập nhiều hơn bông, cây điều Bénin cung cấp loại hạt nổi tiếng về chất lượng, đặc biệt không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài giá trị là thức ăn, quả điều còn được sử dụng trong ngành công nghiệp dược do có những thuộc tính như diệt sâu bệnh, diệt nấm và diệt khuẩn. Quả điều còn dùng trong ngành công nghiệp chế biến da thuộc.

Cho đến nay, điều của Bénin vẫn được bán dưới dạng thô, chủ yếu cho Ấn Độ, nước sau đó chế biến rồi tái xuất sang châu Âu dưới dạng điều nhân đã làm sạch và đóng gói. Việc chế biến và đóng gói tại Bénin có thể giúp cung cấp cho thị trường châu Âu những sản phẩm có chất lượng với giá trả cạnh tranh hơn.

+ Ngành dứa

Việc tiêu thụ dứa tăng 3% mỗi năm ở châu Âu. Bénin sản xuất loại dứa Cayenne vỏ nhẵn rất được ưa chuộng tại thị trường các nước phương Tây.

Mặt khác, Bénin còn trồng loại dứa duy nhất trên thế giới có tên « bánh mì đường »,  vị ngọt rất tinh tế có thể xuất cho những khách VIP. Đây là một trong những loại rau quả cỡ nhỏ của nước này như cà chua-anh đào, dưa chuột nhỏ hay cà rốt nhỏ rất được ưa chuộng tại các bếp ăn lớn hay các cửa hàng thực phẩm cao cấp. Giống dứa này hiện chưa được xuất khẩu.

Việc xuất khẩu dứa đang gặp trở ngại do năng lực đóng gói, đóng hộp của Bénin còn thấp. Việc chế biến nước dứa gần như còn chưa tồn tại trong khi nhu cầu thế giới lại rất cao. Quỹ phát triển châu Âu đã đầu tư 2 triệu euro để nâng cao năng lực khai thác và buôn bán dứa tại khu vực Tây và Trung Phi.
+ Tiềm năng phát triển ngành bông

Đây là ngành phát triển nhất ở Bénin. Cây bông là cây trồng chính mang lại lợi nhuận cho người dân. Được Nhà nước hỗ trợ, tổ chức và xây dựng cơ cấu, ngành bông giữ vai trò rất quan trọng trong doanh thu xuất khẩu của Bénin. Hiện còn nhiều tiềm năng phát triển ngành này như chế biến hạt bông, thành lập các đơn vị công nghiệp trong lĩnh vực dệt, may mặc.

Bông của Bénin được đánh giá rất cao vì có chất lượng đặc biệt. Hiện có 18 đơn vị  tách hạt bông đang hoạt động trong đó 8 đơn vị thuộc lĩnh vực tư nhân và 10 thuộc Công ty Xúc tiến nông nghiệp quốc gia (SONAPRA). Công ty này đang có kế hoạch tư nhân hoá các đơn vị trực thuộc. Việc tư hữu hoá sẽ giúp tăng năng suất và lợi nhuận trong việc tách hạt bông và đa dạng hoá các ngành hàng liên quan. 

Gần như toàn bộ sản lượng bông của Bénin dành cho xuất khẩu. Hai lĩnh vực công nghiệp liên quan còn chưa được khai thác là sợi dệt và dầu chiết xuất từ hạt bông. 

Sợi dệt : Mặc dù bông đã qua xử lý lần đầu tiên nhưng chỉ có 3% bông sợi được chế biến tại Bénin.

Ở Bénin chỉ có 5 nhà máy sợi và sản xuất bông thành phẩm. Đó là Label Coton Bénin, Lion d'Or, Société des Industries Textiles, Société béninoise de Textile và Marlan's Filature SA. 

Trong số các giống bông được nghiên cứu để sản xuất vải quần Jean, giống bông của Bénin là tốt nhất.

Các chất dầu từ hạt bông còn ít được quan tâm khai thác. Mới có nhà máy Fludor được trang bị hiện đại đi đầu trong lĩnh vực này, mở ra một ngành hàng đầy triển vọng.
II.2. Lĩnh vực công nghệ mới

Do không phải chịu thuế quan đối với thiết bị tin học nên thị trường máy tính Bénin có nhiều triển vọng gia tăng và hiện đại hoá. 

Với việc phát triển và tự do hoá cơ sở hạ tầng viễn thông, việc sử dụng Internet sẽ có bước phát triển mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của lĩnh vực dịch vụ năng động.

Lắp ráp thiết bị tin học

Nhu cầu về thiết bị tin học của Bénin ngày càng lớn, thêm vào đó là thị trường các nước nói tiếng Pháp trong khu vực và nước láng giềng Nigiêria, đây là cơ hội tốt cho các hoạt động lắp giáp linh kiện điện tử nhất là khi Bénin có nguồn nhân công lành nghề trong lĩnh vực này.

Thương mại điện tử

Phù hợp với truyền thống thương mại của mình, Bénin là một địa điểm lý tưởng để phát triển các hoạt động thương mại điện tử và thị trường Internet.

II.3. Phát triển du lịch

Với sự phong phú về văn hoá, các bãi tắm và vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, Bénin có nhiều tiềm năng du lịch, có thể dễ dàng tiếp cận từ thành phố Cotonou.

Người dân Bénin với sự điềm tĩnh tự nhiên và thân thiện, đảm bảo cho du khách cảm giác an toàn và thú vị.

Trong số 13 nước Tây Phi, Bénin là điểm đến du lịch xếp thứ 5 về độ hấp dẫn.

Du lịch văn hoá và lịch sử, hình thức hiếm thấy tại châu Phi

Từ TP Cotonou, chỉ mất chưa đầy 2 h đồng hồ bằng đường bộ, du khách có thể tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng sau :

- Cung điện Abomey với những bức đắp nổi thấp đã được Unesco công nhận là di sản thế giới;
- Các truyền thống văn hoá sống động của tín ngưỡng Vodoun (bái vật linh), nhất là xung quanh Đền con trăn tại Ouidah; 

- Con đường nô lệ và chiếc cửa không quay trở lại;
- Các công trình kiến trúc cổ của Bồ Đào Nha từ dưới thời kỳ thực dân Bồ Đào Nha và những người di cư đến từ Braxin để lại.
Du lịch bãi biển
Với 125 km bờ biển, Bénin có những bãi biển hoang sơ rất lớn. Ở phía Tây đất nước, dọc theo đường ôtô là những bãi biển cát trắng với những con sóng cuộn của Đại Tây Dương, dưới bóng dừa là những làng chài nằm xen kẽ.
Những khách sạn lớn nhất ở Cotonou có các bể bơi nhìn ra đại dương.
Du lịch sinh thái trong những không gian hoang dã

Với mật độ dân số thấp, đặc biệt ở phía Bắc, Bénin có những diện tích đất hoang đa dạng với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, thuận lợi cho việc tổ chức các cuộc đi săn, tham quan những thác nước, suối nước nóng, đồn điền.

Các khu bảo tồn động vật ở phía Bắc, những hồ lớn ở phía Nam và nhiều con sông và phá luôn chào đón những du khách thích đi săn và câu cá.

Cuối cùng, cuộc sống tại Bénin vẫn còn lưu giữ ở nhiều nơi những nét riêng độc đáo. Đó là những thành phố ven hồ nơi có trên 70.000 người Bénin sinh sống trong những ngôi nhà sàn tại các làng Tata, Somba hoặc xứ sở của người Taneka.

III. Những quy định xuất nhập khẩu của Bénin
III.1. Các loại thuế XNK đặc trưng của Bénin 

Nhập khẩu

Đối với mọi sản phẩm

a-Thuế thống kê

Thuế này chiếm 5% giá trị CIF của hàng hoá nhập khẩu. 

b-Phí tạm ứng

Đây không phải là một loại thuế mà đúng hơn là một khoản tạm ứng 5% được tính trên biểu thuế quan đối ngoại chung (TEC) và có thể khấu trừ từ Thuế lợi tức công nghiệp và thương mại (BIC) vào lúc quyết toán. Mọi nhà nhập khẩu dù mang quốc tịch nước nào cũng phải chịu phí tạm ứng, khoản tiền này lại rót trực tiếp vào ngân sách thuế.

c-Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tất cả những hàng hoá được đem tiêu thụ tại Bénin đều phải chịu thuế VAT với tổng số tiền ấn định thống nhất là 18%.

Đối với các sản phẩm đặc trưng

d- Thuế tiêu dùng

Thuế này chủ yếu liên quan đến một số sản phẩm đã được xác định rõ như lúa mỳ, dầu ăn, sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm, thuốc lá và những đồ uống có cồn và không cồn. Các loại thuế này dao động từ 1% (lúa mỳ và chất béo) đến 10% (thuốc lá điếu và đồ uống có cồn). Giống như VAT, thuế tiêu dùng được tính toán dựa trên giá trị CIF của hàng hoá, gồm có cả một số loại thuế hải quan (Thuế đoàn kết cộng đồng-PCS + Thuế cộng đồng-PC +  Thuế thu nhập doanh nghiệp-RS).

e-Thuế đối với tivi và đài thu thanh

Máy thu truyền hình và rađiô chịu một loại thuế cố định duy nhất với giá trị xấp xỉ 700 FCFA/1 máy nhập khẩu.

Xuất khẩu

a- Thuế đường sá

Là loại thuế duy nhất đòi hỏi đối với hàng xuất khẩu, chiếm 0,85% tổng giá trị hàng xuất khẩu.

Tái xuất

a- Thuế tái xuất đặc biệt

Với tầm quan trọng của một quốc gia giữ vai trò ngã tư thương mại như Bénin, các hoạt động tái xuất khẩu phải chịu một loại thuế đặc biệt ước tính bằng 8% giá trị CIF của hàng.

b- Tem hải quan

Loại tem thuế này bằng 4% thuế tái xuất đặc biệt.

III.2. Thuế và phí thu theo Biểu thuế quan của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA)
Bénin là một trong 8 nước của UEMOA nên phải tuân thủ Biểu thuế đối ngoại chung (TEC). Những loại thuế và phí thu theo Biểu thuế đối ngoại chung của UEMOA là thuế hải quan (DF), thuế VAT, thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) và khoản tạm ứng.

Thuế hải quan (DF) là loại thuế dựa trên giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu. Tỷ suất từ 0 đến 20% tuỳ theo loại sản phẩm. Cụ thể :

0% đối với thuốc chữa bệnh, sách và bao cao su

5% đối với hàng thiết yếu, nguyên liệu thường và nguyên liệu đầu vào đặc biệt
10% đối với nguyên liệu đầu vào và sản phẩm trung gian

20% đối với hàng tiêu dùng cuối cùng và tất cả các sản phẩm khác ngoài những mặt hàng kể trên

Ngày 28/11/1997, các nước thành viên của UEMOA đã thông qua Biểu thuế đối ngoại chung (TEC) liên quan đến tất cả các sản phẩm nhập khẩu. TEC nhằm mục đích giúp Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) mở cửa ra thế giới bên ngoài và thúc đẩy sản xuất của Cộng đồng bằng cách áp dụng một hệ thống thuế thấp đối với nguyên liệu đầu vào và trang thiết bị để tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong Cộng đồng nhờ giảm chi phí sản xuất.

Quy định mới này đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2000.

Thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) được thu dựa trên việc nhập khẩu các mặt hàng đến từ những nước không phải là thành viên của Cộng đồng kinh tế Tây Phi; Những nước thành viên là Bénin, Buốckina Phaxô, Bờ Biển Ngà, Mali, Môritani, Nigiê và Xênêgan.

Thuế này bằng 1% giá trị giao dịch hàng hoá. Cần phải nói rõ rằng từ năm 1997, thuế này được gộp từ 2 loại thuế là Thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) và Thuế cộng đồng (PC) mỗi loại bằng 0,5%.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) có tỷ suất duy nhất 18% được áp dụng đối với giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu, đã được tăng thêm bởi 2 loại thuế là thuế hải quan và thuế đoàn kết cộng đồng. 

Một số sản phẩm thiết yếu được miễn thuế VAT.

Khoản tạm ứng là việc thanh toán trước thuế lợi tức công nghiệp và thương mại (BIC). Những khoản tiền đã thanh toán có thể khấu vào thuế lợi tức công nghiệp và thương mại của người nộp thuế. Khoản tạm ứng lên tới 5% giá trị giao dịch của hàng nhập khẩu mang tính thương mại.

III.3. Kiểm tra hàng nhập khẩu tại Bénin

Các mặt hàng nhập khẩu dù có kèm theo việc chuyển ngoại tệ hay không đều được thực hiện tự do tại Bénin cho dù xuất xứ ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, quy định liên quan đến quyền tự do nhập khẩu này không gây trở ngại đến các biện pháp cấm và hạn chế được chứng minh bằng các lý do như đạo đức xã hội, bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống con người, bảo vệ di sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và thương mại.

Để kiểm soát việc nhập khẩu vào Bénin, có một hệ thống kiểm tra trước khi dỡ  hàng xuống cảng. Chính phủ CH Bénin đã giao công việc này cho Công ty BIVAC (thuộc Tập đoàn Veritas).



BIVAC INTERNATIONAL


Địa chỉ : 08 BP 0658 Cotonou, Bénin



Tel :
+ 229 21 30 20 13 – Fax : + 229 21 30 01 82
Hệ thống này nhằm :

· Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng nhập khẩu ;

· Kiểm tra giá ghi trên hoá đơn ;

· Kiểm tra tính hợp thức của hàng nhập khẩu theo luật pháp của Bénin ;

· Kiểm soát mục thuế quan và việc thanh toán trước thuế và phí nhập khẩu.

Do vậy, trong khuôn khổ việc kiểm tra này, tất cả các mặt hàng có giá trị bằng hoặc cao hơn 3 triệu FCFA (đồng tiền chung của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi-UEMOA) đều phải chịu sự kiểm tra trước khi chất lên tàu.

Việc giao hàng từng phần của một giao dịch có tổng số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền nêu trên cũng phải được kiểm tra.

Tất cả mọi hoạt động nhập khẩu hàng với giá trị bằng hoặc cao hơn tổng số tiền nói trên phải có hồ sơ gửi văn phòng công ty phụ trách việc kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, công ty phụ trách việc kiểm tra có thể cấp :

· Hoặc một giấy chứng nhận kiểm tra khi việc giám định hàng hoá không
phát hiện điều gì bất thường.

· Hoặc một thông báo từ chối xác nhận khi việc giám định phát hiện những

điều không đúng quy định.

Tuy nhiên, một giấy chứng nhận kiểm tra có thể cấp thay cho giấy báo từ chối xác nhận nếu công ty nhập khẩu đã thực hiện những điều chỉnh cần thiết sau khi cơ quan kiểm tra đưa ra thông báo thứ nhất.

III.4. Kiểm tra hàng xuất khẩu

Việc xuất khẩu hàng hoá từ lãnh thổ CH Bénin được thực hiện theo giấy phép của Sở Ngoại thương nước này.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu vàng, kim cương hay tất cả những kim loại quý khác phải xin ý kiến trước của Bộ Tài chính.

Trái với việc nhập khẩu, hoạt động xuất khẩu không chịu sự kiểm tra của công ty BIVAC khi đưa hàng xuống tàu.

Cũng cần nói rõ rằng việc thu thuế và phí xuất khẩu (DTS) đã tạm ngừng kể từ ngày 1/2/1993. Tuy nhiên, việc tạm ngừng này không liên quan đến việc xuất khẩu kim loại quý, dầu thô và hạt cacao.
III.5. Giấy tờ xuất nhập khẩu
Nhập khẩu 
Chỉ có các sản phẩm sau đây bị cấm nhập khẩu: Sản phẩm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, nền kinh tế quốc gia, sức khoẻ và tuổi thọ con người, động vật, cây trồng và văn hoá. 
Các yêu cầu về chứng từ nhập khẩu, bao gồm: 
Hoá đơn thương mại: Hai bản hoá đơn thương mại, bao gồm tên của nhà xuất khẩu và lô hàng, số hiệu và chủng loại bao bì đóng gói, nhãn mác và số hiệu trên bao bì, trọng lượng cả bì, giá CIF, các điều khoản mua bán và mô tả hàng hoá. 
Giấy chứng nhận xuất xứ: Hai bản giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương mại chứng thực 
Phiếu đóng gói: Phải có Phiếu đóng gói để thông quan hải quan 
Vận đơn: Vận đơn phải chỉ rõ tên của nhà chuyên chở, tên và địa chỉ của người nhận hàng, cảng đến, mô tả hàng hoá, liệt kê việc chuyên chở và các khoản phí khác, số vận đơn trong một bộ đầy đủ và chữ ký của nhà chuyên chở 

Hai bản hoá đơn ghi hàng: Buộc phải có để lấy giấy phép nhập khẩu. Các hoá đơn này phải được chứng thực và ghi rõ giá CIF và FOB. 
Xuất khẩu 
Hàng hoá được tự do xuất khẩu ở Cộng hoà Bénin. 
Cần phải có giấy phép của Sở Ngoại thương. Bộ Tài chính phải đứng ra bảo lãnh xuất khẩu vàng và kim cương hoặc bất cứ kim loại hay đá quí nào khác. Biện pháp này không áp dụng cho các hoạt động sau: 
- Hàng xuất khẩu có chứa lượng vàng không đáng kể.
- Đồ trang sức cá nhân không vượt quá 500gr. 

- Hàng hoá nhập khẩu là cây trồng và động vật có kèm theo giấy chứng nhận y tế. 
Các chứng từ và thủ tục khác
Giấy phép nhập khẩu đã được bãi bỏ tại Bénin. Tuy vậy, vẫn phải kê khai hải quan. Hàng hoá định nhập vào Bénin phải được giám định trước khi gửi hàng về số lượng, chất lượng và giá cả. 
Phải định vị nơi cho các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Các sản phẩm xuất khẩu tới Bénin phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và sản phẩm phải được dán nhãn bằng tiếng Pháp, có mác và được đóng gói phù hợp. 

IV. Hệ thống phân phối của Bénin

Tại Bénin, hoạt động phân phối dựa trên sự cùng tồn tại của kênh phân phối không chính thức kiểu truyền thống và kênh phân phối đang được hiện đại hoá.

IV.1. Kênh phân phối truyền thống

Với cấu trúc hình tháp, kênh này có đỉnh là các nhà nhập khẩu hoặc các nhà sản xuất lớn của địa phương và chân tháp là hệ thống những người bán lại (thường là bán hàng rong). Giữa đỉnh và chân tháp này, tuỳ theo lĩnh vực, số lượng người trung gian (bán buôn, nửa bán buôn, bán lẻ, bán nhỏ lẻ) có thể dao động từ 2 đến 10.

Hoạt động của phương thức phân phối truyền thống này do các chợ điều chỉnh. Đại đa số người Bénin lấy hàng và tự do mặc cả từ những nơi trao đổi như vậy.

Có giá sàn chung cho mỗi sản phẩm nhập khẩu do các nhóm bán hàng ấn định hàng ngày.

Đôi khi mang tính chuyên ngành hơn (như đồ gốm bán tại chợ Adjara, sản phẩm tươi sống ở Ouando, gạo ở Kraké), các chợ này cho phép lưu thông các sản phẩm trong nước và quốc tế trên toàn lãnh thổ: cá, muối, dầu cọ, hàng công nghiệp đến từ phía Nam; gia súc, ngũ cốc, các loại củ đến từ phía Bắc. Các chợ này còn phục vụ việc trao đổi thương mại trong tiểu vùng, đặc biệt với Nigiê và Nigiêria.

Chợ quốc tế Dangtokpa tại Cotonou

Là một trong những thước đo của nền kinh tế Bénin, chợ Dantopka nằm tại Cotonou, thủ đô kinh tế của đất nước. Đây là chợ ngoài trời lớn nhất khu vực Tây Phi.

Nằm ở bờ Tây hồ Nokoué, ngay lối vào cầu mới Cotonou, gianh giới ngăn cách phần phía Bắc với phần phía Nam của thủ đô kinh tế Bénin.

Chợ này nổi tiếng trong tiểu vùng, thậm chí quốc tế bởi có nhiều thương nhân Tây Phi (Nigiêria, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Bờ Biển Ngà) và Trung Phi như Ca-mơ-run đến đây kinh doanh.

Người ta có thể tìm thấy ở đây những sản phẩm lương thực, hàng thủ công và hàng công nghiệp. Phần lớn những người bán hàng ở chợ Dantopka là phụ nữ (25.000 người), chuyên kinh doanh vải in hoa, đồ mỹ phẩm, rượu mùi, hàng nông sản thô hoặc chế biến. Trong số họ có những phụ nữ nối tiếng năng động trong lĩnh vực kinh doanh và tái xuất (một trong lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế). Dantopka là một trong những cực kinh tế thu hút chính của tiểu vùng Tây Phi, nhất là buôn bán loại vải in hoa nổi tiếng của Hà Lan có tên Wax.

Những thương nhân Nigiêria đến đây mua hàng. Phụ nữ Ca-mơ-run và Bờ Biển Ngà cũng rất thích đồ trang sức tại chợ Dankopka. Là mô hình của hội nhập tiểu khu vực, Dantopka thực sự còn là một chợ đen nơi có thể đổi đồng naira, tiền của Nigiêria. Ngoài ra Dantopka còn là trung tâm phân phối gia súc. 

Dantokpa theo tiếng địa phương có nghĩa là  «trên bờ phá Dan». Theo tín ngưỡng bái vật linh của Bénin, Dan là vị thần rắn tượng trưng cho sự phồn thịnh và sung túc. Vẫn còn một bàn thờ vị thần này ở giữa chợ.

Khu chợ liên hợp này ban đầu rộng 13 hécta được xây dựng vào năm 1963, ngày nay rộng 18 hécta và đã lấn sang những khu nhà ở bên cạnh. Chợ do Công ty quản lý các chợ (SOGEMA), cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ Bénin quản lý. Nó thay thế cho chợ Tokpa cũ nằm gần cây cầu. Khu chính là một toà nhà lớn dài 66 m, rộng 44m, cao 3 tầng gồm 1100 chỗ trong đó có những shop cho thuê và cửa hàng. Bên cạnh toà nhà chính này còn có những kho hàng và các chòi lợp mái rạ do những người bán lương thực dựng lên với 5000 chỗ ngồi. Nếu tính cả khu đất trống thì tổng cộng có đến 20.000 chỗ ngồi với 25-30.000 người bán hàng rong. Chợ có một bãi để ôtô có người trông.

 Do là nơi hội tụ quốc tế nên chợ không tránh khỏi các vấn đề về an ninh và môi trường. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tính chất tiểu khu vực của chợ.

IV.2. Kênh phân phối hiện đại


Cuộc cạnh tranh của thị trường không chính thức và việc chuyên môn hoá của một số công ty thương mại lớn từ lâu đã kìm hãm sự phát triển của kênh phân phối hiện đại tại Bénin.


Gần đây, một số công ty (chủ yếu là doanh nghiệp thương mại tư nhân) đã rất nhanh nhạy với tiến triển trong thói quen tiêu dùng và sự xuất hiện của tầng lớp người tiêu dùng trung lưu. Chính vì vậy, những cơ cấu kiểu phương tây chuyên kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu (siêu thị lớn/nhỏ, nhượng quyền, đại diện, cửa hàng) đã ra đời.


Ngược với các kênh phân phối truyền thống chủ yếu hướng vào hàng lương thực thực phẩm và dệt may, các mạng lưới phân phối hiện đại nhắm vào tất cả các lĩnh vực và tận dụng hiện tượng bùng nổ của lĩnh vực thông tin liên lạc (điện thoại di động, mạng lưới Internet, tin học). Các mạng lưới phân phối chính do người Libăng và người Yorouba (dân tộc sống tại Bénin và Nigeria) kiểm soát.

Các chuyên gia dự đoán việc tăng số dân đô thị, nhất là ở Cotonou (thủ đô kinh tế) sẽ làm tăng số lượng các cơ cấu phân phối chính thức kiểu này.
V. Tập quán kinh doanh tại Bénin

Người Bénin thích gặp gỡ trực tiếp đối tác kinh doanh để thiết lập quan hệ tin tưởng. Nhìn chung, họ chú trọng đến cách ăn mặc. Các cuộc thảo luận thân mật về gia đình, chuyến đi và những sở thích thường diễn ra trước khi bàn đến công việc. Màn chào hỏi này khá quan trọng trước khi đi vào chủ đề chính. Những cuộc gặp như vậy có thể diễn ra tại một bữa ăn. Bạn cần nhớ rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức tại Bénin nên cần chuẩn bị các văn bản, lời giới thiệu và danh thiếp bằng tiếng Pháp hoặc song ngữ.
Cho dù mối quan hệ tin tưởng cá nhân với các đối tác Bénin là rất quan trọng, song nhìn chung vẫn cần có sự thận trọng trong các quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Đối với các đơn hàng đầu tiên, cần phải đảm bảo được thanh toán đầy đủ trước khi gửi hàng.

Việc sử dụng tín dụng thư có thể thực hiện được thông qua nhiều ngân hàng địa phương.

Nhìn chung, các DN nên mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (kiểu Coface của Pháp) trong khuôn khổ các hợp đồng quan trọng dù công hay tư.

Như đã nói ở trên, ngôn ngữ sử dụng chính thức trong các văn bản là tiếng Pháp. Các DN xuất nhập khẩu cần cảnh giác với các giao dịch trên mạng Internet, đặc biệt với các đối tác ở Bénin dùng ngôn ngữ khác (không phải tiếng Pháp) trong các văn bản chính thức vì đó có thể là một hình thức lừa đảo.

Nếu như một số nhà nhập khẩu lớn của Bénin chuyên vào một lĩnh vực thì phần lớn các DN nhập khẩu nước này lại kinh doanh theo cơ hội thị trường. Họ thường nắm rất rõ giá cả và chất lượng hàng hoá.

VI. Phương tiện thanh toán

VI.1. Các phương tiện thanh toán tại địa phương

· Đồng tiền FCFA (franc Tây Phi) được dùng phổ biến nhất

· Thẻ tín dụng cũng được sử dụng nhưng còn hạn chế (chỉ dùng trong khách sạn, một số cửa hàng)

· Séc ngân hàng của Pháp và của Cedeao (Cộng đồng kinh tế các Quốc gia Tây Phi)

VI.2. Các phương tiện thanh toán xuất nhập khẩu


Đồng tiền tham chiếu ghi trên hoá đơn là Euro không có rủi ro hối đoái (1 euro = 655,957 FCFA, tháng 5/2007). Tuy nhiên, đồng đôla Mỹ cũng được sử dụng thường xuyên.


Mọi thanh toán bằng ngoại tệ giữa Bénin và nước ngoài, giữa những người cư trú thường xuyên và không thường xuyên tại Bénin phải được thực hiện trên thị trường hối đoái chính thức.

· Việc chuyển tiền giữa các nước thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) và những thành viên khác thuộc khu vực đồng franc được tự do với điều kiện phải xuất trình chứng từ.

· Việc chuyển tiền giữa các nước thành viên UEMOA và một Nhà nước không phải thành viên khu vực đồng franc phải xin phép trước của cơ quan kiểm soát hối đoái (Bộ Tài chính) đối với mọi khoản tiền có tổng trị giá trên 300.000 FCFA.

Nên thường xuyên sử dụng việc xác nhận tín dụng hoặc bảo đảm ngân hàng để phòng rủi ro chủ nợ không trả.

Nên chọn séc ngân hàng, thời hạn 2 ngày và tín dụng thư, thời hạn 5 ngày làm phương tiện thanh toán.

Trong số các phương tiện thanh toán dùng trong giao dịch thương mại quốc tế, đồng Euro và tín dụng thư không huỷ ngang có xác nhận được sử dụng nhiều nhất.


Nên tránh sử dụng dịch vụ Western Union làm phương tiện thanh toán duy nhất.

VII. Giải quyết tranh chấp thương mại
          Các cách thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng pháp lý thường kéo dài và kém hiệu quả. Giải quyết tranh chấp do vi phạm hợp đồng, thực hiện hợp đồng, khiếu nại, sở hữu đất đai và các vấn đề liên quan khác thuộc phạm vi xét xử của toà dân sự. Kkông có hệ thống toà thương mại xét xử chuyên biệt. Thêm nữa, không có cơ chế phù hợp để công bố quyết định của toà án đưa ra.  Sự quá tải của các vụ dân sự làm cho vụ việc phải chờ đợi mất 1-2 năm trước khi được đưa ra toà xét xử. Trong những năm gần đây, thẩm phán cũng đã cố gắng thể hiện tính độc lập của mình mà không bị tác động bởi sự can thiệp của Chính phủ. 

     Tuy nhiên, nạn tham nhũng vẫn là trở ngại chính đối với cơ quan tư pháp. Các doanh nghiệp và những người khởi kiện vẫn than phiền về tình trạng tham nhũng tràn lan tại các toà sơ thẩm cũng như tại các buổi xét xử hành chính. 

VIII. Các kênh xúc tiến thương mại


Việc thông tin tiếp cận đương nhiên là rất cần thiết, có thể thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hoạt động sự kiện có mục tiêu rõ ràng. Những hoạt động sự kiện thường dựa trên các mạng lưới người bán lại hoặc các buổi biểu diễn âm nhạc đi kèm với việc phát hàng mẫu, phiếu mua hàng, tổ chức quay xổ số và giảm giá khuyến mại.


Ở Bénin cũng có một số hội chợ triển lãm mang tính quốc gia hoặc khu vực như Triển lãm ôtô quốc tế tổ chức tại Cotonou (2 năm một lần), Triển lãm quốc tế về các sản phẩm mới (INNOVSIDI, tổ chức thường niên).


Các phương tiện quảng cáo khác là truyền hình, radio, báo chí, áp phích, quảng cáo bằng âm thanh trên đường phố. Hai đài truyền hình và nhiều trạm phát sóng radio chia nhau thị trường quảng cáo. Các tờ nhật báo chính là La Nation, Le Matin và L’Aurore. Các báo ra hàng tuần là La Gazette du Golfe, Tam-Tam Express, Le Forum de la Semaine và bản tin thương mại CBCE Info. Ngoài ra còn có một trang Web của Bénin chuyên quảng cáo các doanh nghiệp và sản phẩm là http://www.beningate.com.
IX. Cách thức và xu hướng tiêu dùng tại Bénin
IX.1. Mức sống, sức mua và thói quen tiêu dùng
Mặc dù kinh tế tăng trưởng khá, nhưng tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo khổ vẫn chiếm tới 27%. Theo một nghiên cứu gần đây thì trong khi đời sống của người dân thành phố được cải thiện thì đời sống của người dân nông thôn ngày một xấu đi. Do vậy, người dân đổ về các vùng đô thị ngày càng tăng, gây mất cân đối về phân bố dân cư trên lãnh thổ.
Tại Bénin lương đã tăng 49,24% từ năm 2000 đến 2004. Những người được hưởng lợi nhiều nhất là người dân đô thị. Cũng khó có thể biết được những khoản thu nhập do những công việc trong nền kinh tế ngầm tạo ra (ước tính 500.000 việc làm năm 2004).
Quy mô thị trường

GDP năm 2006: 





4.526.000 USD
Tăng trưởng GDP (2006) : 



4,5%
Tiêu dùng tư nhân/GDP  (2006) : 


3.508.000 USD
Tăng trưởng tiêu dùng tư nhân (2006): 

+3,01%

Tăng tưởng của tiêu dùng tư nhân (1990-2002) :
+ 3,4%/năm
Dân số năm 2006 :

 



8,7 triệu người
Tăng trưởng dân số 2002-2015 : 


+ 2,4%.

Dưới 15 tuổi :





45,4% dân số

Từ 15 đến 65 tuổi : 




51,9%

Dân đô thị :






44% (63% năm 2015).

Mức sống 
GDP/người (ngang giá sức mua-2006) : 

1050 USD
Tuổi thọ trung bình (2006) :

 

55,5 tuổi
Tỷ lệ mù chữ (2006) :




60%
Tỷ lệ tử vong ở trẻ em (trên 1000 trẻ) :

93

Số dân có nước sạch sử dụng :



63%

Tỷ lệ sinh đẻ/1 phụ nữ:




5,3







Số liệu điều tra của Thương vụ Pháp tại Bénin
	Số hộ gia đình có mức tiêu thụ hàng hàng năm tính theo ngang giá sức mua

	Hơn 30.000 euro:  trên 4,7 % số hộ gia đình   

Hơn 15.000 euro:  8,1 % số hộ   

Dưới 5.000 euro:  53 %  số hộ gia đình




Thói quen tiêu dùng
Không ngạc nhiên khi khoản chi tiêu dùng chính của các hộ gia đình Bénin vẫn là lương thực thực phẩm trên cơ sở các sản phẩm địa phương như củ mài, sắn, hạt kê, đậu xanh, cá và những sản phẩm nhập khẩu như gạo, lúa mì, bột thức ăn…

Tiếp đến là tiền tiết kiệm thường dùng ưu tiên cho việc :

· Mua một miếng đất nông nghiệp để đảm bảo lương thực khi về hưu và có thêm thu nhập phụ
· Mua một mảnh đất và xây dựng bất động sản : người tiêu dùng Bénin luôn gắn việc sở hữu đất với thành công trong xã hội,
· Mua xe máy hoặc ôtô, những phương tiện không thể thiếu trong đời sống đô thị
Các phong tục và truyền thống nặng nề dẫn đến những khoản tiêu dùng có tính đặc thù đôi khi rất lớn thường gây nợ nần cho tầng lớp người dân có thu nhập thấp như chi cưới xin, sinh con, ma chay, lễ bái kéo theo việc phải mua quần áo phù hợp, tổ chức các bữa ăn…

Tuy nhiên, việc thay đổi tư duy trong thập kỷ qua đặc biệt là giới trẻ đô thị đang làm thay đổi đáng kể thói quen tiêu dùng. Người dân nói chung do được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng nên cũng đã có những cách giải trí và tiêu dùng hiện đại hơn.          
IX.2. Bảo vệ người tiêu dùng

Quyền sở hữu trí tuệ

Bénin là thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI-www.oapi.wipo.net). OAPI được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Bangui, do 16 nước ký kết năm 1962, có trụ sở tại Cameroun. Hiệp định này quy định áp dụng một chế độ các quyền sở hữu trí tuệ thống nhất và tập trung hoá. Việc đăng ký và trao quyền sở hữu được thực hiện tại tổ chức này. Để tạo điều kiện quan hệ với OAPI, Bénin đã thành lập một cơ quan liên lạc là Trung tâm quốc gia về Sở hữu trí tuệ (CENAPI) để thông tin cho những người sử dụng biết về các quyền sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện cho hoạt động đăng ký. Do thiếu quyền nên cơ quan này chỉ hoạt động cầm chừng.

Ngoài ra, Bénin là điểm vào và nơi phân phối hàng giả các loại (đĩa CD, đồ điện gia dụng, linh kiện ôtô, thuốc chữa bệnh…), thường đến từ châu Á hoặc Nigiêria. Chính quyền thiếu những phương tiện để áp dụng các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ghi trong Hiệp định Bangui.
X. Luật đầu tư nước ngoài tại Bénin
Để tạo ra một động lực mới cho đầu tư vào Bénin, nhiều văn bản pháp lý và pháp quy đã được ban hành trong những năm qua.

Tuỳ theo từng trường hợp, các văn bản pháp lý đã đưa ra những đảm bảo cho nhà đầu tư, tăng cường khung pháp lý đầu tư giữa Bénin và nước ngoài, thành lập các cơ quan giúp cho việc mở nhà máy hay đề ra những biện pháp khuyến khích thuế.
X.1. Các văn bản về đầu tư nước ngoài
Các văn bản có thể phân loại như sau :

Những đảm bảo chung cho các nhà đầu tư

· Luật số 90-002 ngày 9/5/1990 về Bộ luật đầu tư quy định:

Điều 13 : Nhằm khuyến khích tự do cạnh tranh, các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân mang quốc tịch Bénin hay nước ngoài đều được hưởng các quyền và nghĩa vụ như nhau.

      Điều 14 : Mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, thủ công hoặc dịch vụ dù theo chế độ nào (thông thường hay ưu đãi) đều được hưởng các bảo đảm sau đây :

· Những nhân viên nước ngoài và gia đình họ được tự do nhập cảnh, lưu trú, đi lại, xuất cảnh trong khuôn khổ tôn trọng những văn bản hiện hành ;

· Tự do thương mại ;

· Tự do quản lý ;

· Tự do chuyển vốn ;

· Đảm bảo việc Nhà nước Bénin sẽ không đưa ra bất cứ biện pháp nào nhằm quốc hữu hoá tài sản DN.
Các hiệp định hợp tác kinh tế


Để tăng cường khung pháp lý đầu tư và đảm bảo an toàn hơn cho nguồn vốn, nhất là của nước ngoài, Bénin đã lần lượt phê chuẩn vào năm 1993 và 1994 Công ước thành lập Cơ quan đa phương về bảo đảm đầu tư (MIGA) và Hiệp ước thành lập Tổ chức hài hoà hoá quyền kinh doanh tại châu Phi (OHADA).


Bénin cũng ký Công ước giữa các Quốc gia Châu Phi-Caribê-Thái Bình Dương (ACP) và Liên minh châu Âu.


Tại các quốc gia ACP, những nhà đầu tư phải được đối xử đúng đắn và công bằng, đặc biệt liên quan đến các nguyên tắc bảo hộ đầu tư sau đây :

· Công khai và ổn định các điều kiện đầu tư

· Bảo hộ đầy đủ và đảm bảo an ninh

· Đối xử tối huệ quốc

· Tôn trọng các cam kết

X.2. Xúc tiến và tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài

Nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến của lĩnh vực tư nhân và đầu tư vào Bénin, những cơ quan mới đã được thành lập :

· Trung tâm Thủ tục các Doanh nghiệp (CFE) : Thành lập tháng 8/1997, cơ quan này đặt tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB) chuyên đón tiếp các nhà đầu tư đang trong giai đoạn thành lập công ty. Trung tâm giúp các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục và khai báo cần thiết để thành lập hoặc thay đổi doanh nghiệp tại cùng một địa điểm, với thời hạn ngắn và chi phí thấp.


Thời hạn thành lập là 5 ngày đối với các DN tư nhân và 10 ngày đối với các công ty.

· Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (CPI) : Thành lập tháng 7/1998 dưới sự bảo trợ của Bộ Tương lai và Phát triển, CPI là cơ quan Nhà nước có tư cách pháp nhân và tự chủ về hành chính và tài chính. Trung tâm có nhiệm vụ định hướng và hỗ trợ các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển trao đổi và quan hệ đối tác. Trung tâm này mong muốn là một điểm tiếp xúc ưu tiên và tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà đầu tư tư nhân.

X.3. Những biện pháp khuyến khích đầu tư

Từ năm 1990, Bénin có một Bộ luật đầu tư trong đó quy định đối xử bình đẳng đối với các công ty không phân biệt quốc tịch và bảo đảm cho các DN quyền tự do quản lý và chuyển vốn, tự do nhập cảnh, lưu trú, đi lại và xuất cảnh.

Bộ Luật đầu tư của Bénin quy định một chế độ đặc biệt và 3 chế độ ưu đãi (A, B và C).

Chú ý : Quyền hưởng một chế độ ưu đãi dành cho 1 DN không thể chuyển cho DN khác. Nó cũng không thể gia hạn; Khi hết thời gian hoạt động có phép, doanh nghiệp lại hoạt động theo các quy định chung.

Những lợi thế dành cho 1 DN trong khuôn khổ 1 chế độ ưu đãi không thể loại bỏ hay hạn chế bằng một văn bản luật pháp hoặc pháp quy ban hành sau đó. Ngược lại, một DN đã được cấp phép có thể xin hưởng các quy định ban hành sau thuận lợi hơn về mặt thuế hoặc thuế quan.


Nhìn chung, luật của Bénin tạo ra một khung thể chế an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài, mặt khác họ cũng được hưởng các quyền và ưu đãi giống như các nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn mong muốn có các biện pháp khuyến khích mạnh hơn bởi một số hoạt động không được ghi trong Bộ luật đầu tư vốn chủ yếu tập trung vào các hoạt động chế biến.

XI. Thành lập công ty tại Bénin

XI.1. Các loại hình công ty

Loại hình các công ty thương mại theo quy định của Công ước chung OHADA gồm:

· Công ty hợp danh (SNC)

· Công ty hùn vốn đơn giản (SCS)

· Công ty trách nhiệm hữu hạn (SARL)

· Công ty vô danh (SA)

· Công ty liên doanh (SP)

· Nhóm lợi tích kinh tế (GIE)

· Công ty theo sự việc

· Các chi nhánh

Chỉ có loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty vô danh là được sử dụng nhiều nhất tại Bénin.

Việc thành lập một doanh nghiệp tại Bénin dựa trên hệ thống của Pháp. Hiện nay tất cả các loại hình công ty đều tuân theo quy định của Tổ chức Hài hoà hoá Luật kinh doanh (OHADA).
Để tiến hành các hoạt động thương mại một cách hợp pháp tại Bénin, cần phải:

· Đăng ký số đăng ký kinh doanh
· Có thẻ thương nhân chuyên nghiệp
· Đăng ký tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB)

XI.2. Các thủ tục và chi phí thành lập công ty
	Mô tả các thủ tục
	Cho nhà đầu tư nước ngoài 

(bằng Franc CFA)

	Gửi điều lệ công ty
	7 000

	Đăng ký thương mại
	12 000

	Đăng công báo
	40 000

	Đăng ký vào tệp của Phòng TM và CN Bénin (CCIB)
	100 000

	Đóng góp năm đầu tiên cho CCIB
	150 000

	Thẻ thương nhân
	20 000

	Thẻ nhà nhập khẩu
	30 000

	Khai báo công ty
	2 000

	Dịch vụ tại Trung tâm Thủ tục DN
	40 000

	Tổng chi phí cố định
	401 000

	Thuế môn bài hoặc Thuế chuyên nghiệp duy nhất
	Dao động từ 13% đến 26% giá trị đi thuê

	Tiền tạm ứng về lợi nhuận công nghiệp và thương mại
	Thay đổi tuỳ theo vốn

Từ 1 đến 10 triệu: Vốn x 5% x 38%

Từ 10 đến 50 triệu: Vốn x 2,5% x 38%

Hơn 50 triệu: Vốn x 1% x 38%

	Đăng ký tại Quỹ Bảo hiểm xã hội
	Dao động từ 20 đến 23% lương gộp

	Tiền thù lao cho các chuyên gia luật
	Từ 300 000 FCFA trở lên

	TỔNG SỐ TIỀN
	401 000 + Các phí dao động + 300 000 = 701 000 + Các chi phí dao động


XII. Luật lao động 




Luật lao động được quy định tại Luật số 98-004 ngày 27/01/1998. Các nguồn của Luật lao động tại Bénin một mặt chịu ảnh hưởng luật của Pháp, mặt khác lấy từ các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế.



Các toà án lao động là các cơ quan phụ trách giải quyết tranh chấp giữa các đối tác xã hội (tương đương Hội đồng Hoà giải tại Pháp).

XII.1. Việc tuyển nhân viên



Về nguyên tắc, việc tuyển người lao động được tự do nhưng phải tuân theo các quy định dưới đây:
· Chọn ứng viên trong số những người có thẻ giới thiệu hoặc giấy phép lao động do Bộ Lao động cấp;

· Thông báo cho Bộ Lao động những công việc cần tuyển người;

· Yêu cầu các ứng viên đi khám y tế trừ trường hợp được miễn (mới khám);

· Trả lại thẻ giới thiệu của ứng viên được tuyển cho Bộ Lao động trong thời gian 15 ngày sau khi kết thúc giai đoạn thử việc. Trong trường hợp thử việc không đem lại kết quả mong muốn, người tuyển dụng phải thông báo ngay cho Bộ Lao động bằng cách gửi tờ phiếu thử việc đã điền đúng thể thức kèm theo 1 báo cáo có tình tiết rõ ràng.

XII.2. Việc sa thải nhân viên
Theo Công ước tập thể, trước tiên, phải có thư báo trước việc sa thải ít nhất 21 ngày gửi đến Giám đốc Lao động hoặc Thanh tra Cục Lao động.

XII.3. Đối với nhân viên là người nước ngoài

Người lao động nước ngoài phải nộp đơn xin giấy phép lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động có trả lương. Những thủ tục, tờ khai và phí hồ sơ làm tại:

Tổng cục Lao động, Địa chỉ: BP 969 Cotonou, Bénin;

Bộ phận lao động nước ngoài; Tel: (229) 31 43 10

XIII. Bảo hiểm xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bénin (OBSS) đặt dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động có mục tiêu đảm bảo việc bảo trợ xã hội cho những người làm công ăn lương trong khuôn khổ chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật 98-019 ngày 23/6/1998 về Bộ luật Bảo hiểm xã hội. Cơ quan này do 1 Hội đồng quản trị gồm đại diện của Nhà nước, giới chủ và người lao động quản lý. Cơ quan có quyền tự chủ về tài chính và các nguồn vốn chủ yếu đến từ các khoản đóng góp.

· Chế độ chung bao gồm 4 lĩnh vực: trợ cấp chung, rủi ro nghề nghiệp, trợ cấp gia đình và trợ cấp bảo hiểm bệnh tật. Đây là 1 chế độ mang tính phân bổ.

· Tổ chức và hoạt động của chế độ đặc biệt được quy định theo quy chế.
Liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, mọi nhà tuyển dụng người lao động làm công ăn lương đều phải làm các thủ tục đăng ký theo một số quy định đặc biệt của các công ước quốc tế không kể số lượng nhân viên và thời hạn việc làm.

Những người được tuyển dụng phải thoả mãn 2 điều kiện:

· Là người làm công ăn lương hoặc giống một người làm công ăn lương theo Bộ Luật Lao động

· Làm việc trên lãnh thổ của CH Bénin

Ba-rem các đóng góp xã hội

Tỷ lệ các đóng góp là thống nhất đối với tất cả nguời làm công ăn lương và người tuyển dụng, trừ việc đóng góp về rủi ro nghề nghiệp trong đó tỷ lệ thay đổi tuỳ theo hoạt động của doanh nghiệp. Đóng góp thuộc trách nhiệm của cả người sử dụng lao động lẫn nhân viên.

Đóng góp thuộc trách nhiệm của người tuyển dụng lao động:

· Trợ cấp gia đình:      9%

· Trợ cấp chung:
   6,4%

· Rủi ro nghề nghiệp: Từ 1 đến 4% tuỳ theo ngành hoạt động

Đóng góp thuộc trách nhiệm của người làm công ăn lương:

-  Trợ cấp:
             3,6%

Cơ sở đóng góp:

Các khoản đóng góp được tính toán dựa trên toàn bộ các khoản tiền nhận được, bao gồm lương, tiền trợ cấp, thưởng, hoa hồng và những ưu đãi khác bằng tiền mặt.

Việc ước lượng các ưu đãi bằng hiện vật thực hiện theo các quy định trong Bộ luật Thuế.

Không tính các chi phí nghề nghiệp, trợ cấp đi lại và một số tiền thưởng mang tính ngoại lệ.

XIV. Hệ thống thuế

XIV.1. Thuế trực thu

Thuế lợi nhuận công nghiệp, thương mại, hàng thủ công và nông nghiệp (BIC)

Lợi nhuận do các công ty thu được phải chịu thuế BIC theo các tỷ lệ sau:

· 35% đối với các DN mỏ và các DN tư nhân (người khai thác, thể nhân)

· 38% đối với những người nộp thuế (ngoài những đối tượng kể trên)

· 55% đối với các DN hoạt động nghiên cứu, khai thác, sản xuất và bán hydrocacbua tự nhiên cũng như các hoạt động vận tải liên quan.
Thuế lợi nhuận phi thương mại (BNC)

Đối tượng phải nộp thuế BNC

· Tất cả các nghề tự do, các chức vụ mà người hành nghề không có tư cách thương nhân.

· Lợi nhuận của mọi công việc, hoạt động khai thác có mục đích sinh lợi và các nguồn lợi nhuận không chịu loại thuế đặc biệt về thu nhập.


Tỷ suất thuế cố định 35%.

Thuế luỹ tiến về lương (IPTS)

IPTS được tính toán theo lương, phụ cấp, ưu đãi và tiền thù lao phụ do người cư trú tại Bénin nhận được hoặc được trả công từ 1 hoạt động thực hiện tại Bénin phục vụ 1 DN dù nằm trên lãnh thổ quốc gia hay không.

Cơ sở tính toán thuế theo lương như sau:

· 0% đối với mức lương dưới hoặc bằng 20 000 FCFA

· 15% đối với mức từ 20 000 FCFA đến 100 000 FCFA

· 20% đối với mức lương từ 100 000 đến 250 000 FCFA

· 25% đối với mức lương từ 205 000 đến 500 000 FCFA

· 40% đối với mức lương từ 500 000 FCFA trở lên

Có thể áp dụng tỷ lệ  thuế giảm tuỳ theo số lượng con cái ăn theo.

Thuế nhu nhập của người làm công ăn lương được thu ngay từ nguồn.

Nộp thuế của chủ lao động theo lương (VPS)

Tỷ lệ cố định là 8% trên cơ sở toàn bộ tổng số tiền gộp gồm lương, phụ cấp, tiền thưởng, ưu đãi phụ đóng cho nhân viên.

Thuế thu nhập đối với vốn động sản

Thuế thu nhập đối với các giá trị động sản (IRVM)

Tỷ suất 10% trên cơ sở áp thuế tương đương với tổng số cổ tức gộp (từ cổ phiếu) do 1 công ty đóng góp. Việc thanh toán được thực hiện bằng cách giữ lại ngay từ nguồn để giúp cho người được hưởng không phải đóng một loại thuế nhu nhập khác.

Tỷ suất 13% đối với cổ tức của trái phiếu

Tỷ suất 15% đối với các khoản tiền thưởng hoàn trả cho các chủ nợ và người nắm giữ trái phiếu

Tỷ suất 18% đối với mọi loại thu nhập động sản chưa kể ở trên.

Thuế thu nhập từ các khoản cho vay, tiền gửi và bảo lãnh (IRC)

Tỷ suất 15% đối với tiền lãi hoặc thu nhập từ các khoản cho vay

Thuế thu nhập nói chung (IGR)

Các khoản thu nhập của các thể nhân có nơi cư trú thường xuyên tại Bénin (sở hữu hoặc thuê) và tiền lãi của họ phải chịu thuế IGR. Thuế này được thiết lập tuỳ theo tổng số thu nhập ròng mỗi năm của người đóng thuế.

     
Thu nhập ròng được xác định có tính đến các sở hữu và vốn của người đóng thuế, những nghề không trả lương cũng như lợi nhuận các hoạt động sinh lợi mà người đó thực hiện, khấu từ thuế lợi nhuận công nghiệp, thương mại, thủ công và nông nghiệp (BIC) và thuế lợi nhuận phi thương mại (BNC).

Thuế này được thiết lập trên cơ sở 1 barem với tỷ suất luỹ tiến (theo mức lương), được giảm tuỳ theo tình hình và các gánh nặng gia đình của người nộp thuế.

XIV.2.Thuế gián thu

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Các doanh nghiệp thực hiện doanh thu hàng năm bằng hoặc trên 40 triệu FCFA đối với các hoạt động mua bán và trên 15 triệu FCFA đối với hoạt động cung ứng dịch vụ đều phải đóng thuế VAT.

Thuế VAT phải trả lúc mua hàng có thể khấu từ thuế VAT đã thu từ việc bán lẻ hoặc bán sỉ. Tỷ suất duy nhất là 18%.

Chú ý : Những giao thầu công có tài trợ từ bên ngoài được miễn thuế VAT.

Các loại thuế đặc trưng quan trọng

Thuế đặc trưng duy nhất đối với các sản phẩm dầu lửa (TSUPP)

Thuế này được quy định theo Luật Tài chính 2004 phù hợp với các chỉ thị của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA), thay thế những quy định cũ về khí hydrocacbua.

     
Mọi hoạt động chuyển nhượng sản phẩm dầu lửa mất tiền hoặc miễn phí tiến hành theo luật và sự việc với các điều kiện giao hàng trên lãnh thổ Bénin đều phải chịu thuế này.

Biểu thuế

	Tên sản phẩm
	Mức thuế bằng đồng FCFA

	Nhiên liệu loại SUPER
	65 CFA/lít

	Xăng thông thường
	55 CFA/lít

	Dầu hoả
	Không đánh thuế

	Dầu gazoan
	20 CFA/lít

	Dầu nhờn
	17 CFA/lít

	Dầu mazút
	Không đánh thuế

	Mỡ
	23 CFA/kg


Thuế về đồ uống

Tất cả các đồ uống nhập khẩu hoặc sản xuất tại địa phương đều chịu thuế.

Tỷ suất là 3% đối với đồ uống không cồn và 10% đối với đồ uống có cồn.

Thuế dầu ăn và chất béo

Tỷ suất 1% đối với giá trị hải quan của hàng hoá hoặc giá cả xuất xưởng liên quan đến các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất tại Bénin.

Thuế đối với các hoạt động tài chính

Thuế này được đặt ra đối với các nghiệp vụ do ngân hàng và các tổ chức tài chính thực hiện, trừ các nghiệp vụ không liên quan đến kinh doanh chứng khoán và tiền.

Tỷ suất 10% được áp dụng đối với tổng số tiền (ngoài thuế) gồm lãi suất, hoa hồng hoặc tất cả các khoản tiền thù lao khác do các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính thu.

XIV.3. Các loại thuế và phí khác
Tiền trả dần (ứng trước) về lợi nhuận (AIB)

Được quy định từ 01/01/2004 thay thế cho rất nhiều khoản tạm ứng hay phần trích đã thu trước đây với các tỷ lệ khác nhau.

Tỷ suất 3% giá trị ngoài thuế áp dụng đối với nhiều đối tượng:

· Hàng nhập khẩu (thu thuế theo Biểu thuế đối ngoại chung của UEMOA)

· Hàng mua mang tính thương mại theo chế độ trong nước

· Các doanh nghiệp tư nhân, Nhà nước hoặc bán công thanh toán cho những nhà cung ứng dịch vụ 

Thuế môn bài- Thuế thu cho các xã

Thuế môn bài thông thường là một loại thuế chuyên nghiệp áp dụng đối với mọi thể nhân hoặc pháp nhân tại Bénin hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp hoặc một hoạt động không hiển nhiên được miễn. Thuế này bao gồm thuế cố định và thuế biến đổi (tỷ lệ).

- Thuế cố định được thiết lập theo tính chất hoặc quy mô doanh nghiệp hoặc theo các phương tiện vật chất và con người được sử dụng để tiến hành hoạt động.

- Thuế tỷ lệ dựa trên giá trị thuê trụ sở nghề nghiệp và các phương tiện vật chất được sử dụng.

Ví dụ : Tỷ suất là 17% áp dụng tại thành phố Cotonou

Thuế đất đai duy nhất phục vụ ngân sách quốc gia và các đơn vị hành chính địa phương (TFU)

TFU là một loại thuế đánh vào giá trị thuê thực sự các tài sản sở hữu không xây dựng hoặc xây dựng (ví dụ, các công trình xây dựng cố định hoặc các thiết bị công nghiệp gắn liền với toà nhà) do chủ sở hữu phải thanh toán.

Tỷ suất 6% đối với các tài sản không cho thuê

Tỷ suất 12% đối với các tài sản cho thuê

Chú ý : TFU có thể áp dụng duy nhất tại các địa phương nơi có địa bạ thành phố.

XIV.4. Những ưu đãi về thuế

Các doanh nghiệp có khả năng được hưởng chế độ thuế ưu đãi, hoặc trong khuôn khổ Bộ Luật đầu tư, hoặc trên cơ sở các quy định đặc thù có tính đến tính chất sản phẩm làm ra (được xem là « cốt yếu » đối với nền kinh tế Bénin), hoặc trong trường hợp đặt tại khu chế xuất công nghiệp.

Bộ Luật đầu tư

Bộ Luật quy định những hoạt động đầu tư thực hiện tại Bénin trong các lĩnh vực chế biến công nghiệp, phát triển nông thôn, lắp ráp điện tử hoặc cơ khí có thể được hưởng chế độ thuế ưu đãi :

· Chế độ đặc biệt : Liên quan đến các DN thủ công (đầu tư thấp hơn hoặc bằng 20 triệu FCFA)

· Chế độ A : Liên quan đến các DN vừa và nhỏ (đầu tư từ 20 đến 500 triệu FCFA)

· Chế độ B : Áp dụng đối với các DN lớn (đầu tư từ 500 triệu đến 3 tỷ FCFA)

· Chế độ C : Còn gọi là chế độ bình ổn thuế (đầu tư trên 3 tỷ FCFA).

Những ưu đãi :

· Trong giai đoạn lập công ty :

Miễn thuế và phí nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc và công cụ sản xuất hoặc khai thác nhập khẩu, ngoại trừ thuế đường sá và thuế thống kê,

Miễn thuế và phí nhập khẩu đối với linh kiện thay thế đặc trưng dành cho trang thiết bị nhập khẩu với tổng số tiền thấp hơn hoặc bằng 15% giá trị tính bằng FCAF của trang thiết bị.

· Trong giai đoạn khai thác (từ 5 đến 9 năm tuỳ theo vùng hoạt động) :

Miễn thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại (BIC),

Miễn thuế và phí xuất khẩu áp dụng đối với các sản phẩm đã được doanh nghiệp chế biến, sản xuất và xuất khẩu.

Chú ý : Các DN theo chế độ C, ngoài thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại còn được hưởng sự ổn định về thuế liên quan đến tỷ suất và cách xác định cơ sở đánh thuế trong giai đoạn được phép hoạt động.

Các DN khai thác các nguồn tài nguyên của địa phương thuộc các chế độ này cũng được hưởng :

Miễn thuế đăng ký trong khi thành lập,

Miễn thuế môn bài trong 5 năm đầu hoạt động.

Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi phải được làm tại Bộ Kế hoạch.

Chế độ giảm thuế đặc trưng theo lĩnh vực đầu tư « trọng yếu »

Những ưu đãi trong khuôn khổ chế độ này là khả năng khấu trừ các khoản lợi nhuận có thể áp thuế với tổng số tiền tối đa bằng 50% các khoản tiền thực chi khi thực hiện đầu tư.

Tuy nhiên, việc khấu trừ này chỉ có thể áp dụng với tỷ lệ 50% lợi nhuận có thể đánh thuế của từng tài khoá, trong giai đoạn 4 năm bắt đầu kể từ tài khoá có chương trình đầu tư được thông qua.

XV. Giới thiệu khu chế xuất công nghiệp Bénin


Ý tưởng thành lập Khu chế xuất công nghiệp có từ năm 1999 với mục tiêu giúp các doanh nghiệp chủ yếu là xuất khẩu không phải chịu hàng rào thuế quan và được đối xử thuận lợi đặc biệt về nhập khẩu hàng hoá, thuế và phí, xây dựng cơ sở hạ tầng. DN còn được hưởng những quy định khác trong ngành công nghiệp có thể áp dụng ngoài khu chế xuất công nghiệp


Tuy nhiên, mãi đến tháng 10/2003, thủ tục thành lập (hoạt động và tổ chức) mới được quy định trong Nghị định 2003-400 ngày 13/10/2003.


Ngày 8/9/2005, Tổng thống nước CH Bénin đã ban hành Luật số 2005-16 về chế độ chung của khu chế xuất tại CH Bénin. Luật này nêu rõ:

· Những lợi thế dành cho DN

· Chế độ các doanh nghiệp

· Chế độ hàng hoá và dịch vụ

· Chế độ việc làm và nhân công

· Những biện pháp xử phạt áp dụng đối với các trường hợp vi phạm quy định 
XV.1. Những điều kiện để được cấp phép hoạt động trong khu chế xuất
Để được vào hoạt động trong khu chế xuất, các doanh nghiệp phải cam kết đáp ứng đồng thời những điều kiện sau:

· Bảo đảm xuất khẩu ít nhất 65% sản lượng hàng năm

· Ưu tiên dành việc làm thường xuyên cho người dân Bénin có tay nghề tương đương với những người không mang quốc tịch Bénin
· Đóng góp đào tạo người lao động Bénin để có thể đảm đương những công việc đòi hỏi tay nghề cao trong khu chế xuất

· Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu và vật tư xuất xứ từ Bénin có tính cạnh tranh tương đương ở nơi khác

Để được chấp nhận vào khu chế xuất, cần phải gửi hồ sơ kèm theo phác thảo đề án bao gồm 1 hồ sơ pháp lý, 1 hồ sơ kỹ thuật và 1 hồ sơ kinh tế và tài chính đến Uỷ ban cấp phép thông qua Cơ quan quản lý khu chế xuất công nghiệp. Việc cấp phép sẽ được thực hiện bằng một Nghị định liên Bộ sau khi có ý kiến của Uỷ ban cấp phép (Uỷ ban này có số đại biểu ngang nhau trong lĩnh vực công và tư) do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm chủ tịch.

Sau khi gửi đơn, giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với doanh nghiệp và 45 ngày đối với những người khởi xướng khu chế xuất.

Sau khi nhận được thông báo cấp phép, một khu vực địa lý sẽ được giao cho nhà đầu tư, việc thuê đất được thực hiện thông qua một hợp đồng thuê dài hạn với giá từ 150 FCFA đến 300 FCFA/m2/năm.
XV.2. Đặc điểm khu chễ xuất công nghiệp

Khu chế xuất công nghiệp Bénin là một khu vực liền kề bao gồm các khu vực địa lý đã được xác định gianh giới và các điểm chế xuất có thể đặt ở mọi nơi trên lãnh thổ quốc gia.

Theo điều luật về chế độ chung của khu chế xuất, có 3 khu vực địa lý được xác định gianh giới :

Khu 1, được trang bị nhiều cơ sở hạ tầng cơ bản: Cảng, sân bay, đường bộ, đường sắt, viễn thông (nằm ở phía Nam đất nước)

Khu 2, được trang bị cơ sở hạ tầng ở mức trung bình (miền Trung)

Khu 3, được trang bị cơ sở hạ tầng ít hơn (miền Bắc).

Vùng có khu 1 nằm ở phía Đông thủ đô kinh tế Cotonou tại xã Sèmè-Kpodji giáp biên giới với Nigiêria, có tổng diện tích 230 hécta. Khoảng cách từ khu vực này tới cảng biển Cotonou và sân bay quốc tế chỉ là 20km. Khu 1 có mạng lưới đường bộ lớn nhất đất nước chạy qua.

Việc thiết lập các công trình tiền xây dựng theo từng giai đoạn đang được tiến hành. Phần ưu tiên thực hiện chiếm diện tích 40 ha, gồm các công việc như làm sạch vệ sinh và lát đường, lắp đặt điện nước, điện thoại, an ninh, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng khu hành chính và khu phụ.
XV.3. Việc quản lý khu chế xuất công nghiệp

Việc quản lý và xúc tiến các khu vực địa lý tại các khu chế xuất và điểm chế xuất được giao cho lĩnh vực tư nhân thông qua Cơ quan quản lý Khu chế xuất công nghiệp Bénin (A-ZFI).

Là công ty vô danh với số vốn 1,2 tỷ FCFA trong đó Nhà nước là cổ đông nắm giữ 20%, A-ZFI có Hội đồng quản trị 12 thành viên do Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB) làm Chủ tịch (ông Ataou SOUFIANO). 1 tổng giám đốc và nhóm lãnh đạo bao gồm 5 người đã bắt đầu làm việc từ ngày 1/3/2005.

A- ZFI có những nhiệm vụ chính sau:

· Tìm kiếm các nhà đầu tư đủ khả năng hoạt động tại Khu chế xuất công nghiệp.

· Đảm bảo trợ giúp hành chính cho các nhà đầu tư, tức là đi cùng với họ trong tất cả các thủ tục và cung cấp tất cả những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu hồ sơ xin cấp phép

· Đảm bảo việc theo dõi các hoạt động của các nhà đầu tư đã được cấp phép

· Là cầu nối giữa các nhà đầu tư được cấp phép và Nhà nước

· Tiến hành tất cả các hoạt động cần thiết để khu chế xuất hoạt động tốt và thúc đẩy phát triển khu vực này

Cho đến nay, đã có hơn 40 nhà đầu tư với tổng số vốn khoảng 40 tỷ FCFA   quan tâm đến khu chế xuất công nghiệp của Bénin. Khoảng 10 hồ sơ xin cấp phép đang được xử lý. Giấy phép đầu tiên đã được cấp ngày 29/9/2005 cho một liên doanh Bénin-Hà Lan đặt tại một điểm chế xuất tại khu vực Tchaourou (miền Trung đất nước).
XV.4. Những lợi thế và đảm bảo trong khu chế xuất
Những lợi thế về thuế hải quan

Trong khuôn khổ các hoạt động gắn liền với việc cấp phép, về nhập khẩu, kể từ ngày cấp phép, các doanh nghiệp sẽ được miễn các loại thuế và phí nhập khẩu (trừ các loại thuế cầu đường) đối với:

· Máy móc

· Trang thiết bị và công cụ

· Linh kiện thay thế hoặc linh kiện đặc trưng dành cho trang thiết bị nhập khẩu

· Xe cộ công trường

· Nguyên liệu và bán thành phẩm

· Các sản phẩm dành cho việc đóng gói sản phẩm chế biến

· Nhiên liệu

· Vật liệu xây dựng

· Thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm 

· Thiết bị và phụ tùng tin học

· Máy phát điện và phụ tùng

· Máy móc viễn thông

· Máy móc điều hoà không khí của DN

· Phòng lạnh

Giảm 60% tổng số thuế và phí nhập khẩu đối với xe ôtô thương mại do các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tại khu chế xuất mua trong khuôn khổ các hoạt động của mình.


Đối với xuất khẩu, các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tại khu chế xuất chỉ duy nhất phải thanh toán thuế đường sá (kể từ ngày được cấp phép) đối với các sản phẩm gia công hoặc chế tạo trong các khu chế xuất và tại các điểm chế xuất.
Những lợi thế về thuế

Kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp có thể được:

· Miễn thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại trong 10, 12 và 15 năm đầu tồn tại tương ứng với các khu vực 1, 2 và 3.

· Giảm thuế lợi nhuận công nghiệp và thương mại với tỷ lệ 20% trong 5 năm kể từ năm hoạt động thứ 11, 13 và 16 của doanh nghiệp tương ứng với khu 1, 2 và 3.

· Giảm 4% chi phí của chủ DN trong 5 năm đầu hoạt động

· Giảm 5% thuế thu nhập giá trị động sản trong 5 năm đầu hoạt động

· Miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) trong thời gian hoạt động đối với việc giao sản phẩm bán gia công, bao bì, giao hàng cho chính DN nếu hoạt động này nằm trong quá trình sản xuất của DN.
· Miễn thuế tài sản sở hữu được xây dựng và không xây dựng cho thời hạn 10 năm.
· Miễn thuế môn bài trong thời hạn 10 năm.
Những lợi thế khác

Theo những quy định hiện hành, các doanh nghiệp và những người khởi xướng bất động sản đang hưởng chế độ khu chế xuất công nghiệp có thể :

· sử dụng mạng lưới viễn thông riêng

· sản xuất năng lượng để tiêu thụ riêng

· có các tài khoản bằng ngoại tệ

Các bảo đảm

· Tự do ấn định giá và phítrong khuôn khổ những giao dịch giữa các doanh nghiệp của khu chế xuất công nghiệp hoặc giữa các DN này và những thị trường nước ngoài

· Có thể tự cung ứng hàng hoá và dịch vụ từ doanh nghiệp hoặc công ty mình lựa chọn

· Các nhân viên nước ngoài và gia đình họ được hưởng quyền tự do vào, lưu trú, đi lại và ra ngoài trong khuôn khổ các văn bản hiện hành

· Được hưởng quyền tự do quản lý với điều kiện tôn trọng quy định hiện hành tại những nước thuộc Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA).

· Được hưởng quyền tự do chuyển vốn, đặc biệt là lợi nhuận và cổ tức sau khi được hạch toán hợp thức và các nguồn vốn có được trong trường hợp nhượng hoặc ngừng hoạt động của doanh nghiệp trong khuôn khổ tôn trọng quy định hiện hành tại những nước UEMOA.

Địa chỉ : Cơ quan quản lý Khu chế xuất công nghiệp (A-ZFI)
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XVI. Giới thiệu cảng biển Cotonou
Cảng quốc tế Cotonou, một trong 3 trụ cột kinh tế


 Nằm giữa thủ đô kinh tế của Bénin, cảng Cotonou thường được xem là lá phổi của nền kinh tế, chiếm tới 90% trao đổi thương mại của nước này và đóng góp 45-50% nguồn thu thuế và 80-85% nguồn thu hải quan. Cùng với mặt hàng bông và  hoạt động tái xuất, đây được xem là một trong ba trụ cột của nền kinh tế.


Từ năm 1965, Cảng tự quản Cotonou (PAC)  do một công ty công nghiệp và thương mại của Nhà nước quản lý, có pháp nhân và tự chủ về tài chính. Đặt dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Giao thông-Công chính, Công ty Cảng Cotonou phụ trách việc quản lý, bảo dưỡng và khai thác cảng. Về mặt quy chế, Công ty này còn đảm đương việc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như cải thiện năng lực bốc dỡ hàng.


Cảng Cotonou có đủ những thế mạnh để nắm giữ vai trò sân sau của Bénin, với chức năng chuyên phối hàng trong khu vực (Bénin hướng nhiều tới lĩnh vực thương mại và dịch vụ, chiếm trên 50% GDP).


Thật vậy, nhờ vị trí địa lý của mình, Bénin là cửa ngõ ra biển tự nhiên gần nhất đối với các nước nằm sâu trong lục địa khu vực Tây Phi như Nigiê, Buốckina Phaxô, thậm chí cả Mali. Cảng Cotonou cũng là điểm quá cảnh của hàng hoá đi Nigiêria. Có khoảng 60-70% hàng nhập khẩu của Bénin được tái xuất một cách chính thức hoặc không chính thức sang nước này mặc dù năm 2003, Nigiêria đã tiến hành hạn chế nhập khẩu. Cảng Cotonou tận dụng được những điểm yếu của cảng Apapa-Nigiêria (không an toàn, ứ đọng hàng hoá) nằm cách đó chỉ 130km và giúp các doanh nghiệp Nigiêria hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ngầm tránh được những khoản thuế rất cao đối với một số sản phẩm nhập khẩu vào đất nước đông dân nhất châu Phi này (130 triệu người). Bénin có 800 km đường biên giới chung với Nigiêria.


Với mức tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm kể từ năm 1965, lưu lượng của cảng Cotonou lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 4 triệu tấn vào năm 2003 (+23% so với năm 2002) do tận dụng được cuộc khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà.


Tuy nhiên, sự phát triển này đã bị ngừng lại từ năm 2004 với lưu lượng hàng nhập khẩu qua cảng giảm xuống còn 3,5 triệu tấn (-7,5% so với năm 2003). Về lưu lượng hàng xuất khẩu, nhỏ hơn rất nhiều, giảm 4,5% chỉ ở mức 448 220 tấn năm 2004.


Việc giảm lưu thông hàng hoá qua cảng là do những biện pháp hạn chế nhập khẩu từ phía Nigiêria áp dụng kể từ năm 2003. Một nguyên nhân khác là việc sử dụng cảng Cotonou của các nước nằm xa bờ biển đã giảm. Hàng quá cảnh đi Mali đã giảm từ 13.977 tấn xuống còn 424 tấn năm 2004 (tức là giảm 97%). Hàng quá cảnh qua cảng Cotonou đi Buốckina Phaxô chỉ ở mức 25 265 tấn trong khi năm 2003 là 37 215 tấn (giảm 32%). Cuối cùng, hàng quá cảnh đi Nigiê cũng giảm từ 799 961 tấn năm 2003 xuống còn 671 446 tấn năm 2004 (giảm 16%).


Năm 2005, theo những thống kê vừa công bố, đã có sự phục hồi hoạt động cảng Cotonou : Có 4 552 022 tấn hàng nhập khẩu qua cảng, tăng 29,3% so với năm 2004 và 588 616 tấn hàng xuất khẩu, tăng 31,3% so với năm trước.

Tuy nhiên, những kết quả này phần nhiều phụ thuộc vào những hoàn cảnh đặc biệt: tăng xuất khẩu bông đột biến do vụ thu hoạch cao hơn dự báo, việc vận chuyển hàng lương thực cứu trợ khẩn cấp cho người dân Nigiêria đang gặp nạn đói năm 2005 (qua hành lang Bénin) (Năm 2005, riêng hàng quá cảnh đi Nigiê đã tăng 50,83%, tức là tăng 343 092 tấn so với năm 2004).


 Một số hạn chế của cảng Cotonou


Gần đây, cảng Cotonou đã giảm bớt những lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực nhất là cảng Lomé của Togo. Sự lộn xộn về an ninh trật tự, thủ tục hành chính nặng nề, có nhiều tác nhân tham gia, chi phí giao dịch cao chưa kể những chi phí phụ khác đã tác động xấu đến sự hấp dẫn của cảng. Cơ quan quản lý cảng không có những công cụ quản lý hữu hiệu để đảm bảo khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó là thời gian hàng hoá nằm tại tại khu vực cảng kéo dài. Chẳng hạn, thời gian trung bình để thông quan một côngtennơ hàng nhập khẩu ở Bénin là 12,2 ngày trong khi tại Mali là 9,6 ngày và ở Xênêgan là 7,1 ngày.


Hiện đại hoá chức năng và cải cách thủ tục hành chính của cảng

Về mặt chức năng, chính quyền Bénin mong muốn mở rộng và phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng sẵn có của cảng. Mặt khác xem xét lại vấn đề độc quyền vận chuyển hàng rời của công ty Nhà nước SOBEMAP. Dự kiến công ty này sẽ được tư hữu hoá vào năm 2007.


Cuối cùng cần thực hiện những cải cách hành chính để giảm thời gian chuyển hàng, đơn giản hoá thủ tục bốc dỡ, giảm tham nhũng bằng cách hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên và người sử dụng cảng, tin học hoá các thủ tục hành chính.


Ngày 22/2/2006, Bénin và Mỹ đã ký một thoả thuận theo đó Mỹ sẽ tài trợ 307 triệu USD trong vòng 5 năm trong khuôn khổ Sáng kiến Millenium Challenge Account (MCA) của Mỹ, chủ yếu nhằm nâng cao công suất tiếp nhận và quan lý cảng Cotonou.
XVII. Hệ thống ngân hàng tại Bénin

XVII.1. Giới thiệu hệ thống ngân hàng của Bénin

Trong những năm qua, số lượng các ngân hàng tại Bénin đã tăng đáng kể,  từ  5 ngân hàng năm 1990 lên 12 cơ sở năm 2006.
Vào cuối những năm 80, chính quyền Bénin đã bước vào công cuộc cải tổ toàn diện hệ thống ngân hàng bằng cách thanh lý 3 tổ chức tài chính của Nhà nước là Quỹ Tín dụng nông nghiệp quốc gia, Ngân hàng Thương mại Bénin và Ngân hàng phát triển Bénin nhằm lành mạnh hoá lĩnh vực này.

Việc mở cửa cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đã cho phép nhiều ngân hàng mới đến hoạt động tại Bénin mặc dù thị trường Bénin nhỏ bé (chỉ có 8,7 triệu dân). Thật vậy, vào cuối những năm 1990, Bénin chỉ có 5 cơ sở ngân hàng, hiện nay con số này đã lên tới 12. Như vậy từ năm 2000 đến 2006, đã thành lập thêm 7 ngân hàng thương mại, tất cả đều là chi nhánh của những tập đoàn quốc tế hoặc khu vực.

Vai trò trung tâm của Bénin (là nước có cảng quá cảnh, sân sau chuyên phân phối hàng hoá và dịch vụ cho các nước nằm sâu trong lục địa giúp thu hút những luồng vốn quan trọng) giải thích tại sao có sự gia tăng số lượng ngân hàng trong thời gian qua mặc dù hoạt động kinh tế của Bénin đã giảm đi rất nhiều.


Luồng vốn chủ yếu đổ vào Bénin vì ở đây có hệ thống ngân hàng lành mạnh, đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Uỷ ban Ngân hàng thuộc Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA). Do vậy, theo Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO), tỷ lệ nợ khó đòi và tranh chấp tại Bénin thấp hơn các nước láng giềng, nhất là Nigiêria.

Các ngân hàng ở Bénin nhìn chung được quản lý khá tốt. Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO) và Uỷ ban Ngân hàng của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) phụ trách việc soạn thảo khung pháp lý cho ngân hàng các nước thành viên hoạt động.

Là cơ sở tài chính quốc tế công thành lập năm 1962, BCEAO là viện phát hành tiền chung cho 8 nước thành viên UEMOA, chịu trách nhiệm phát hành các dấu hiệu tiền tệ tại các nước này với một quyền ưu tiên đặc biệt.

Được thành lập theo một công ước có hiệu lực ngày 1/10/1990, Uỷ ban Ngân hàng của UEMOA là một cơ quan chuyên giám sát và kiểm tra các ngân hàng và cơ sở tài chính.

Từ năm 1995 đến 2004, tất cả các ngân hàng đang hoạt động tại Bénin đều đã được Uỷ ban Ngân hàng của UEMOA kiểm tra.

Mặt khác, Hiệp hội chuyên nghiệp các Ngân hàng và Cơ sở Tài chính Bénin (APBEF-Bénin) thành lập ngày 23/8/1990 đảm nhiệm vai trò đại diện các ngân hàng và cơ sở tài chính bên cạnh các cấp chính trị, tài chính và các tổ chức nghề nghiệp trong nước.

XVII.2. Danh sách 12 ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Bénin

1/ Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (BCEAO) 
Adresse : 01 BP : 325 Cotonou, Bénin

Tél. : (229) 21 31 24 66 / 21 31 37 82 
Fax : (229) 21 31 24 65 - Télex : (0972) 5211 BCEAO COTONOU

Email : webmaster@bceao.int, Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir [image: image1.png]


Site Internet : http://www.bceao.int
2/ Ngân hàng Đại Tây Dương Bénin
BANQUE ATLANTIQUE BENIN
Adresse: 08 BP : 0682 Cotonou, Bénin

Tél. : (229) 21 31 10 18 / 21 31 10 19 
Fax : (229) 21 31 31 21

TELEX : 5079 / 5087 

3/ Ngân hàng Nhà ở Bénin
BANK DE L’HABITAT DU BENIN (BHB) 
Adresse : 01 BP : 6555 Cotonou,  Bénin

Tél. : (229) 21 31 24 25

Fax : (229) 21 31 31 17 / 21 31 24 60 

4/ Ngân hàng Khu vực Đoàn kết Bénin
BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE BENIN (BRS BENIN)
Adresse : 01 BP : 097 Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 80 15 / 21 31 80 16 - Fax : (229) 21 31 80 01 

5/ Ngân hàng châu Phi Bénin
BANK OF AFRICA BENIN (BOA) 
Adresse : Boulevard de France – 08 BP : 0879 Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 32 28 / 21 31 35 78 - Fax : (229) 21 31 31 17-TELEX : 5079 / 5087 

6/ Ngân hàng biên giới Sahara về Đầu tư và Thương mại Bénin
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE – BENIN (BSIC-BENIN)
Adresse : BP : 08-485 Cotonou, Bénin
Tél : (229) 21 31 87 07/21 31 19 41/21 31 19 43, Fax : (229) 21 31 87 04 

7/ ECOBANK-BENIN 
Adresse : Rue du Gouverneur Bayol – 01 BP : 1280 Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 40 23 / 21 31 30 69 - Swift : ECOCBJJ

Fax : (229) 21 31 33 85 - TELEX : 539 ECOBNK

Email : ecobnet@bow.intnet.bj Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir [image: image2.png]


ou ecobankbj@ecobank.com 

Site Internet: http ://www.ecobank.com

8/ CONTINENTAL BANK-BENIN 
Adresse : 01 BP : 2020 Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 24 24 / 21 31 26 95, Fax : (229) 21 31 51 77

Email : contibk@intnet.bj - Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir [image: image3.png]


Site Internet : http://www.ad-net.fr/cbb/ 
TELEX : CONTBK 5151 CTNOU - Swift : C0BB BJ JB 

9/ FINANCIAL BANK-BENIN
Adresse : 01 BP: 2700 Cotonou, Bénin

Tél. : (229) 21 31 31 00 Fax: (229) 21 31 31 02 - TELEX: 5280 FIBANK

Email: fbbcti@leland.bj Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir [image: image4.png]



10/ DIAMOND BANK BENIN SA 
Adresse : Lot 308 Rue du Révérend Père Colineau 01 BP : 955 Recette Principale Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 79 27 / 21 31 79 28 - Fax : (229) 21 31 21 42 TELEX : 5022 

11/ BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE) 
Adresse : Boulevard de France – 03 BP : 2098 Cotonou, Bénin 

Tél. : (229) 21 31 36 18 / 21 31 36 55 / 21 32 15 01 / 21 31 55 49

Fax : (229) 21 31 23 65 - TELEX : 5075 - Email : bibe@intnet.bj Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir [image: image5.png]



12/ SOCIETE GENERALE DES BANQUES DU BENIN (SGBBE)
Adresse : 01 BP : 585 Cotonou, Bénin 

Tél. : (229) 21 31 83 00- Fax : (229) 21 31 82 95 - Email : sgbbe@yahoo.fr 
XVIII. Những biện pháp phòng tránh rủi ro khi xuất khẩu sang Bénin
Thời gian qua, Thương vụ VN tại Marốc đã nhận được nhiều thư của doanh nghiệp trong nước đề nghị điều tra giúp các đối tác thương mại tại Bénin. Qua xác minh và làm việc với Đại sứ quán Bénin tại Marốc, Thương vụ nhận thấy một số doanh nghiệp tại Bénin có biểu hiện lừa đảo và đã có doanh nghiệp Việt Nam bị mất tiền.  Những hành vi mà DN tại Bénin hay dùng là :
a) Yêu cầu nhà xuất khẩu phải trả phí trước trị giá từ 1.500 USD đến 6.000 USD

với những lý do như:

· Phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu
· Phí xin giấy phép nhập khẩu và hợp thức hoá giấy tờ này
· Phí theo quy định của Bộ Tài chính Bénin về kiểm soát chống khủng bố, rửa tiền, buôn lậu ma tuý
· Phí trả cho luật sư thay mặt người bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của ngân hàng nước sở tại
· Phí hợp thức hoá hợp đồng…
b) Để lừa nhà xuất khẩu, công ty Bénin thường đề xuất những hợp đồng có trị giá rất lớn, mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài và dễ dàng chấp nhận mọi điều kiện của người bán. Để chứng minh, Cty Bénin thường cung cấp những giấy tờ có dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận… nhưng thường đây là giấy tờ và con dấu giả. Họ cũng sẵn sàng làm thư mời sang Bénin và bố trí cho xe ra đón tại sân bay
c) Địa chỉ các công ty này cung cấp thường thiếu hoặc không chính xác. Họ thường dấu số điện thoại cố định, số Fax mà chỉ cung cấp số điện thoại di động.

d) Một số khác lại sử dụng tên, địa chỉ, trang web của các công ty lớn tại Bénin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax và số tài khoản.
XVIII.1. Những quy định thương mại tại Bénin
Các điều kiện hoạt động buôn bán tại Bénin được quy định trong Luật số 90-005 ngày 15/5/1990 của nước này như sau:

a) Mọi hoạt động thương mại hoặc cung ứng dịch vụ mang tính thương mại đều được tự do tại Bénin.

b) Tự do nhập khẩu vào Bénin mọi hàng hoá trừ những mặt hàng có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia, sức khoẻ cộng đồng, thuần phong mỹ tục hoặc sản phẩm mang tính chiến lược.

c) Không có quy định về ngoại thương nào của Bénin bắt buộc việc nhập khẩu hàng hoá vào nước này đòi hỏi phải gửi mẫu sản phẩm trước. Các nhà xuất khẩu nên cảnh giác với cái bẫy yêu cầu gửi hàng mẫu bắt buộc.

d) Tại Bénin không tồn tại Hội đồng kiểm tra hàng xuất khẩu trước khi đưa hàng lên tàu ra nước ngoài.

e) Ngược lại, có một cơ quan phụ trách giám định và kiểm tra hàng trước khi đưa lên tàu để xuất sang CH Bénin. Cơ quan này có tên là:



BIVAC INTERNATIONAL


Địa chỉ : 08 BP 0658 Cotonou, Bénin


Tel :
+ 229 21 30 20 13 – Fax : + 229 21 30 01 82
f) Các doanh nghiệp nước ngoài không bị đòi hỏi bất cứ một giấy phép hay chi phí cam kết phải giao sản phẩm nào trước khi xuất hàng sang Bénin.

g) Thẻ nhà nhập khẩu hoặc thương nhân chuyên nghiệp do cơ quan có thẩm  quyền của Bénin (Bộ Thương mại) cấp cho người quản lý một doanh nghiệp hoàn toàn mang tính cá nhân và không thể nhượng lại. Thẻ này không thể được sử dụng để đảm bảo hoặc đỡ đầu cho một công ty khác.

XVIII.2. Những biện pháp phòng ngừa rủi ro

Nhà xuất khẩu cần phải:

a) Tìm hiểu thông tin xem có tồn tại trên thực tế công ty mà mình muốn thiết lập quan hệ thương mại. Trong trường hợp này, có thể:

· Tra cứu danh bạ các doanh nghiệp đặt tại Bénin trên trang Web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB), địa chỉ www.ccib.bj/repertoire_entreprise/index.php
· Liên lạc trực tiếp với Trung tâm làm Thủ tục Doanh nghiệp nằm trong Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (CCIB) tại Cotonou (thủ đô kinh tế Bénin).

· Trong trường hợp công ty không đăng ký tại CCIB, cần tiếp cận thông tin tại Phòng thư ký Toà thương mại sơ thẩm (Greffe du Tribunal de 1ère instance à vocation commerciale).

b) Đảm bảo chắc chắn rằng người quản lý công ty đóng tại Bénin phải là người có Thẻ thương nhân hoặc Thẻ nhà nhập khẩu chuyên nghiệp đích thực và thẻ này vẫn còn giá trị.

c) Đảm bảo chắc chắn về độ tin cậy của đơn chào hàng hoặc mua hàng của đối tác nhất là khi công ty chỉ thông báo số điện thoại di động (GSM).
Trong trường hợp còn nghi ngờ về những thông tin do công ty Bénin cung cấp, nhà xuất khẩu có thể tiếp cận các cơ quan có thẩm quyền sau đây để tìm hiểu thêm, theo quy định hiện hành của Bénin:

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Xúc tiến Việc làm (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi - MICPE)
Địa chỉ:  BP 2037 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 70 10/14/15 – Fax: + 229 21 30 70 31

E-mail:
mimpe@intnet.bj  hoặc sg@commerce.gouv.bj
Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Phi (Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration Africaine – MAEIA)

Địa chỉ: BP 318 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 04 00 -  Fax: + 229 21 30 02 45

E-mail: sg@etranger.gouv.bj
Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin - CCIB)

Địa chỉ: BP 31 Cotonou - Bénin
Tel: + 229 21 31 20 81/21 31 12 38/21 31 43 86 – Fax: + 229 21 31 32 99

E-mail:
ccib@bow.intnet.bj  Trang Web: http://www.ccib.bj
Trung tâm Thủ tục Doanh nghiệp (Centre de Formalités des Entreprises)

Địa chỉ: BP 31 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 31 07 04/21 31 20 81

Fax: + 229 21 31 07 51

Phòng thư ký Toà Thương mại sơ thẩm (Greffe du Tribunal de 1ère Instance à compétence commerciale)

Địa chỉ: BP 967 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 06 08/21 30 00 72

Trung tâm Ngoại thương Bénin (Centre Béninois du Commerce Extérieur-CBCE)

Địa chỉ: 01 BP 1254 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 13 20/30 13 97 -  Fax: + 229 21 30 04 36 –Télex : 5040

E-mail: cbce@bow.intnet.bj
Công ty vô danh Viễn thông Bénin (Bénin Telecoms SA)
Địa chỉ: 01 BP 5959 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 31 20 45 đến…49 -  Fax: + 229 21 31 38 43

E-mail: opt@intnet.bj
XVIII.3. Những bảo đảm để thanh toán hàng xuất khẩu
Những biện pháp cần áp dụng để bảo đảm thanh toán khi xuất khẩu hàng sang Bénin là:

a) Yêu cầu thanh toán giá trị hàng hoá bằng các phương tiện đã được chấp nhận trong thương mại quốc tế.
b) Bắt buộc bảo đảm địa chỉ pháp lý các giao dịch tại các ngân hàng đã được phép tại Bénin (xem phần Hệ thống ngân hàng ở trên).

c) Chỉ chấp nhận những phương tiện thanh toán quốc tế sau đây:

· Chuyển khoản

· Séc được chứng thực hoặc séc của ngân hàng uy tín

· Thương phiếu

· Giao bộ chứng từ

· Tín dụng thư không huỷ ngang

d) Tránh tối đa việc sử dụng Western Union làm phương tiện thanh toán duy nhất

Chương 4: Sống và làm việc tại Bénin
I. Các thủ tục hành chính và y tế
I.1. Thời gian lưu trú ngắn (các giấy tờ và thủ tục bắt buộc) :
· Hộ chiếu phổ thông còn giá trị tối thiểu 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh vào Bénin và 3 tháng khi xuất cảnh.

· Visa ngắn hạn: Trong trường hợp không có cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự quán của Bénin tại nước mình, có thể xin visa 48h tại một đại sứ quán  Pháp hoặc khi đến cửa khẩu Bénin (mất khoảng 16 euro) để hợp thức hoá tại các cơ quan nhập cư. Từ Việt Nam đi Bénin, khách thường quá cảnh qua Pháp (xin visa tại ĐSQ Bénin tại Pháp)
Ambassade du Bénin en France

Adresse : 87, Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS 
Tél : (0033) 1 45 00 98 82- Fax : (0033) 1 45 01 82 02 
 hoặc tại ĐSQ Bénin tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam.
Ambassade du Bénin en Chine

Địa chỉ : 38, Rue Kouang Houa Lou BEIJING 
Tél : (008610) 65 32 23 02 - Fax : (008610) 655 32 5103 
· Hoặc visa du lịch Liên minh (VTE) có giá trị trên lãnh thổ Bénin, Burkina Faso, Togo, Niger, Côte d’Ivoire. Thời gian tối đa 60 ngày, mất phí 39 euro cho phép tự do đi lại trong không gian Liên minh nói trên. Xin visa tại các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có liên quan.

· Tiêm vắc xin chống sốt vàng da là bắt buộc và phải xuất trình sổ tiêm vác xin khi đến cửa khẩu (nếu chưa có sẽ tiêm ngay tại sân bay với giá 20 euro).
	Loại visa
	Thời gian lưu trú
	Thời gian nhận visa
	Phí
	Những giấy tờ bắt buộc

	Du lịch/kinh doanh
	7 ngày
	4-6 ngày
	20 euro
	Hộ chiếu-vé khứ hồi-2 ảnh

	Du lịch/kinh doanh
	30 ngày
	4-6 ngày
	35 euro
	Hộ chiếu-vé khứ hồi-2 ảnh

	Du lịch/kinh doanh
	90 ngày
	4-6 ngày
	50 euro
	Hộ chiếu-vé khứ hồi-2 ảnh


* Có khả năng xin visa 1 lần hoặc nhiều lần nhập cảnh

Người dân của các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (CEDEAO) có thể tự do vào Bénin không cần visa nhưng phải mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc chứng minh thư.

I.2. Thời gian lưu trú dài ngày
Nên có các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt rét trong thời gian lưu lại cũng như tiêm vắc xin chống các bệnh viêm màng não, thương hàn, viêm gan A và B.

Các thủ tục lưu trú dài hạn, tờ khai và danh sách các giấy tờ xin tại Cục Nhập cảnh-
Direction Emigration, Immigration (DEI)

Địa chỉ: 03 BP 3380, Avenue Jean-Paul II, Cotonou

Tel: + (229) 31 42 13 ; Fax: + (229) 31 36 10

I.3. Ngôn ngữ chính thức và thương mại

Ngôn ngữ chính thức và thương mại tại Bénin là tiếng Pháp.

	Bénin là nuớc nói tiếng Pháp. Tên các cơ quan hành chính, các văn bản hành chính và các giao dịch ngân hàng được diễn đạt và viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Cần lưu ý khi có một văn bản « chính thức » viết bằng tiếng Anh thì  đó có thể là một hành vi lừa đảo


Tuy nhiên, do vị trí địa lý gần gũi và có nhiều cơ hội kinh doanh với Nigeria và Ghana nên việc biết thêm tiếng Anh cũng là điều rất tốt.

Chú ý:  Chi phí 1 ngày làm việc của 1 thư ký song ngữ từ 54 đến 69 euro.

    Chi phí 1 ngày làm việc của 1 phiên dịch : từ 60 euro trở lên.
II. Phương tiện đi lại tại Bénin

Để đến Bénin từ những nước thuộc tiểu vùng có thể đi bằng bằng đường hàng không, đường bộ hoặc đường biển.

Trong nước :

Bên trong thành phố :

· Đi taxi công cộng của thành phố, thường không có công-tơ. Giá thoả thuận trước (0,15 đến 0,30 euro tuỳ theo quãng đường. Nếu đi riêng, phải trả từ 2,30 đến 3,80 euro.

· Đi xe ôm tiếng địa phương gọi là « kekeno » hoặc « zemidjan ». Giá thoả thuận trước (từ 0,15 đến 1 euro tuỳ theo quãng đường).

· Thuê xe

	Nếu đi 10 lần hoặc hơn trong ngày, bạn nên thuê 1 chiếc « taxi télé ». Nhìn chung, đây là loại xe ôtô có điều hoà nhiệt độ còn trong tình trạng tốt, có sẵn ở trước các khách sạn chính. Giá thuê khoảng 38 euro/ngày + tiền xăng.

Xe ôm (kekeno hay zemidjan) là phương tiện đi lại có tiếng là nhanh nhất và tiết kiệm nhất (nhưng cũng rủi ro nhất) trong thành phố. Có thể nhận ra người lái xe ôm qua chiếc áo sơ mi màu vàng. Khi đi trên phương tiện này, bạn cần đội mũ bảo hiểm.


 Đi về các tỉnh, thành phố :

· Có xe khách trên các trục đường lớn. Giờ chạy đều đặn tại các công ty xe khách chính.

· Xe taxi vùng rừng chạy đến những ngôi làng phụ
· Xe thuê
	Những tuyến đường lớn chạy từ Cotonou đến tận Nigeria, Togo, Niger và Burkina Faso ở trong tình trạng tốt. Việc cung cấp nhiên liệu không phải là vấn đề nhưng cũng phải đề phòng khi đi vào phía Bắc vì trong vùng này các trạm xăng thường hay bị hết xăng dự trữ.
Tuy nhiên có 1 chợ đen chuyên bán loại xăng « kpayo » (xăng buôn lậu), có thể tìm thấy hai bên lề đường tại Bénin.

Nếu muốn lái xe, bắt buộc bạn phải có bằng lái xe quốc tế và hợp đồng bảo hiểm trong nước hoặc bằng có thể sử dụng trong khu vực Cộng đồng kinh tế các Quốc gia Tây Phi (CEDEAO).
Tránh lái xe vào ban đêm




III. Lịch, các ngày lễ và giờ làm việc
	Ngày đầu năm mới 

Ngày lễ Vaudou, ngày truyền thống
Lễ Aid El Kebir, Tabaski

Ngày thứ hai Phục sinh

Quốc tế Lao động 

Ngày Lễ thăng thiên
Thứ hai Lễ Hạ trần

Lễ Maouloud, ngày sinh đức Tiên tri

Quốc khánh Bénin

Lễ Quy thiên

Lễ các Thánh

Kết thúc tháng Ramadan

Noel
	1/1 hàng năm

10/1

Có thể thay đổi lịch
Có thể thay đổi

1/5

Có thể thay đổi

1/8

15/8

1/11

Có thể thay đổi

25/12


Chênh lệch múi giờ 
Giờ ở Bénin :



GMT + 1h

Chênh lệch múi giới với Việt Nam :  + 6h

Giờ mở cửa cho công chúng

Các cơ quan hành chính

Từ thứ hai đến thứ sáu : 8h00 đến 12h30 / 15h00 đến 18h30
Ngân hàng

Từ thứ hai đến thứ sáu : 8h00 đến 12h00 / 15h00 đến 17h00

Một số ngân hàng mở các chi nhánh chính các ngày thứ bảy từ 9h00 đến 13h00.
Các doanh nghiệp

Từ thứ hai đến thứ sáu : Từ 8h00 đến 12h30 / 14h30 đến 18h00.

Các hiệu buôn

Từ thứ hai đến thứ sáu : Từ 9h30 đến 13h00/ 15h30 đến 19h00

Thứ bảy :

         Từ 9h30 đến 13h00 / 16h00 đến 19h00

Cửa hàng lương thực thực phẩm

Từ thứ hai đến thứ sáu : Từ 9h00 đến 13h00 / 15h30 đến 20h00

Thứ bảy :


từ 9h00 đến 20h00
Chủ nhật:

         Từ 9h30 đến 13h00 

IV. Bưu chính, viễn thông

Điện thoại sử dụng tại Bénin gồm 6 chữ số (cho mạng điện thoại cố định và di động). Có những điểm điện thoại công cộng dùng thẻ hoặc  tiền xu (loại 100 FCFA) tại tất cả các khu dân cư.

Các đường điện thoại cố định

Dịch vụ này do Cục bưu chính viễn thông (OPT) cung cấp, thông qua Cơ quan viễn thông thương mại (Actel).

Office des postes et télécommunications (OPT)

Địa chỉ: O1 BP 5959 Cotonou

Tél : 31 20 45 đến 49 ; Fax : 31 47 03

Agence commerciale de télécommunications (ACTEL)

Tél : 31 14 14

Chi phí lắp đặt một đường điện thoại cố định

Đường dây cho hoạt động thương mại : 

268 euro

Đường dây cho gia đình :



148 euro

Thuê bao tạm thời :




763 euro

Các đường điện thoại di động GSM

Có 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực này : Libercom, Télécel, Bénin-Cell và Bell Bénin. Trừ Bell Bénin ra, các công ty khác đều cung cấp hai loại dịch vụ : Thuê bao trả sau và dịch vụ trả trước.
Các điểm điện thoại công cộng

Tại Bénin có rất nhiều các điểm điện thoại công cộng trong các khu dân cư, các dịch vụ thư tín, télex, fax và internet.

Internet

Việc sử dụng mạng Internet rất phổ biến tại Bénin với nhiều quán Internet trong các khu đông dân cư. Thành phố Cotonou đã kết nối dịch vụ ADSL từ năm 2004 và dịch vụ này đã được mở rộng từ năm 2005.

Gọi điện thoại từ Việt Nam đến Bénin 

- 00 + mã nước là 229 + số điện thoại hoặc số fax.

và từ Bénin về Việt Nam
- 00 + 84 + số điện thoại hoặc số fax.
Dòng điện

Bénin sử dụng dòng điện 220 vôn. Bạn nên mang theo một ổn áp đối với các trang thiết bị điện tử mà bạn mang theo.

V. Vấn đề an ninh, ăn mặc

An ninh

Tình hình an ninh tại Bénin khá ổn định. Các quy định về an ninh cơ bản giống như ở những nơi khác. Nên tránh dạo chơi một mình vào ban đêm, những góc tối vắng vẻ. Không để lộ những đồ vật có giá trị. Có tình trạng ăn cắp vặt, cướp giật và hành hung ở cạnh những khách sạn ven biển, đặc biệt ở những nơi ít người qua lại. Buổi tối, sau 18h không nên dạo chơi trên bãi biển hoặc dọc đại lộ Marina.
Các dòng hải lưu thường rất mạnh dọc theo bờ biển và hàng năm đều có người chết đuối.

Quần áo

Cotonou và Porto Novo đều nằm ở phần xích đạo của đất nước nên có khí hậu nóng ẩm. Bạn nên mặc quần áo nhẹ bằng sợi tự nhiên.

Ăn uống

Không nên uống nước máy kể cả tại các TP lớn của Bénin. Một số khách sạn có hệ thống lọc nước riêng giúp sử dụng được ngay nước và đá. Tại Cotonou, Porto Novo và những thành phố khác có thể dễ dàng tìm thấy nước đóng chai. Bia và đồ uống có gas có thể sử dụng được nhưng không nên cho đá.

Các tiệm ăn phục vụ các món của Pháp, Trung Quốc và địa phương với giá cả phải chăng. Nên tránh ăn xa lát, rau quả sống trừ khi đã gọt vỏ. Nên ăn thịt chín kỹ và đảm bảo cá còn tươi trước khi đặt món.
VI. Danh sách các khách sạn
Tại Cotonou, thủ đô kinh tế
1. Novotel***

Địa chỉ : 08 BP 0929 Cotonou
Tel: (229) 30 56 73, Fax: (229) 30 41 88, Email: novotel.orisha@intnet.bj
2. Bénin Marina Hotel***

Địa chỉ: BP 1901 Cotonou

Tél: (229) 30 01 00, Fax: (229) 30 11 55, Email: business@intnet.bj 

Website: www.beninmarinahotel.com
3. Hôtel du Port**

Địa chỉ: 08 BP 1133 Cotonou

Tél: (229) 31 44 44, Fax: (229) 31 43 26

4. Hôtel du Lac**

Địa chỉ: BP 184 Cotonou

Tél: (229) 33 45 74, Fax: (229) 33 02 22, Email: hoTel.ac@intnet.bj 

Website: www.hoTel.dulac-benin.com
5. Terra Mistica**

Địa chỉ: 01 BP 1365 Cotonou

Tél: (229) 31 62 68, Fax: (229) 31 78 58, Email: terra-mistica@sobiex.bj 

6. Hôtel Croix du Sud**

Địa chỉ: BP 01 BP 31 Cotonou

Tél: (229) 30 09 54

Tại Porto-Novo (thủ đô hành chính)

1. Hôtel Dona**

Địa chỉ: BP 95 Porto-Novo

Tél: (229) 22 30 52

2. Hôtel Beaurivage**

Địa chỉ: BP 387 Porto-Novo

Tél: (229) 21 23 99

VII. Một số địa chỉ hữu ích
   1/. ĐSQ Bénin tại Trung Quốc (kiêm nhiệm Việt Nam)

Ambassade du Bénin en Chine

Địa chỉ : 38, Rue Kouang Houa Lou BEIJING 
Tél : (008610) 65 32 23 02 - Fax : (008610) 655 32 5103 
2/. Đại sứ quán  Bénin tại Pháp

Ambassade du Bénin en France

Adresse : 87, Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS 
Tél : (0033) 1 45 00 98 82- Fax : (0033) 1 45 01 82 02 

4. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Xúc tiến Việc làm Bénin (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi - MICPE)
Địa chỉ:  BP 2037 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 70 10/14/15 – Fax: + 229 21 30 70 31

E-mail:
mimpe@intnet.bj  hoặc sg@commerce.gouv.bj
5. Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Phi của Bénin (Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration Africaine – MAEIA)

Địa chỉ: BP 318 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 04 00 -  Fax: + 229 21 30 02 45

E-mail: sg@etranger.gouv.bj
6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin (Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin - CCIB)

Địa chỉ: BP 31 Cotonou - Bénin
Tel: + 229 21 31 20 81/21 31 12 38/21 31 43 86 – Fax: + 229 21 31 32 99

E-mail:
ccib@bow.intnet.bj  Trang Web: http://www.ccib.bj
7. Trung tâm Thủ tục Doanh nghiệp Bénin (Centre de Formalités des Entreprises)

Địa chỉ: BP 31 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 31 07 04/21 31 20 81

Fax: + 229 21 31 07 51

8. Phòng thư ký Toà Thương mại sơ thẩm Bénin (Greffe du Tribunal de 1ère Instance à compétence commerciale)

Địa chỉ: BP 967 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 06 08/21 30 00 72

9. Trung tâm Ngoại thương Bénin (Centre Béninois du Commerce Extérieur-CBCE)

Địa chỉ: 01 BP 1254 Cotonou-Bénin
Tel: + 229 21 30 13 20/30 13 97 -  Fax: + 229 21 30 04 36 –Télex : 5040

E-mail: cbce@bow.intnet.bj
10. Cơ quan phụ trách giám định hàng trước khi đưa lên tàu xuất sang Bénin (BIVAC INTERNATIONAL)
Địa chỉ : 08 BP 0658 Cotonou, Bénin
Tel :
+ 229 21 30 20 13 – Fax : + 229 21 30 01 82
11. Công ty quản lý Cảng tự quản Cotonou (Port Autonome de Cotonou)
 Địa chỉ : 
BP. 927 Cotonou
 Tél : 

(229) 315280 / 21312890 / 21312892 / 21311724 / 21312193
 Fax :

(229) 21312891
 Email:
sp@portdecotonou.com
12. Cơ quan quản lý Khu chế xuất công nghiệp (A-ZFI)

(Agence d’Administration de la Zone Franche Industrielle)
Địa chỉ : Immeuble Sainte Trinité, 01BP33, République du Bénin

Tel : 

(229) 21 32 78 81/82

Fax :

(229) 21 32 78 85

Email:
 info@a-zfibenin.com, Website: 
www.a-zfibenin.com
VIII. Danh sách doanh nghiệp của Bénin theo lĩnh vực hoạt động

1/ Lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm và kinh doanh siêu thị     
2/  Lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm





    
3/  Lĩnh vực xây dựng, công trình công cộng và các ngành  công nghiệp phụ trợ

4/ Văn phòng nghiên cứu/Tư vấn kinh doanh




    
5/ Lĩnh vực kinh doanh xi măng






    
6/ Đại lý độc quyền ôtô






             
7/ Trang thiết bị/vật tư công nghiệp và nông nghiệp        


    
8/  Kinh doanh bông sợi và tách hạt bông

                                  
9/ Tin học, viễn thông và công nghệ mới



                        
10/ Lĩnh vực xuất nhập khẩu





             
11/  Lĩnh vực in ấn








   
12/ Ngành công nghiệp hoá chất và dược phẩm/Các nhà phân phối dược phẩm

13/  Lĩnh vực sách và giấy







  
14/  Thông tin đại chúng, quảng cáo





   
15/  Bưu chính, thư tín, bưu kiện chuyển nhanh                                        

16/  Thuốc lá









  

17/ Dệt may









   







Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin







Website:   www.ccib.bj/
1. Lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm và kinh doanh siêu thị

 1/       Cty     AGRO ROCHE

Hoạt động: Chăn nuôi và phân phối gia cầm   
Liên hệ: Ông  Assad CHAGOURY
Địa chỉ : 300 mètres après l’Ancien pont, 01 BP 2525 Cotonou, Bénin 
Tél. : (229) 21 31 52 01 / 21 33 05 95 
Fax : (229) 21 33 19 20 
E-mail : laroche@leland.bj 
Loại hình: DN tư nhân 
Biên chế : 100 người

 2/     Cty    CAJAF – COMON - SOCOTRAC

Hoạt động : Nhập khẩu gia cầm đông lạnh 
Liên hệ: Ông Sébastien AJAVON
Adresse : PK 16,5 Autoroute du NIGERIA - DJEFFA - SEME KPODJI, 03 BP 0879  Cotonou
Tél. : (229) 20 24 02 41 / 20 24 02 42 
Fax : (229) 20 24 01 43  / 20 24 01 42
E-mail : comon.cajaf@laposte.net  
Cty xuất khẩu. Có trụ sở tại Bénin

3/ COMPAGNIE BENINOISE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION (CBND)

Hoạt động : Bán buôn lương thực thực phẩm
Liên hệ: Patrice CATHARIA
Adresse : Avenue Pierre DELORME, 01 BP 5042 RP Cotonou, Bénin 
Tél. : (229) 21 31 34 61 
Fax : (229) 21 33 34 63
E-mail :cbnd@intnet.bj 
Site Internet : www.groupedend.com
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 25 người

Cty xuất khẩu trụ, sở tại Bénin

4/ COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CDPA)

Hoạt động : Kinh doanh sản phẩm đông lạnh
Liên hệ : Jean-Baptiste SATCHIVI
Adresse : 08 BP 0665 Cotonou 
Tél. : (229) 21 32 61 92 / 21 32 24 19 
Fax : (229) 21 32 61 97 
E-mail : cdpa@cdpa-int.com 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 150 người

Cty xuất khẩu trụ sở tại Bénin

5/    C.F.I.A

Hoạt động : Kinh doanh nguyên liệu bột   
Liên hệ: DOSSEH DANTODJI
Adresse : 01 BP 1090 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 06 83 / 21 30 89 76 
Fax : (229) 21 30 89 76 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 4 

 6/   CRUSTAMER

Hoạt động : Công nghiệp đánh bắt cá 

Liên hệ : Patrick NOYES
Adresse : 05 BP 650 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 58 08 / 21 33 79 54 / 21 33 98 33 
Fax : (229) 21 33 98 33 
E-mail : crustamer@sobiex.bj 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 200 người trong đó có 20 lao động thường xuyên

Công ty xuất khẩu. Trụ sở và đơn vị sản xuất đặt tại Bénin

 7/   FLUDOR BENIN SA

Hoạt động: Kinh doanh dầu ăn các loại
Liên hệ : Roland RIBOUX
Adresse : 03 BP 4304 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 65 31 
Fax : (229) 21 31 65 29 
E-mail : fludor@sobiex.bj 
Site Internet : www.fludorglobal.com 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 221 người

Công ty xuất khẩu có trụ sở tại Bénin

8/           F.S.G

Hoạt động : Đánh bắt và kinh doanh các sản phẩm hải sản
Contact : Eustache KOTINGAN
Adresse : Entrée du port de Pêche, 01 BP 1322 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 42 57 
Fax : (229) 21 31 28 09 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 15 người

9/    GRANDS MOULINS DU BENIN

Hoạt động : Công nghiệp bột
Contact : Karlheinz DERLETH
Adresse : 01 BP 949 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 08 17 
Fax : (229) 21 33 01 49 
E-mail : gmbcotonou2004@yahoo.fr
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 60 người

 10/  IFCG

Hoạt động : Nhập khẩu và phân phối gạo   
Contact : Richard AWOUNOU
Adresse : von de l’ONASA, 06 BP 2631 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 16 22 
Fax : (229) 21 33 06 88 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 10 người

11/    MATERIAUX BENIN SA

Hoạt động : Phân phối nước uống và đồ uống có cồn   
Contact : Jean-Luc TCHIFTEYAN
Adresse : PK3, route de Porto-Novo ZI, 01 BP 466 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 05 66 
Fax : (229) 21 33 07 30

E-mail : matbenin@serv.eit.bj 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 61 người

12/   SADIV

Hoạt động : Kinh doanh rượu và nước hoa cao cấp
Contact : Alexandre QADER
Adresse : 02 BP 1028 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 16 65 
Fax : (229) 21 31 27 41 / 21 30 16 65
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Chi nhánh của Pháp

13/   SOBEBRA

Hoạt động : Sản xuất, phân phối bia
Contact : Patrick CROUZET
Adresse : 01 BP 135 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 11 24 / 21 33 18 79
Fax : (229) 21 33 01 48 
E-mail :sobdg@intnet.bj 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 500 người

Công ty của Pháp, Chi nhánh của tập đoàn Castel. 
14/       SOCOMAR

Hoạt động : Siêu thị
Contact : Jean HERVE
Adresse : Marché GANHI, rue des Hindous, 01 BP 5789 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 69 45 
Fax : (229) 21 31 69 47 
E-mail : pointlpp@intnet.bj / pointlpp@caramail.com
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 25 người
15/       SOSEMA (enseigne Leader Price)

Hoạt động : Siêu thị, nhập khẩu / phân phối
Contact : Oussama SEGHIR
Adresse : 08 BP 860 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 04 90 
Fax : (229) 21 31 39 58 
E-mail : osseg@otitelecom.bj /osseg@leland.bj
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế : 44 người

2. Lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm
1/   AFRICAINE DES ASSURANCES

Hoạt động : Bảo hiểm
Contact : Vincent MAFORIKAN
Adresse : 01 BP 3128 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 04 83 
Fax : (229) 21 30 14 06 
E-mail :assuraf@intnet.bj 
Site Internet : www.assuraf.com 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

2/ AFRICAINE DE COURTAGE D’ASSURANCES
(A.C.A.-BENIN) 

Hoạt động : Môi giới bảo hiểm
Contact : NC
Adresse : BP 2719 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 24 44 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

 

3/      AFRICAN INVESTMENT BANK 

Hoạt động : Ngân hàng đầu tư tư nhân thuộc khu vực Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi - UEMOA  
Adresse : Zone résidentielle, 08 BP 48 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 80 80
Fax : (229) 21 31 57 60

Email : aibank@intnet.bj
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

4/      AGF BENIN ASSURANCES

Hoạt động : Bảo hiểm tai nạn
Contact : Jean Paul TRESSOL
Adresse : 5, avenue DELORME, 01 BP 5455 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 67 35 
Fax : (229) 21 31 67 34 
E-mail : agf.benin@agf-bj.com 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh của tập đoàn AGF  

5/ ASSURANCES ET REASSURANCES DU GOLFE DE GUINEE 
(ARGG) 

Hoạt động : Bảo hiểm nhân thọ
Contact : Valentin ZINSOUNON
Adresse : 04 BP 851 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 56 43 / 21 30 55 56 
Fax : (229) 21 30 55 55 
E-mail : argg@intnet.bj 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

6/    COLINA AFRICA BENIN (ex Groupama)

Hoạt động : Bảo hiểm
Contact : Mariam NASSIROU
Adresse : Lot 636 D les Cocotiers, 04 BP 1419 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 54 56 
Fax : (229) 21 30 55 46 
E-mail : colinavb@intnet.bj 
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

7/       GRAS SAVOYE BENIN

Hoạt động : Môi giới bảo hiểm
Contact : Guy André Raymond BIHANNIC
Adresse : Immeuble ABOKI, avenue STEINMETZ, 01 BP 294 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 69 22 
Fax : (229) 21 31 69 79 
E-mail : gsbenin@leland.bj 

Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế : 20

Chi nhánh của tập đoàn Gras Savoye  

 

8/   NOUVELLE SOCIETE D’ASSURANCES DU BENIN
(NSAB) 

Hoạt động : Bảo hiểm- IARD  
Contact : Justin MONTETCHO
Adresse : Immeuble KOUGBLENOU, 08 BP 0258 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 35 83 / 21 31 33 69 
Fax : (229) 21 31 35 17 
E-mail : nsab@leland.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 46  người

9/   UNION BENINOISE D’ASSURANCE VIE (UBA VIE)

Hoạt động : Bảo hiểm nhân thọ
Contact :Venance AMOUSSOUGA
Adresse : Place du souvenir, 08 BP 0322 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 06 90 / 21 30 02 12 
Fax : (229) 21 30 07 69 
Doanh nghiệp tư nhân


 10/     BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN
(B.I.B.E) 

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường
Contact : Jean-Paul AITOO
Adresse : 03 BP 2098 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 55 49 / 21 31 04 62 
Fax : (229) 21 31 23 65 / 21 31 14 77 
E-mail : bibe@intnet.bj 
Site Internet : www.bibe.intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 123  người

11/    BIVAC INTERNATIONAL

Hoạt động : Kiểm tra nhập khẩu
Contact : Richard TARDIEU
Adresse : 08 BP 0658 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 49 01
Fax : (229) 21 30 01 82
E-mail : richard.tardieu@bureauveritas.com
Site Internet : www.bureauveritas.com 
Doanh nghiệp tư nhân
Chi nhánh của Văn phòng BUREAU VERITAS

 

12/         BANK OF AFRICA (BOA) 

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường   
Contact : André FROISSART
Adresse : Avenue Jean-Paul II, 08 BP 0879 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 32 28 
Fax : (229) 21 31 31 17 
E-mail : boabe.dg@bkofafrica.com 
Site Internet : www.bkofafrica.net  
Doanh nghiệp tư nhân
 

13/          BANQUE DE L’HABITAT DU BENIN (BHB) 

Hoạt động : Tín dụng bất động sản
Contact : Philippe NADAUD
Adresse : Boulevard de France, 01 BP 6555 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 24 25 
Fax : (229) 21 31 24 60 
E-mail : habitat@intnet.bj 
Site Internet : www.bhb.bj  
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế : 16  người

    

14/   BANK SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE – BENIN S.A (BSIC)

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Ali O. ALMOKTAR
Adresse : Lot 26 F, 106 rue DAKO DONOU 131 Guinkomey, 08 BP 485 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 87 05/07/09

Fax : (229) 21 31 87 04 
E-mail : bsic@intnet.bj  
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 30  người

 

15/      CONTINENTAL BANK

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Joseph kossi AYEH
Adresse : Carrefour des Trois Banques – Avenue Pape Jean-Paul II, 01 BP 2020 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 33 93 / 21 31 58 61 
Fax : (229) 21 31 51 77 
E-mail : contibk@intnet.bj  
Site Internet : www.cbankbenin.com
Công ty vô danh góp vốn

Doanh thu:  5.018 millions F CFA
Biên chế : 109

 

16/    DIAMOND BANK

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Clifton BEST
Adresse : Lot 308, rue du Révérend Père Colineau, 01 BP 955 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 79 27 / 21 31 79 28 
Fax : (229) 21 31 21 42 
Site Internet : www.diamondbank.com  
Doanh nghiệp tư nhân
   

17/     ECOBANK

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Christophe JOCKTANE
Adresse : 01 BP 1280 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 40 23 
Fax : (229) 21 31 33 85 
E-mail : ecobankbj@ecobank.com 
Site Internet : www.ecobank.com  
Doanh nghiệp tư nhân

  
18/       EQUIPBAIL - BENIN

Hoạt động : Cho thuê mua  
Contact : Edgar SAIZONOU
Adresse : 08 BP 0690 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 11 45 
Fax : (229) 21 31 46 58 
E-mail : eqben@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
 

  19/        FINANCIAL BANK

Hoạt động : Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Jean-Luc LABONTE
Adresse : 01 BP 2700 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 31 00 
Fax : (229) 21 31 31 02 
Doanh nghiệp tư nhân

 20/    SOCIETE GENERALE DE BANQUES DU BENIN
(SGBBE) 

Hoạt động: Các nghiệp vụ ngân hàng thông thường  
Contact : Bernard GOURLAOUEN
Adresse : 01 BP 585 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 83 00 
Fax : (229) 21 31 82 95 
E-mail : banque.sgbbe@socgen.com 
Biên chế : 100 người

Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh của tập đoàn Société Générale

3. Lĩnh vực xây dựng, công trình công cộng và các ngành công nghiệp phụ trợ
 1/         AGETIP BENIN SA

Hoạt động : Xây dựng các toà nhà lớn và các công trình công cộng
Contact : Raymond ADEKAMBI 

Adresse : Cocotiers, c / H16, rue 966, 01 BP 413 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 13 05 
Fax : (229) 21 30 04 54 
E-mail : agetip@intnet.bj
Biên chế : 25  

 

2/           AGETUR

Hoạt động: Xây dựng các công trình công cộng đô thị
Contact : KOTY Lambert
Adresse : Zone Résidentielle, rue 240, 01 BP 2780 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 36 45 / 21 31 28 30 / 21 31 19 23 
Fax : (229) 21 31 26 73 
E-mail : agetur@intnet.bj 
Site Internet : www.agetur.bj 

 

 3/         AUXI - BTP

Hoạt động : Xây dựng nhà cao tầng và các công trình công cộng  
Contact : Marcellin AKLE 
Adresse : 01 BP 1076 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 46 26 / 21 30 96 25 / 21 30 96 26 
Fax : (229) 21 30 35 61 / 21 30 90 89 
E-mail : bietete@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 6 chính thức

 4/             BCEOM

Hoạt động : Thiết kế tổng hợp  
Contact : Henri LAMARQUE
Adresse : 06 BP 1107 Cotonou 
Tél. : (229) 21 32 06 80
Fax : (229) 21 32 06 80 
Công ty tư nhân

5/   CENTRE NATIONAL D’ESSAIS ET DE RECHERCHES DE TRAVAUX PUBLICS (CNERTP)

Hoạt động : Xây dựng nhà cao tầng và các công trình công cộng 
Contact : NC
Adresse : PK 3, route de Cotonou, BP 1270 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 52 48 
Fax : (229) 21 33 52 46 
E-mail : cnertp@intnet.bj 

6/     COLAS BENIN

Hoạt động : Cơ sở hạ tầng đường sá
Contact : Philippe EPONON
Adresse : PK 4, route de Porto-Novo Akpakpa, 01 BP 228 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 40 10 
Fax : (229) 21 33 06 98 
E-mail : colascotonou@serv.eit.bj / secrétariat@colasbenin.bj
Doanh nghiệp tư nhân
Chi nhánh của tập đoàn COLAS 

  

7/    DESJOYAUX PISCINES (GROUPE MADU)

Hoạt động : Xây dựng bể bơi
Contact : Ibrahim ISSIAKOU
Adresse : 06 BP 1288 Cotonou 
Tél. : (229) 20 24 01 34 
Fax : (229)   20 24 01 34 
Doanh nghiệp tư nhân
Chi nhánh của tập đoàn MADU

 

8/      REA C.T.P

Hoạt động: Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng 
Contact : Luc DORSO
Adresse : c / 285 Zongo 04 BP 906 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 28 66 / 21 31 37 54 
Fax : (229) 21 31 28 66 
Doanh nghiệp tư nhân

 

9/      S.E.I.B. SA

Hoạt động : Điện, điều hoà nhiệt độ, lọc bụi, cầu thang máy   
Contact : François GNACADJA
Adresse : rue du Gouverneur William PONTY, 133 Placodji Kpodji, 01 BP472 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 33 04 
Fax : (299) 21 3135 93 
E-mail : seibcot@leland.bj 


10/     SOCIETE AFRICAINE DE CONCASSAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS (SAC-TP)

Hoạt động : Sản xuất và kinh doanh sỏi
Adresse : Akpakpa Jack, rue 1888, 08 BP 7059 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 23 21 
Fax : (229) 21 33 60 50 


11/      SOCIETE BENINOISE DE PEINTURES ET COLORANTS (SOBEPEC SA)

Hoạt động : Sơn, tô màu, đánh vécni   
Contact : Jean-Luc TCHIFTEYAN 
Adresse : ZI PK3 Akpakpa, 01 BP 141 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 06  59 
Fax : (229) 21 33 07 30 
E-mail : sobepec@serv.eit.bj  
Biên chế : 110 người

 12/          SOFAT BENIN

Hoạt động : Tôn tráng kẽm và đinh dài
Contact : Claude KARAM
Adresse : 01 BP 2376 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 77 26 
Fax : (229) 21 33 28 77 
 

 13/            SOGEA SATOM

Hoạt động : Làm đường, các công trình nghệ thuật, làm vệ sinh
Contact : Jean-Jacques DJIDJOOHO
Adresse : route de l’Hôtel Alédjo Akpakpa, 01 BP 2190 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 00 94 
Fax : (229) 21 33 08 55 
E-mail : satombenin@firstnet.be  
Chi nhánh của tập đoàn SOGEA SATOM

14/        SORELBE

Hoạt động: Lắp đặt các đường điện
Contact : Christian GUYARD
Adresse : Abomey Calavi, face à Début Université en venant de Cotonou, 04 BP 737 Cotonou 
Tél. : (229) 21 36 21 00 / 21 30 08 66 
Fax : (229) 21 30 07 43 

Cell : (229) 90 92 59 25

E-mail : sorelbe2003@yahoo.fr 
Biên chế : 19 người
 

15/            TRANSACIER

Hoạt động : Chế biến thép
Contact : Christian CONSOL
Adresse : 08 BP 0458 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 79 62 / 21 33 94 58 
Fax : (229) 21 33 79 71 
E-mail : transacier@serv.eit.bj  

16/      UDEC - BENIN

Hoạt động : Xây dựng
Adresse : Cocotiers, avenue Jean Paul 2, 01BP 4579 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 61 68 
Fax : (229) 21 30 12 27 
E-mail : udec-benin@firstnet.bj  


4. Văn phòng nghiên cứu/Tư vấn  

 1/        AFRIQUE CONSEIL

Hoạt động: Nghiên cứu thị trường
Adresse : Missèbo, c / 163 Av. Van Vollen Hoven 
Tél. : (229) 21 31 39 73 
Fax : (229) 21 31 71 00 
E-mail : afriqueconseils@intnet.com  

2/            AGENTIC 

Hoạt động: Nghiên cứu thị trường
Contact : Gilletta Gbanhoun
Adresse : Zone Résidentielle, rue 234, 08 BP 939 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 53 84 
E-mail :mguegad@yahoo.fr   

Biên chế : 10 người

   


5. Lĩnh vực kinh doanh xi măng

1/        CIMBENIN

Hoạt động : Sản xuất, kinh doanh xi măng
Contact : Jean-François DEFALQUE
Adresse : Akpakpa, route de Porto-Novo, 01 BP 1124 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 20 76 / 31 33 20 77 / 21 33 07 32 
Fax : (229) 21 33 02 45 
E-mail : tdjidjoho@cimbenin.firstnet.bj  

Biên chế : 146  người

 

 2/   GROUPEMENT SCB-LAFARGE

Hoạt động : Sản xuất, kinh doanh xi măng
Contact : Marius ELEGBEDE
Adresse : Lot C11, Résidence les Cocotiers, 01 BP 1557 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 61 81 
Fax : (229) 21 30 61 83 
E-mail : lafarge@intnet.bj / scb.lafarge@scb-lafarge.bj 
Chi nhánh của tập đoàn SCB-LAFARGE

 3/      SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN

Hoạt động : Sản xuất, kinh doanh xi măng
Adresse : Xwlacodji, rue 657, 01 BP 448 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 37 83 / 21 31 37 03 
Fax : (229) 21 31 50 74 
E-mail : l.azuelos@face.fr / scb@serv.eit.bj  

 
6. Đại lý độc quyền ôtô
1/            CAMIN

Hoạt động: Đại lý Mercedes   
Contact : Raïmi YESSOUFOU
Adresse : PK 4, route de Porto-Novo, 01 BP 2636 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 12 56 / 21 33 01 95 
Fax : (229) 21 33 12 55 
Biên chế : 30  

  

 2/         SOBEPAT (groupe CFAO)

Hoạt động : Đại lý Toyota, Yamaha, Renault, Citroën   
Contact : Guy BLEVIN
Adresse : Vedoko, rond point Toyota, 01 BP 147 Cotonou 
Tél. : (229) 21 38 16 01 / 21 38 05 62 
Fax : (229) 21 38 14 74 
E-mail : gblevin@cfao.fr 
Site Internet : www.cfaogroup.com  
Biên chế : 35

Chi nhánh của tập đoàn CFAO

 

3/           SOCAR BENIN

Hoạt động: Đại lý Peugeot, Mitsubishi Kia  
Contact : Jean-François MEUNIER
Adresse : Akpakpa, PK 3, route de Porto-Novo, 01 BP 6 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 11 41 / 21 33 11 81 
Fax : (229) 21 33 11 84 / 21 33 11 44 

Cell : (229) 97 97 91 92
E-mail : socar.benin@intnet.bj 
Biên chế : 25  
 

4/          SONAEC

Hoạt động: Đại lý Renault, Nissan   
Contact : Nicolas ADAGBE
Adresse : Akpakpa, route de Porto-Novo, 01 BP 2042 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 11 71 
Fax : (229) 21 33 11 99 

E-mail : sonaec@intnet.bj 
Biên chế :  110

 

5/     WEST COAST MOTORS

Hoạt động: Đại lý Renault, Nissan, BMW, Land Rover   
Contact : Roland CHAMCHOUM
Adresse : Akpakpa, route de Porto-Novo, PK 4, 01 BP 5683 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 68 96 
Fax : (229) 21 33 58 00 

E-mail : wcmbenin@groupe-rnc.com 
6/   TUNDE - MOTORS

Hoạt động : Đại diện độc quyền của Wolkswagen, Audi, Seat, Skoda   
Contact : Babatunde Razaki OLLOFINDJI
Adresse : Dandji, carrefour Degakon PK 5, route de Porto-Novo 
Tél. : (229) 21 30 15 68 / 21 33 35 18 
Fax : (229) 21 30 46 82 / 21 33 08 86 
E-mail : tunde-sa@tunde-sa.com 

Site Internet : www.tunde-sa.com 


7. Trang thiết bị/vật tư công nghiệp và nông nghiệp

1/           BENIN EQUIPEMENT

Hoạt động : Đại diện trang thiết bị xây dựng, máy nông nghiệp   
Contact : Patrick LECHAT
Adresse : 06 BP 2670 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 18 06 
Fax : (229) 21 33 04 36 
Chi nhánh của tập đoàn CATERPILLAR  

2/       CAMIN

Hoạt động : Kinh doanh trang thiết bị công nghiệp, máy nông nghiệp   

Contact : Raïmi YESSOUFOU
Adresse : PK 4, route de Porto-Novo, 01 BP 2636 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 12 56 / 21 33 01 95 
Fax : (229) 21 33 12 55 

 3/     HYDROCHEM BENIN

Hoạt động : Phân bón
Contact : Martin DEVRON
Adresse : Godomey, Nationale Cotonou Lomé, 04 BP 1354 Cotonou 
Tél. : (229) 21 35 04 20 / 21 35 29 74 
Fax : (229) 21 35 08 46 
E-mail : hydrochem@first-net1.com

  4/     SDI

Hoạt động : Vật tư nông nghiệp
Contact : Patrice TALON
Adresse : 05 BP 9087 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 56 66 
Fax : (229) 21 33 10 17 

 5/             SOTICO

Hoạt động : Phân bón
Contact : Mathieu ADJOVI
Adresse : Immeuble « les Echos du Jours », lot 82 OHE, 06 BP 2661 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 03 61 
Fax : (229) 21 33 05 25 
E-mail : sotico@leland.bj 


8. Kinh doanh bông sợi và tách hạt bông

1/   AIGLON S.A

Hoạt động : Tách hạt bông
Contact : Bakary KAGNASSY
Adresse : 03 BP 0278 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 14 81 
Fax : (229) 21 33 54 64 
E-mail : aiglon@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân.
 

2/   INDUSTRIE BENINOISE D’EGRENAGE ET DE DERIVE DE COTON (IBECO)

Hoạt động : Tách hạt bông
Contact : Mathieu ADJOVI
Adresse : 05 BP 1287 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 91 20 
Fax : (229) 21 33 91 19 
E-mail : email-ibeco@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 30 người

 

3/  INDUSTRIES COTONNIERES ASSOCIEES (G.I.E)

Hoạt động: Kinh doanh bông
Contact : Rémi JOHNSON Eustache KOTINGAN
Adresse : 05 BP 9087 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 56 67 
Fax : (229) 21 33 58 40 
E-mail : dcl@leland.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 30 người

 

4/   MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA (MCI)

Hoạt động: Kinh doanh bông
Contact : Gilles LALEYE
Adresse : Cocotiers, rue 371, BP 1322 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 60 09 
Fax : (229) 21 30 65 61 
E-mail : micbenin@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 40 người

5/   SOCIETE LEGENDES

Hoạt động : Đại diên cho COPACO, bán bông và hạt bông  
Contact : Basile KOUGBLENOU
Adresse : Tokpa Hoho, c/ 85 rue Chagas, 01 BP 3087 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 06 22 
Fax : (229) 21 31 06 23 / 21 31 00 27
E-mail : legendes@firstnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân


6/      SOCIETE NATIONALE POUR LA PROMOTION AGRICOLE (SONAPRA)

Hoạt động : Kinh doanh mặt hàng bông

Contact : Raïmatou Lalèlyé ADBOU
Adresse : Akpakpa ZI, rue 1895, 01 BP 933 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 08 20 / 21 33 08 22 / 21 33 09 91 
Fax : (229) 21 33 19 48 
Doanh nghiệp Nhà nước 


9. Tin học, viễn thông và công nghệ mới

1/            AFRIPA TELECOM

Hoạt động : Cung cấp dịch vụ truy cập Internet
Contact : Rufin HOUESSO
Adresse : Guinkomey, rue 106, 06 BP 1685 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 86 10 
Fax : (229) 21 31 86 09

E-mail : rhouesso@alinktelecom.bj 
Site Internet : www.afripatelecom.net 
Doanh nghiệp tư nhân
 

2/   ALCATEL BENIN 

Hoạt động: Viễn thông
Contact : Michel POYET 
Adresse : En Face du Berlin, dans les locaux de la Fiduciaire d’Afrique (FCA), 04 BP 1085 Cotonou  

Cell : (229) 90 93 00 07
E-mail : alcatel@intnet.bj 
Chi nhánh của tập đoàn ALCATEL  

   

3/        AREEBA

Hoạt động: Mạng lưới điện thoại di động GSM   
Contact : Mohamed BADER
Adresse : 01 BP 5293 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 66 41 / 97 97 00 00 
Fax : (229) 21 31 66 43 
E-mail : info@benincell.com 
Site Internet : www.areeba.com.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
   

4/         BELL BENIN COMMUNICATION  (BBCOM)

Hoạt động: Mạng điện thoại di động GSM   
Contact : SALEY Salifou
Adresse : Gbégamey, Place Bulgarie, 02 BP 1886 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 87 87 / 21 30 52 85 / 21 30 52 00 / 21 30 52 84 
Fax : (229) 21 30 84 84 
Site Internet : www.bellbenin.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

 

5/    BENIN INSTALLATION

Hoạt động : Lắp đặt các mạng, quy hoạch các trung tâm tin học

Adresse : Maro Militaire, c/371 Bld Saint Michel, 06 BP 408 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 27 60 
Fax : (229) 21 31 77 11 
E-mail : benin-regulation@firstnet.bj 
Site Internet : www.benin-regulation.com 
Doanh nghiệp tư nhân

 

6/    CHAFTEL

Hoạt động : Phân phối điện thoại di động GSM   
Contact : Boutros SOULEYMAN
Adresse : Ganhi, Av. Clozel, 01 BP 5658 Cotonou 
Tél. : (229)  21 31 19 39 / 97 97 50 09 / 21 31 73 16
Fax : (229) 21 31 74 47 
E-mail : chaftel@leland.bj / chaftel@hotmail.com
Doanh nghiệp tư nhân

7/             GENERAL D’AFRIQUE

Hoạt động : Viễn thông, tin học   
Contact : Frédéric DENIS
Adresse : Cocotiers, lot 635 E, 04 BP 0864 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 26 54 / 21 30 15 31 
Fax : (229) 21 30 09 94 
E-mail : genafriq@leland.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

 8/             H.P.C. INFORMATIQUE

Hoạt động : Tin học
Contact : Wissam El HAJJ
Adresse : lot 378 Bld Saint-Michel, 01 BP 1212 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 05 25 / 21 31 83 25 
Fax : (229) 21 31 05 45 / 21 31 83 45 
E-mail :hpc@hpcbenin 
Site Internet : www.hpcbenin.com 
Doanh nghiệp tư nhân
 

9/         LIBERCOM  BENIN TELECOMS

Hoạt động : Mạng điện thoại di động GSM   
Contact : Michel BONI YEKO
Adresse : 01 BP 5959 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 20 45 / 21 31 69 02 / 90 91 21 53 
Fax : (229) 21 31 49 42 / 21 31 38 43
E-mail : libercom@hotmail.com / libercom@OPT.bj / sp.dgopt@intnet.bj
Site Internet : www.opt.bj
Công ty liên doanh
 

10/     LIPTINFOR BENIN

Hoạt động : Dịch vụ tin học
Contact : Bernard THIELEN
Adresse : 01 BP 5435 Cotonou 
Tél. : (229) 21 32 78 78 
Fax : (229) 21 32 00 71 
E-mail : info@liptinfor.com / bthielen@liptinfor.com
Site Internet : www.liptinfor.com

Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 16  người

 

11/    OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU BENIN  (OPT)

Hoạt động: Bưu chính viễn thông  
Contact : Zakari BOURAHIMA
Adresse : Ganhi, Av. Clozel, 01 BP 5959 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 20 45 à 49 
Fax : (229) 21 31 38 43 
E-mail : sp.dgopt@intnrt.bj 
Site Internet : www.opt.bj 
Doanh nghiệp Nhà nước
Biên chế: 150  người  

 

12/     PHARAON TELECOM

Hoạt động : Dịch vụ Internet ADSL   
Contact : Hervé TAÏROU
Adresse : 01 BP 6234 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 85 71 
Fax : (229) 21 33 68 01

Email : herve.tairou@pharaon-telecom.net
Site Internet : www.pharaon-telecom.net 
Doanh nghiệp tư nhân

 13/     SOBIEX INFORMATIQUE

Hoạt động : Thiết bị tin học, cung ứng dịch vụ, cung cấp dịch vụ truy cập Internet

Contact : Jacob AKINOCHO
Adresse : Xwlacodji, c/3, Av. Clozel, 01 BP 3885 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 43 19 
Fax : (229) 21 31 27 72

E-mail : webmaster@sobiex.bj 
Site Internet : www.sobiex.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 50 người
  

14/     TELECEL BENIN

Hoạt động : Mạng di động GSM   
Contact : Talibi HAÎDRA
Adresse : Avenue Steinmetz, 06 BP 328 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 66 60
Fax : (229) 21 31 66 62  
E-mail : info@telecel-benin.com
Site Internet : www.telecel-benin.com 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế: 135  người

 

15/      UNITEC 

Hoạt động: Cung cấp giải pháp tin học
Contact : Philippe BOCCO
Adresse : 01 BP 3479 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 93 05 
Fax : (229) 21 30 93 06 
E-mail : uniben@bow.intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
10. Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1/             AIGLON S.A

Hoạt động : Phân phối bông
Contact : Bakary KAGNASSY
Adresse : 03 BP 0278 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 14 81 
Fax : (229) 21 30 93 06 
E-mail : aiglon@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

2/        COBEXIM  SARL

Hoạt động: Thực phẩm đóng hộp và thuốc lá   
Contact : Daouda L. HALIDOU
Adresse : Ancienne agence Air France, Haie Vive, rue 375, 06 BP 2636 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 16 10 / 21 30 00 86 / 21 31 59 83 
Fax : (229) 21 30 15 41 
E-mail : pmcotonou@firstnet.bj 
Tư nhân
Biên chế : 20  người

 

3/         COLAF

Hoạt động : Phân phối gạo và lúa mỳ
Contact : Raïmi LASSISSI
Adresse : Près de l’immeuble Areeba, 359 D Av. Steinmetz, 01 BP 1183 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 57 39 
Fax : (229) 21 31 31 20
Statut : Privé 
Biên chế : 30  
 11. Lĩnh vực in ấn

1/            GRAPHITEC

Hoạt động: Tất cả các hoạt động in
Contact : Hilaire PADONOU
Adresse : Haie Vive, lot n°1, rue 375, 04 BP 825 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 46 04 / 21 21 42 14 
Fax : (229) 21 30 46 04 
E-mail :hpadonou@firstnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 7  

 

 2/    IMPRIMERIE LE MATINAL

Hoạt động: Tất cả các hoạt động liên quan đến in ấn
Contact : Charles TOKO
Adresse : Tokpa hoho  c/15154 RUE Bechardin Durand, 06 BP 1989 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 49 20 
Fax : (229) 21 31 49 19 
E-mail : lematinal@h2com.com 
Site Internet : www.lematinal.info 
Doanh nghiệp tư nhân

 

3/    IMPRIMERIE TUNDE SA

Hoạt động: Tất cả các hoạt động liên quan đến in ấn
Contact : Olofindji TUNDE
Adresse : Zone Résidentielle, rue 234, 06 BP 1130 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 15 68 / 21 33 35 18 
Fax : (229) 21 30 46 82 / 21 33 08 86 
Site Internet : www.tunde-sa.com 
Doanh nghiệp tư nhân

 

 4/      OFFICE NATIONAL D’IMPRIMERIE ET DE PRESSE (ONIP)

Hoạt động: Tất cả các hoạt động liên quan đến in ấn
Contact : Akuété ASSEVI
Adresse : Cadjéhoun rue 395, 02 BP 1210 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 11 52 / 21 30 02 99 
Fax : (229) 21 30 34 63 
E-mail : onipben@intnet.bj 
Site Internet : www.gouv.bj/presse/presse_top.thp 
Doanh nghiệp tư nhân


12. Ngành công nghiệp hoá chất và dược phẩm/Các nhà phân phối dược phẩm
1/          HYDROCHEM BENIN

Hoạt động: Ngành CN hoá chất
Contact : Martin DEVRON
Adresse : Godomey, Nationale Cotonou Lomé, 04 BP 1354 Cotonou 
Tél. : (229) 21 35 04 20 / 21 35 29 74 
Fax : (229) 21 35 08 46 
E-mail : hydrochem@first-net1.com
Doanh nghiệp tư nhân

2/        PHARMAQUICK

Hoạt động : Gia công dược phẩm  
Contact : Alphonse HOUSSOU
Adresse : ZI PK 5, route de Porto-Novo, 06 BP 713 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 07 58 
Fax : (229) 21 33 04 33 
E-mail : aahphak@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân 

3/           GAPOB

Hoạt động : Bán buôn thuốc chữa bệnh

Contact : Faliou ADEBO
Adresse : 03 BP 06 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 09 99 

Fax : (229) 21 33 00 22

E-mail : gapob@intnet.bj
Doanh nghiệp tư nhân

 

4/          PROMOPHARMA

Hoạt động : Phân phối thuốc chữa bệnh

Contact : François HUGUET
Adresse : Lot 26 ZI Akpakpa, route de Porto-Novo, 08 BP 0931 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 13 93 / 21 33 14 78 / 21 33 81 01
Fax : (229) 21 33 17 88

E-mail : francois.huguet@promopharma-bénin.com

Site Internet :www.promopharma-bénin.com
Lĩnh vực : Doanh nghiệp tư nhân

Doanh thu : 278.300.000 FCFA
Biên chế : 40 người

Chi nhánh của tập đoàn CFAO  

 

5/      UBHAR

Hoạt động : Phân phối thuốc chữa bệnh
Contact : Ramatou BABAMOUSSA

Adresse : 01 BP 3629 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 82 28 
Fax : (229) 21 30 34 80
E-mail : ubhar@leland.bj

Doanh nghiệp tư nhân

 

13. Sách và giấy

1/     LIBRAIRIE NOTRE DAME

Hoạt động : Kinh doanh sách và giấy
Contact : Agnès ADJAHO
Adresse : rue Clozel, BP 307 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 40 94 
Fax : (229) 21 31 07 19 
E-mail : libdame@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 15  

 

 2/   NEWTON BUREAUTIQUE

Hoạt động: Kinh doanh giấy, sách và thiết bị tin học   
Adresse : Tokpa hoho, c/ 85 A Bld. Mgr F. Steinmetz, 08 BP 883 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 14 85 
Fax : (229) 21 31 14 85 
E-mail : newtonsarl@hotmail.com 
Doanh nghiệp tư nhân

 

 3/ SOCIETE GOVINDA IMPORT & Cie

Hoạt động : Kinh doanh giấy và đồ dùng học tập 
Contact : Adékambi Aimé GOMEZ
Adresse : C / 9 Tokpa Hoho, 03 BP 2109 
Tél. : (229) 21 31 74 52 / 21 31 76 27
Fax : (229) 21 31 74 94 
E-mail : goovinda2001fr@yahoo.fr 
Doanh nghiệp tư nhân
 

 4/   SONAEC LIBRAIRIE

Hoạt động : Kinh doanh giấy, in, đồ dùng học tập và thiết bị tin học
Contact : Claude ASCHKAR
Adresse : Ganhi, Av. Clozel, 01 BP 2042 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 22 42 / 21 31 66 50 
Fax : (229) 21 31 20 58 
E-mail : libfadoul@firstnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 10 người

  

14. Thông tin đại chúng, quảng cáo

1/       ADJINAKOU

Hoạt động : Nhật báo, thông tin quảng cáo hàng ngày tại Porto-novo  (thủ đô hành chính)
Contact : Maurille AGBOKOU
Adresse : C / 470 Immeuble Foun-Foun Sodji, 03 BP 105 PTT Gbokou Porto-Novo 
Tél. : (229) 20 22 06 76 / 97 08 20 21 / 95 95 70 07 
E-mail : adjinakou2004@yahoo.com 
Site Internet : www.adjinakou.info 
Doanh nghiệp tư nhân

2/   AFRIQUE TAMBOUR

Hoạt động: Tuần báo, thông tin về điều tra, phân tích hàng tuần

Contact : Jules AFFODJI
Adresse : Vèdeko, Immeuble Koundé, 10 BP 916 Cotonou 
Tél. : (229) 95 96 87 88 / 97 57 44 56 
E-mail : afriktambour@yahoo.fr 
Doanh nghiệp tư nhân

 

3/    BG COMMUNICATION

Hoạt động: Quảng cáo, marketing, thông tin
Contact : A. GNANGUENON
Adresse : Agontnkon, 1138, Imm. Ecobank, rue 320, 04 BP 69 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 96 40 / 95 95 21 36 
Fax : (229) 21 30 96 41 
E-mail : bgcombj@yahoo.fr

Site Internet : www.bgcombj.com
Doanh nghiệp tư nhân  

 4/   CANAL 3 BENIN

Hoạt động: Truyền hình
Contact : Salifou ISSA SALEY 
Adresse : 02 BP 371 Cotonou 
Tél. : (229) 21 38 47 70 
Fax : (229) 21 38 47 71 
E-mail : canal@yahoo.fr 
Doanh nghiệp tư nhân

 5/   GROUPE DE PRESSE FRATERNITE

Hoạt động : Thông tin và phân tích hàng ngày, radio kỹ thuật số, in ấn   
Contact : Malik SEIBOU GOMINA
Adresse : 05 BP 915 Cotonou 
Tél. : (229) 21 38 47 70 
Fax : (229) 21 38 47 71 
E-mail : fraternews@yahoo.com 
Site Internet : www.fraternite-info 
Doanh nghiệp tư nhân

 6/         GROUPE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLF

Hoạt động: Báo hình (Golfe TV), báo nói (Golfe FM), báo viết (La Gazette du Golfe)   
Contact : Ismaël SOUMANOU
Adresse : 03 BP 1624 Cotonou 
Tél. : (229)  21 32 42 08 / 21 32 42 09 
Fax : (229) 21 32 52 26
E-mail : golfefm105@hotmail.com / bihedogazette@hotmail.com
Site Internet : www.golfemedias.com 
Doanh nghiệp tư nhân
 

 7/     L’AUTRE QUOTIDIEN

Hoạt động : Thông tin, điều tra, phân tích và quảng cáo hàng ngày

Contact : Romain TOÏ
Adresse : Zone Résidentielle, rue Capitaine Anani, face PNUD, 01 BP 6659 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 01 99 / 21 31 01 94 
Fax : (229) 21 31 02 05 
E-mail : lautreredaction@yahoo.fr / lautrequotidien@hotmail.com 
Site Internet : www.lautrequotidien.com 
Doanh nghiệp tư nhân

 

 8/   LA NATION 

Hoạt động : Nhật báo thông tin quốc gia   
Contact : Akuété ASSEVI
Adresse : BP 1210 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 02 99 
Fax : (229) 21 30 34 63 
E-mail : onip@communication.gouv.bj 
Site Internet : www.gouv.bj/presse/presse_top.php 
Doanh nghiệp Nhà nước
 

 9/          LC2

Hoạt động: Báo hình
Contact : Jacques BARBIER de CROZES
Adresse : 01 BP 1653 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 29 35 
Fax : (229) 21 33 46 75 
E-mail : lc2@intnet.bj 
Lĩnh vực : Tư nhân
 

10/             LE MATINAL

Hoạt động : Báo ra hàng ngày

Contact : Marie-Richard MAGNIDET
Adresse : 06 BP 1989 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 49 20 
Fax : (229) 21 31 49 19 
Email : 
contact@lematinal.info / groupedepresse@lematinal.info 
Site Internet : www.lematinal.info 
Doanh nghiệp tư nhân
 

 

11/      OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION DU BENIN  (ORTB)

Hoạt động : Phát thanh truyền hình
Contact : Léady MOUFALILOU
Adresse : BP 366 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 10 96 / 21 30 14 37 
Fax : (229) 21 30 04 48 
Site Internet : www.ortb.org 

Email : ortb@intnet.bj
Doanh nghiệp Nhà nước
 

12/            TAND’M

Hoạt động : Truyền thông

Contact : Régis QUENUM
Adresse : Lot 20, parcelle D, les Cocotiers, 01 BP 6559 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 48 12 
Fax : (229) 21 30 48 13 
E-mail : contact@agence-tandem.com 
Site Internet : www.agence-tandem.com 
Doanh nghiệp tư nhân



15. Bưu chính, thư tín, bưu kiện chuyển nhanh

 1/    OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS  (OPT)

Hoạt động : Bưu chính
Contact : Zakari BOURAHIMA
Adresse : Ganhi, Av. Clozel, BP 5959 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 20 45 
Fax : (229) 21 31 38 43 
E-mail : sp.dgopt@intnet.bj 
Site Internet : www.opt.bj 
Doanh nghiệp Nhà nước

 
 2/     DISFLASH

Hoạt động: Thư chuyển nhanh trong nước
Contact : Joseph TEOU
Adresse : Boulevard de la Marina, 08 BP 1175 Cotonou 
Tél. : (229) 21 30 64 50 / 21 30 64 51 
Fax : (229) 21 31 38 43 
E-mail : sp.dgopt@intnet.bj 
Site Internet : www. Opt.bj 
Doanh nghiệp Nhà nước

 3/   DHL 

Hoạt động: Thư chuyển nhanh quốc tế
Contact : Désiré ZAKPA
Adresse : Patte d’Oie, lot 23, 03 BP 2147 Jérico 
Tél. : (229) 21 30 10 85 / 21 31 18 79 / 21 30 13 03 
Fax : (229) 21 30 17 70 
Site Internet : www.dhl.com 
Doanh nghiệp tư nhân

4/   TOP CHRONO

Hoạt động : Thư chuyển nhanh quốc tế
Contact : Régis Facia 

Adresse : Patte d’Oie, 01 BP 1243 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 06 54 / 21 31 27 37 / 21 31 63 68 
Fax : (229) 21 31 61 77 / 21 31 63 68 
Site Internet : www.topchrono.com 

Email : info@topchrono.com
Doanh nghiệp tư nhân

 

16. Thuốc lá

1/  BRITISH AMERICAN TOBACCO BENIN (BAT BENIN) 

Hoạt động : Sản xuất và phân phối thuốc lá Dunhill, St Moritz, Rothmans, B&H, Craven A, Royals, London, Concorde  
Contact : Laurent MEFFRE
Adresse : 01 BP 2520 Cotonou 
Tél. : (229) 21 34 13 04
Fax : (229) 21 34 

Cell : (229) 97 97 36 03
Doanh nghiệp tư nhân

   
17. Dệt may

1/          BENTEX
Các hoạt động : Kinh doanh vải
Contact : Nour AFFANE
Adresse : Ganhi, rue 868, 01 BP 1237 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 38 33 / 21 31 15 23 
Fax : (229) 21 31 45 36 
E-mail : nouraffane@serverve.eit.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế : 11 người

  
2/           JOHN WALKDEN

Hoạt động : Kinh doanh vải

Contact : Eric Loko
Adresse : Tokpa hoho, rue Chagas, 01 BP 24 Cotonou 
Tél. : (229) 21 31 30 37 / 21 31 30 38 
Fax : (229) 21 31 44 30 / 21 31 17 09

Email : agents_walken@yahoo.fr
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 50  người

 

3/         SITEX

Hoạt động : Kinh doanh vải mộc và sợi thô 100% coton   
Contact : Martin Megan
Adresse : BP 114 Lokossa 
Tél. : (229) 22 41 10 79 
Fax : (229) 22 41 13 87 
E-mail : sitex@intnet.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

 

4/           SOBEFRIP

Hoạt động : Kinh doanh quần áo cũ
Contact : Marcel  LAFITTE
Adresse : 01 BP 1211 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 07 83 
Fax : (229) 21 33 08 31 

Email : fripe@intnet.bj
Doanh nghiệp tư nhân
Biên chế : 20 người

5/             SOBETEX

Hoạt động: In hoa trên vải
Contact : Emile PARAIZO
Adresse : Akpakpa, route de Porto-Novo, 01 BP 208 Cotonou 
Tél. : (229) 21 33 10 94 
Fax : (229) 21 33 09 38 
E-mail : sobetex@leland.bj 
Doanh nghiệp tư nhân

Biên chế: 63 người

          Thương vụ VN tại Marốc
Nguồn : Phòng Thương mại và Công nghiệp Bénin 









(BCIB)

 

Báo cáo của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OCDE) 

Tình hình kinh tế CH Bénin năm 2006 

và viễn cảnh kinh tế năm 2007


Mặc dù các nhà tài trợ vốn đã tiến hành giải ngân cho lĩnh vực xã hội và cơ sở hạ tầng của Bénin song nền kinh tế vẫn còn quá phụ thuộc vào ngành hàng bông và hoạt động của cảng biển Cotonou

Một vài con số :


Diện tích : 


113.000 km2


Dân số (2006) :

8.703.000 người


GDP/người (PPP) :
1.159 USD


Tuổi thọ TB (2006) :
55,5


Tỷ lệ mù chữ (2006) :     65,3%

Kể từ năm 2001, tăng trưởng của Bénin đã chậm dần từ 6,2% năm 2001 xuống còn 2,9% năm 2005 do giá bông thấp, giá dầu lửa cao, đồng franc CFA tăng giá và sự cần thiết phải cải tổ các lĩnh vực chính (bông, dầu lửa, điện và viễn thông). Tuy nhiên, các chỉ số của năm 2006 đã được cải thiện so với năm 2005 và viễn cảnh kinh tế nhìn chung tích cực. Chẳng hạn, lạm phát đã giảm, tỷ lệ đầu tư của Nhà nước và tư nhân đều tăng và thâm hụt thương mại giảm. Năm 2006, thâm hụt ngân sách chỉ giảm 0,2% mặc dù đã phải chi cho cuộc tổng tuyển cử. Nhìn chung, tỷ lệ tăng trưởng GDP đã tăng từ 2,9% năm 2005 lên 4,5% năm 2006 và ước đạt 4,5% năm 2007 và 4,8% năm 2008. Tuy nhiên, việc cải thiện những thành tựu kinh tế trong những năm tới còn phụ thuộc vào khả năng đa dạng hoá các hoạt động sản xuất.

Hiện nay, nền kinh tế còn phụ thuộc rất nhiều vào ngành bông (trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi) và hoạt động của cảng biển Cotonou trong khi quan hệ với nước láng giềng Nigiêria chưa hoàn toàn được bình thường hoá.

Bénin đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong đó lớn nhất là cuộc đấu tranh chống tham nhũng và đói nghèo. Được coi là một ưu tiên trong Văn bản chiến lược giảm nghèo (DSRP), Tổng thống mới đắc cử Boni Yayi đã nhắc lại việc nâng cao cách thức điều hành và minh bạch hoá là một trong những điểm chủ chốt trong cương lĩnh chính trị của ông. Tham nhũng là một vấn đề dai dẳng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh: Năm 2006, chỉ số về nhận thức tham nhũng ở Bénin đã giảm đi so với năm 2005. Hơn nữa, Bénin cũng chậm trễ trong việc thực hiện các cuộc cải cách về cơ cấu. Chương trình tư hữu hoá vẫn bị trì hoãn trong khi các lĩnh vực bông, điện và viễn thông lẽ ra đã được tái cấu trúc một cách sâu sắc hơn.
Về xã hội, Bénin vẫn là một trong những nước nghèo nhất châu Phi với GDP bình quân đầu người tính theo ngang giá sức mua là 1091 USD năm 2004 trong khi mức trung bình ở khu vực châu Phi cận Xahara là 1946 USD. Điều kiện y tế và giáo dục rất xấu mặc dù gần đây đã có một số tiến bộ. Các khoản chi cơ sở hạ tầng tăng đáng kể và những nước cho vay vốn đã giải ngân các khoản tiền quan trọng. Công ty Millennium Challenge Account vừa mới cấp một khoản vay 307 triệu USD cho Bénin giúp thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên nhiên kỷ. Trong lĩnh vực nước và vệ sinh, các mục tiêu 68% người dân có nước sạch và 51% người dân có môi trường sống hợp vệ sinh có thể đạt được từ nay đến năm 2015 bởi các luồng tài chính và tổng số vốn mà các nhà tài trợ đầu tư vào nước này là rất lớn. Năm 2006, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch là 63% và 40% người dân sống trong môi trường hợp vệ sinh.

Về mặt chính trị, năm 2006 được đánh dấu bởi sự kiện cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tốt đẹp nhưng cũng phải xem xét lại vấn đề ảnh hưởng của các đảng phái chính trị truyền trống với thắng lợi của ứng cử viên độc lập Boni Yayi. Do vậy, cuộc bầu cử lập pháp năm 2007 và bầu cử cấp xã năm 2008 sẽ cho phép nhìn lại những xu hướng chính trị mới tại Bénin.

1/ Những phát triển kinh tế mới đây

Nhìn chung, hai lĩnh vực có tính quyết định đến tỷ lệ tăng trưởng của Bénin là nông nghiệp (ngành bông) và dịch vụ (hoạt động của cảng Cotonou). Sự thiếu đa dạng trong sản xuất cũng như sự phụ thuộc của thương mại vào những diễn biến trong quan hệ với chính quyền Nigiêria là những điểm yếu của nền kinh tế Bénin.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP đã tăng từ 2,9% năm 2005 lên 4,5% năm 2006. Những kết quả yếu kém trong năm 2005 chủ yếu do sự giảm mạnh của sản lượng bông. Tuy nhiên, việc phục hồi sản xuất bông và lập lại dần dần các hoạt động tái xuất đã giúp nước này ghi thêm 1,6 điểm tăng trưởng trong năm 2006. Đối với các năm 2007 và 2008, tăng trưởng dự báo có thể đạt 4,5% và 4,8% nếu đẩy nhanh việc phục hồi các hoạt động thương mại với Nigiêria và tiếp tục cải tổ ngành bông.

Lĩnh vực nông nghiệp chiếm 35,9% GDP trong năm 2005 và sử dụng gần 54% dân lao động, trong đó sản xuất bông giữ vai trò chủ đạo. Lĩnh vực bông chiếm khoảng 10% GDP và 350 000 nhà sản xuất, nuôi sống gần 40% người dân Bénin. Tuy nhiên, gần đây ngành này đã có bước phát triển không thuận lợi. Sản xuất bông chỉ đạt 190.700 tấn liên vụ 2005/2006 trong khi vụ 2004/2005 là 427.000 tấn. Sản lượng bông bị giảm sút là do thời hạn thanh toán tiền chậm đối với người dân và những nhà phân phối thuốc trừ sâu cũng như do sự không chắc chắn của chương trình tư nhân hoá và tương lai của ngành này. Tình trạng sâu bọ tràn lan mới đây do chất lượng thuốc kém hoặc không có thuốc diệt sâu bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng. Hiệp hội Liên ngành bông (AIC) ban đầu dự kiến sản lượng đạt 300.000 tấn liên vụ 2006/2007 nhưng có lẽ con số này không vượt quá 250.000 tấn. Hơn nữa, giá mua của người sản xuất đã giảm song song với giá thế giới. Sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa các tác nhân tham gia ngành hàng, giá bông đã được ấn định cho vụ thu hoạch 2006/2007 là 170 franc CFA/kg đối với bông chất lượng loại 1 (năm trước là 135 FCFA) và 120 FCFA cho bông loại 2 (135 FCFA năm 2005). Tuy nhiên những mức giá này vẫn còn cao hơn những nước sản xuất láng giềng còn các nhà máy sợi của Bénin thì lo ngại có thể phải chịu những thiệt hại về tài chính.

Lĩnh vực bông cần được cơ cấu lại. Nhà nước trước tiên phải tiếp tục tự do hoá lĩnh vực này nhất là Công ty tách hạt bông thuộc Sonapra (Công ty xúc tiến nông nghiệp quốc gia). Nhìn chung, Nhà nước cần đảm bảo việc tôn trọng các quyền sở hữu và cạnh tranh đồng thời tạo ra sự công khai cũng như một hệ thống thị trường thực sự liên quan đến cung ứng, tín dụng và bán hàng. Chính phủ cuối cùng đã đảm bảo sẽ thanh toán các khoản nợ cũ cho những người sản xuất bông và thể hiện ý chí của mình bằng việc giải ngân 2,9 tỷ FCFA vào tháng 10/2006 (tức là 1/5 tổng số tiền).

Năm 2005, lĩnh vực công nghiệp chiếm 14,8% GDP và 10% dân lao động, đóng góp không nhiều vào tỷ lệ tăng trưởng GDP. Ngoài xi măng và các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu cơ bản (lương thực thực phẩm), sản xuất công nghiệp chủ yếu gồm các ngành công nghiệp chế biến bông. Năm 2005, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp chế biến đã giảm sau khi sản lượng bông giảm và một phần cũng do cuộc cạnh tranh của các sản phẩm dệt châu Á tăng. Tuy nhiên, một công ty kéo sợi mới sẽ được thành lập và đi vào sản xuất vào tháng 6/2007. Chỉ có lĩnh vực xây dựng, công trình công cộng và ngành công nghiệp xi măng là thu được những kết quả tích cực do được hưởng những dự án của các nhà tài trợ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là làm đường.

Lĩnh vực dịch vụ bao gồm chủ yếu là thương mại với các nước láng giềng và vận tải, chiếm gần 49,2% GDP, sử dụng 36% số dân lao động năm 2005. Vào tháng 11/2004, việc Nigiêria dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập khẩu từ Bénin đã giúp phục hồi các hoạt động tái xuất, tuy nhiên nạn quan liêu giấy tờ vẫn còn dai dẳng. Chẳng hạn, mặc dù lưu lượng hàng qua cảng tự chủ Cotonou (PAC) đã tăng nhưng tỉ lệ lợi nhuận vẫn tương đối thấp (3% năm 2005 trong khi năm 2004 là 5%) do các vấn đề không an toàn. Cảng Cotonou ngày càng bị cảng Lomé (Togo) cạnh tranh. Mặc dù vậy, năm 2005, thương mại hàng hoá của Bénin đã tăng 29,8% đạt tổng trị giá 12,9 tỷ FCFA. Trong 8 tháng đầu năm 2006, các trao đổi hàng cũng đạt mức tương đương với cùng kỳ năm trước nhưng đối tác lại khác nhau. Quan hệ thương mại với Togo đã giảm 67,7% trong khi với những nước nằm sâu trong lục địa như Mali, Buốckina Phaxô và Nigiê đã tăng lần lượt là 133,4%, 52,6% và 25,5%. Buôn bán chính thức với Nigiêria tăng nhẹ, đạt 10,5%. Các công ty của Bénin luôn gặp những khó khăn khi xuất khẩu sang Nigiêria ngay cả khi đã đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện. Các doanh nghiệp phải chứng thực xuất xứ sản phẩm và phải đăng ký tại Cộng đồng kinh tế các Quốc gia Tây Phi (CEDEAO). Trong tổng giá trị xuất khẩu, phần tái xuất chiếm 40,5% năm 2005 trong khi con số này là 41,2% năm 2004 và 52,8% năm 2002.

Mặc dù luôn đi cùng với sự phát triển của từng lĩnh vực nói trên song nhu cầu tư nhân cả về tiêu dùng lẫn đầu tư năm 2005 đều không tăng mạnh. Do giảm các khoản đầu tư tư nhân nên tỷ lệ đầu tư chỉ chiếm 18,2% GDP năm 2005 trong khi năm 2004 là 20,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng về khối lượng đầu tư tư nhân sẽ tăng nhẹ vào năm 2007 (ước đạt 5,4%) và 2008 (5,9%), phản ánh việc cải thiện môi trường kinh doanh và công tác điều hành kinh tế. Trong năm 2006, tổng vốn đầu tư đã tăng trở lại, chiếm 20% GDP, trong đó đầu tư công cộng đạt tỷ lệ tăng trưởng 25% về khối lượng. 

Trên bình diện đối ngoại, với việc bình thường hoá quan hệ thương mại giữa Bénin và Nigiêria, xuất khẩu đã ổn định ở mức 21,6% GDP.

2/ Chính sách kinh tế vĩ mô

Bénin tiếp tục thực hiện chương trình cải cách cùng với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong khuôn khổ dự án Tạo điều kiện để giảm nghèo và tăng trưởng (FRPC) giai đoạn 2005-2008. Nhìn lại bước đầu, Bénin chưa tôn trọng điều kiện không tích luỹ thêm nợ mới trong nước cũng như điều kiện không có thêm các khoản vay mới. Công ty viễn thông của Nhà nước Bénin (Bénin Telecoms) đã vay của một ngân hàng Trung Quốc 31 triệu USD trong thời gian 6 năm.

Về các tiêu chí thống nhất của Liên minh Kinh tế tiền tệ Tây Phi (UEMOA), năm 2006, Bénin đã tôn trọng 4 trên 5 tiêu chí hàng đầu trong khi năm 2005 chỉ đạt 3. Thật vậy, nước này đã có mức lạm phát thấp hơn 3% năm 2006 (2,4%) (năm 2005 là 5,4%). Ngược lại Bénin đã không thành công trong việc cải thiện số dư ngân sách cơ bản trong GDP. Đáng lẽ tỷ lệ này phải + hoặc bằng 0 thì năm 2006 tỷ lệ này là -1,1% trong khi năm 2005 là -1,7%. Liên quan đến 4 tiêu chí thứ 2, Bénin chỉ thực hiện được 1: tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước đạt trên 20% GDP (22,8% năm 2005 và 23,8% năm 2006). Khối lượng lương chiếm 37,7% các khoản thu thuế năm 2006 (mục tiêu là 35%). Thâm hụt tài khoản vãng lai (ngoài việc chuyển tiền chính thức) chiếm 7% GDP trong khi mức đề ra là 5%. Tỷ lệ sức ép về thuế là 15% năm 2006 trong khi lẽ ra phải cao hơn 17% theo như tiêu chí.

3/ Chính sách ngân sách

Chính sách ngân sách có những mục tiêu chính là tạo ra nhiều hơn các khoản thu thuế và hạn chế những khoản thu thông thường để cấp vốn đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong giai đoạn hiện nay, thâm hụt ngân sách (chủ yếu được bù đắp bằng các khoản vay từ nước ngoài) ở mức thấp hơn 2% GDP. Tình hình ngân sách của Bénin đã xấu đi từ năm 2005-2006 sau khi ký thoả thuận trợ cấp ngành bông, do các khoản chi xoá đói giảm nghèo và cho cuộc bầu cử Tổng thống (tháng 3/2006). Tổng cộng, thâm hụt ngân sách đã tăng từ 1,7% năm 2004 lên 2,9% năm 2005 rồi xuống còn 2,7% năm 2006 và dự báo khoảng 2,7% các năm 2007-2008.

Về các khoản thu, tổng số thu đã tăng nhờ cải cách quản lý và thu thuế và nhờ tăng các khoản quà tặng. Những khoản quà biếu đã tăng từ 1,7% GDP năm 2005 lên 2,3% năm 2006 và tiếp tục chiếm một phần ngày càng lớn trong GDP năm 2007 (2,7%) và 2008 (2,9%). Ngược lại, để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá dầu đối với giá tiêu dùng, chính quyền đã loại bỏ thuế đặc trưng đối với khí hydrocacbua. Tổng cộng phần thu trong GDP đã tăng từ 18,4% năm 2005 lên 19% năm 2006 và tiếp tục tăng vào năm 2007 (19,3%) và năm 2008 (19,5%). Những dự báo này dựa trên việc Chính phủ đang tăng cường quản lý tài chính, lập chế độ một cửa cho các thủ tục thông quan và theo dõi sát sao việc miễn thuế.

Liên quan đến các khoản chi, dự báo sẽ tăng trong năm 2007-2008 sau khi đẵ tăng từ 21,3% GDP năm 2005 lên 21,8% năm 2006. Tuy nhiên, trong khi các khoản chi thông thường chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong GDP (14,1% năm 2006; năm 2005 là 15%) thì các khoản đầu tư cơ bản lại tăng từ 6,3% năm 2005 lên 7,6% năm 2006 và dự báo chiếm tỷ lệ ngày một tăng trong GDP năm 2007 (7,9%) và năm 2008 (8,3%) nhờ việc giảm nợ. Chính phủ dự kiến sẽ đầu tư những khoản tiền lớn trong các lĩnh vực xã hội và cơ sở hạ tầng. Mặc dù vậy, việc tiến hành các cuộc bầu cử mới vào năm 2007-2008 sẽ đè nặng lên các khoản chi thông thường, dự kiến khoảng 14% GDP. Các nhà tài trợ vốn đòi hỏi phải cải tổ lương cho công chức Nhà nước để việc tăng lương phù hợp với công lao và không mang tính đánh đồng. Lương công chức phải chiếm một phần thấp hơn một chút trong GDP, 6,2% năm 2007 và 6,1% năm 2008 (năm 2006 là 6,3%).

4/ Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ của Bénin là chính sách của Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO) trong đó các mục tiêu chính là đảm bảo ngang giá đồng franc CFA so với đồng euro và ổn định giá cả. Từ nhiều năm nay, chính sách này tỏ ra khá cứng rắn: Sự ngang giá tiền tệ đã không thay đổi từ năm 1994. Tháng 8/2006, BCEAO đã tăng tỷ lệ tái tài trợ lên 4,25% để giảm sức ép lạm phát trong khi từ tháng 3/2004 tỷ lệ này đã là 4%. Tại Bénin, tỷ lệ lạm phát là 5,4% năm 2005 (năm 2004 là 0,9%) sau khi giá dầu thế giới tăng. Năm 2006, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống còn 2,4% do giá lương thực thực phẩm giảm và theo dự báo, tỷ lệ này sẽ còn thấp hơn vào năm 2007 (1,8%) và 2008 (2,3%). Cuối năm 2006, dự trữ ngoại hối của Bénin tại BCEAO tương đương với 10 tháng nhập khẩu.

Lĩnh vực tín dụng tư nhân đã tăng trưởng 20,2% năm 2005 trong khi năm 2004 là 4,5%. Đa số các ngân hàng đều tôn trọng các tiêu chuẩn thận trọng và tỷ lệ nợ khó đòi chỉ chiếm 10% tài sản có tại ngân hàng tính đến tháng 7/2006. Vào thời điểm đó, có 12 ngân hàng thương mại, 2 công ty cho vay vốn và khoảng 100 tổ chức vi tín dụng chính thức hoạt động trên thị trường. Bénin có số lượng các tổ chức cho vay nhỏ nhiều nhất Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA). Lĩnh vực này chủ yếu được tạo bởi 2 mạng lưới. Hoạt động tương tế (với Liên đoàn các quỹ tiết kiệm và tín dụng nông nghiệp tương tế - Fececam) giúp chuyển tiền tiết kiệm thành tín dụng trong khi các tổ chức tín dụng trực tiếp tự tìm nguồn vốn trên các thị trường tài chính. Với lãi suất 2%/tháng, chi phí vi tín dụng vẫn còn thấp hơn chi phí trên thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như thủ công không được hưởng những khoản tín dụng một cách liên tục. Các khoản tài trợ thường ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp và thương mại. Về thị trường chứng khoán động sản của Tây Phi, hiện chưa có công ty nào của Bénin lên sàn niêm yết.

5/ Vị trí kinh tế đối ngoại

Với vị trí địa lý của mình, Bénin giữ vai trò lớn trong trao đổi khu vực. Vận tải là một lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế nhờ hai chức năng: Phục vụ trong nước và quá cảnh quốc tế đến các nước láng giềng nằm sâu trong lục địa (Buốckina Phaxô, Nigiê, Mali) và các nước láng giềng ven biển (chủ yếu là Nigiêria). Trong trao đổi thương mại với Nigiêria, các doanh nghiệp tư nhân của Bénin than phiền về việc chính quyền Nigiêria không tôn trọng các quy định thương mại đã ký giữa hai nước. Tuy nhiên, những cố gắng để xác định lại biên giới chung giữa Nigiêria và Bénin và giảm bớt những hạn chế nhập khẩu từ Bénin của Nigiêria sẽ giúp bình thường hoá quan hệ thương mại giữa hai nước.

Năm 2005, Trung Quốc lần đầu tiên đã trở thành nước xuất nhập khẩu số 1 của Bénin. Trung Quốc chiếm 42,2% xuất khẩu và 39,1% nhập khẩu của Bénin. Pháp là đối tác thương mại số 2 và là nước viện trợ tài chính song phương lớn nhất của Bénin.

Bénin xuất khẩu chủ yếu bông, sản phẩm dệt (chiếm tới 72% nguồn thu ngoại tệ) và hàng tái xuất. Ngược lại, nước này nhập khẩu các sản phẩm lương thực thực phẩm (31,2% tổng giá trị nhập khẩu năm 2005). Tuy nhiên, rất khó ước tính các luồng hàng vì tình trạng buôn lậu qua biên giới với Nigiêria rất phổ biến. Việc tự do hoá thương mại thực hiện tại Bénin mạnh mẽ hơn ở Nigiêria - quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi áp dụng thuế quan cao và các hàng rào bảo hộ nhập khẩu. Do vậy, hàng lậu được vận chuyên qua biên giới rất nhiều. Ví dụ, cảng Cotonou (Bénin) là cảng quá cảnh chính của xe ôtô cũ tại Tây Phi, đa số xe sau đó được đưa sang Nigiêria mặc dù chúng không được khai báo như khi đến Bénin. Ngược lại, Bénin nhập lậu phần lớn các sản phẩm dầu lửa của Nigiêria vì nước này trợ giá dầu lửa.

Năm 2006, do giảm sản lượng bông, xuất khẩu bông của Bénin đã giảm khoảng 25%. Tuy nhiên, việc giảm này đã được bù lại bằng những thành tích xuất khẩu hạt điều và các sản phẩm tái xuất. Tính chung, phần xuất khẩu chính thức trong GDP đã tăng nhẹ, từ 13,1% năm 2005 lên 13,6% năm 2006. Ứớc tính, nếu phục hồi hoạt động xuất khẩu bông thì năm 2007, tăng trưởng xuất khẩu sẽ tăng 13,9% và năm 2008 14%. Về nhập khẩu, đã tăng tỷ trọng trong GDP từ 19,8% năm 2005 lên 20,1% năm 2006. Do gánh nặng của hoá đơn dầu lửa, nhập khẩu có thể duy trì ở mức 20% GDP trong những năm tới. Tổng cộng, thâm hụt thương mại giảm trong giai đoạn 2002-2007, cụ thể 6,7% năm 2005, 6,5% năm 2006 và 5,9% năm 2007. Nhờ giảm thâm hụt thương mại mà thâm hụt cán cân thanh toán thông thường cũng giảm liên tục giai đoạn 2003-2007, từ 4,5% năm 2005 xuống 4,4% năm 2006 và ước tính  4,2% năm 2007 và 4,6% năm 2008. Liên quan đến hạng mục vốn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giảm chỉ đạt 21 triệu USD năm 2005 trong khi năm 2004 là 64 triệu USD. Mặc dù có sự ổn định chính trị, song sự điều hành của Chính phủ không được tốt và sự thiếu ổn định đang đè nặng lên hai hoạt động kinh tế chính (thất thường của thời tiết trong ngành bông và bấp bênh trong quan hệ với Nigiêria về tái xuất khẩu) không khuyến khích được các nhà đầu tư bỏ vốn vào Bénin.

Tháng 3/2003, Bénin đã đạt đến điểm kết thúc trong Sáng kiến những nước nghèo nợ nhiều (PPTE) và được giảm tổng số nợ là 460 triệu USD. Mới đây, nước này cũng đã tận dụng Sáng kiến giảm nợ đa phương (IADM) để giảm trên 1,14 tỷ USD nợ trong đó Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã xoá 62,6 triệu USD, Ngân hàng Thế giới (WB) 710 triệu USD và Ngân hàng phát triển châu Phi 368 triệu USD.

Do vậy, chỉ số nợ nước ngoài của Nhà nước chỉ chiếm 23,9% GDP năm 2006 (47,7% năm 2005). Nợ nước ngoài của Bénin tương đương với 15,3% giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ năm 2006 trong khi năm 2005 là 14,8%. Chỉ số này sẽ tiếp tục giảm trong các năm 2007-2008.
6/ Các vấn đề cơ cấu

Những phát triển mới đây

Bénin có những thế mạnh đáng kể để phát triển lĩnh vực tư nhân: Ổn định chính trị, hệ thống ngân hàng thương mại đáng tin cậy và cơ sở hạ tầng cảng biển và sân bay khá tốt. Vị trí địa lý của Bénin cho phép nước này giữ vai trò cửa ngõ và quá cảnh ưu tiên tới các nước không có biển (Nigiê, Buốckina Phaxô) và Nigiêria. Từ rất sớm, khu vực kinh tế tư nhân Bénin đã biết tận dụng cơ hội này và khẳng định khuynh hướng là sân sau của nền kinh tế khu vực.

Liên quan đến các chương trình cải cách cơ cấu, chính quyền Bénin đã cam kết giải quyết các vấn đề của ngành bông, điện, viễn thông và quản lý Cảng tự chủ Cotonou (PAC). Tuy nhiên, những cuộc cải cách còn diễn ra chậm chạp và việc tư hữu hoá còn chưa dứt khoát. Chẳng hạn, tháng 3/2006, việc tư hữu hoá Công ty xúc tiến nông nghiệp quốc gia (SONAPRA) đã phải hoãn đến năm 2007, còn việc tư nhân hoá Bénin Telecoms và Công ty điện nước Bénin (SBEE) bị lùi lại vào năm 2008/2009. Mặt khác, kể từ khi tư hữu hoá vào năm 1999, Công ty kinh doanh các sản phẩm dầu lửa quốc gia (SONACOP) đã gặp phải những vấn đề về hoạt động và điều hành. Để đối mặt với nhu cầu về dầu lửa, người dân Bénin đã sử dụng đến chợ đen. Tháng 3/2006, khoảng 75% nhu cầu về dầu lửa là do việc nhập khẩu bất hợp pháp từ Nigiêria đáp ứng, với giá bán thấp hơn giá trên thị trườn chính thức. Mặc dù vậy, Nhà nước lúc đó đang nắm giữ 45% vốn của SONACOP đã quyết định thu lại quyền kiểm soát công ty này để giải quyết những khó khăn về cung ứng dầu và chuẩn bị cho việc tư nhân hoá thành công hơn.

Trong lĩnh vực năng lượng, năm 2006, đất nước đã gặp những rối loạn về cấp điện và người dân Bénin đã phải đối mặt với nhiều đợt cắt điện. Điện do Công ty Điện lực Bénin (CEB) nhập khẩu từ Ghana và Bờ Biển Ngà. Công ty CEB hiện đang có những vấn đề về tài chính. Ngoài những khó khăn này ra, từ tháng 5/2006, các nước cung cấp điện đã giảm 43% vì mức nước thấp tại các đập chính, vấn đề cung ứng khí đốt ở Bờ Biển Ngà, tác động tiêu cực của việc tăng giá dầu đối với sản xuất điện. Tuy nhiên, dự án hội nhập khu vực ở Tây Phi sẽ giúp cải thiện việc phân phối năng lượng với việc xây dựng trong năm 2007 một đường điện cao thế chạy dọc bờ biển, nối kết các công ty của Tôgô và Bénin từ Bờ Biển Ngà và Nigiêria. Đường điện này có thể trở thành một lưới điện thực sự trong khu vực từ nay đến năm 2020. Giai đoạn hội nhập đầu tiên này cũng sẽ được tiếp tục bằng việc xây dựng một đường ống dẫn khí khu vực Tây Phi cung cấp gas cho Ghana, Tôgô, Bénin từ Nigiêria.

Về môi trường kinh doanh, chỉ số nhận thức về tham nhũng năm 2006 của Tổ chức Transparence International cho thấy trong bảng xếp hạng, Bénin đã tụt từ vị trí 88 (trên 159 nước năm 2005) xuống vị trí thứ 121 (trên 163 nước năm 2006). Việc đẩy mạnh công tác điều hành Chính phủ là một trong những định hướng chiến lược của Văn bản chiến lược về giảm nghèo (DSRP). Ngoài ra, Tổng thống mới đã thông báo sẽ ưu tiên cuộc chiến chống tham nhũng và giải quyết vấn đề điều hành yếu kém. Theo tinh thần đó, nhiều đợt kiểm toán tài chính đã được thực hiện trong các bộ và cơ quan hành chính và đã phát hiện tham nhũng trên diện rộng. Việc các sai phạm bị xử phạt là một dấu hiệu tốt, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này. Năm 2006, 2 cựu giám đốc và nhiều nhân viên của một số công ty Nhà nước đã bị bắt vì tội biển thủ công quỹ.

Nguồn tài liệu tham khảo
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